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	             UBND TỈNH THANH HOÁ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TRUNG CẤPY TẾ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 111/QĐ-CĐYT-ĐT ngày 07/3/2022
 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa)

                          Tên ngành, nghề:  Y học cổ truyền
                          Mã ngành, nghề: 5720102
                          Trình độ đào tạo: Trung cấp

                           Hình thức đào tạo: Chính quy

                           Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
                           Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung: 


Y học cổ truyền trình độ trung cấp là nghề đào tạo dựa trên nền tảng của triết học và những kiến thức y học đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều thế hệ y gia phương đông, được các danh y trong nước lưu truyền và phát triển đến nay, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

Y học cổ truyền chẩn bệnh bằng các phương pháp: vọng chẩn (quan sát bệnh nhân và hoàn cảnh), văn chẩn (lắng nghe âm thanh từ thể trạng và tâm sự của bệnh nhân), vấn chẩn (hỏi bệnh nhân và người nhà những điều liên quan), thiết chẩn (khám bằng tay và dụng cụ) để xác định bệnh trạng. Về điều trị, Y học cổ truyền sử dụng các phương thức: châm cứu; thuốc uống hoặc dùng ngoài da, và cả xoa bóp. 

Phương pháp châm cứu dựa trên hệ thống kinh mạch được miêu tả chi tiết với hàng trăm huyệt trên cơ thể. Các huyệt và các đường kinh mạch có mối liên hệ với các tạng, phủ trong cơ thể, để điều trị các rối loạn ở tạng phủ nào, rối loại kiểu nào thì can thiệp vào các huyệt tương ứng và một số huyệt khác để hỗ trợ nếu cần thiết. Điều đặc biệt là hệ thống các huyệt, kinh mạch đó không thể dùng các phương pháp giải phẫu, sinh lý của Tây y để miêu tả được, tuy rằng trong thời đại ngày nay, châm cứu được sử dụng như một phương pháp gây vô cảm (gây tê) trong một số cuộc phẫu thuật (Đông Tây y kết hợp). 

Thuốc Bắc là các vị thuốc được khai thác và bào chế theo sách của Trung Quốc truyền sang. Thuốc Nam là các vị thuốc do các thầy thuốc khám phá trên lãnh thổ Việt Nam. Các vị thầy thuốc nổi tiếng được xem là bậc tổ của nghề y Việt Nam là Lê Hữu Trác và Tuệ Tĩnh. 


Các y sĩ hệ trung cấp ngành y học cổ truyền được cung cấp về kiến thức cơ bản y học cổ truyền nhằm hình thành khả năng sử dụng các phương pháp này để có thể thực hiện được các công việc thăm khám, chẩn đoán một số bệnh thông thường cho bệnh nhân và hỗ trợ, thực hiện y lệnh của bác sĩ y học cổ truyền trong công tác điều trị tại các bệnh viện y học cổ truyền, khoa y học cổ truyền của các bệnh viện đa khoa, các phòng khám, trạm xá, hội đông y, phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân bằng phương pháp y học cổ truyền như thuốc Nam – Bắc, châm cứu, xoa bóp – bấm huyệt, dưỡng sinh. Ngoài ra còn tham gia công việc bào chế, kinh doanh dược liệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu và kinh doanh thuốc thành phẩm y học cổ truyền…

Đào tạo người Y học cổ truyền có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề ở trình độ trung cấp, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người Y học cổ truyền thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, an toàn vệ sinh công nghiệp, lao động và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, có ý thức trách nhiệm cao, ân cần và cảm thông sâu sắc, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng nhân cách người bệnh, lòng say mê nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp. 

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

- Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng về yêu cầu công việc.

- Trình bày được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Trình bày đúng cấu trúc giải phẫu, chức năng sinh lý của các cơ quan, bộ phận trên cơ thể người;

- Trình bày và giải thích được công dụng của các loại dược liệu thường dùng, một số bài thuốc y học cổ truyền;

- Trình bày được các phương pháp bào chế dược liệu y học cổ truyền;

- Mô tả đúng hệ thống kinh lạc, trình bày được vị trí và tác dụng của các huyệt thường dùng, giải thích các nguyên tắc chọn huyệt trong điều trị;

- Trình bày được kỹ thuật châm, điện châm, kỹ thuật cứu và các thủ thuật bổ tả;

- Mô tả được các động tác xoa bóp tác động lên da, cơ, xương khớp và huyệt;

- Trình bày được tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của xoa bóp để áp dụng phù hợp trong điều trị và phòng bệnh;

- Trình bày được các bước thăm khám và phát hiện được các triệu chứng y học cổ truyền thường gặp trên lâm sàng;

- Trình bày được các nguyên tắc đạo đức liên quan đến chăm sóc sức khỏe và trách nhiệm pháp lý của nghề y.

1.2.2. Về kỹ năng

- Giao tiếp được với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cộng đồng, các đồng nghiệp trong đội ngũ y tế;

- Sử dụng được các thuật ngữ chuyên môn của ngành y học cổ truyền trong giao tiếp với đồng nghiệp;

- Phát hiện và báo cáo kịp thời những trường hợp cấp cứu thường gặp tại nơi làm việc;

- Thực hiện được các quy trình kỹ thuật châm, điện châm, cứu, trong điều trị một số bệnh thông thường;

- Thực hiện được kỹ thuật bào chế cơ bản của các loại dược liệu thông thường;

- Thực hành thành thạo các động tác xoa bóp, bấm huyệt để phòng và điều trị bệnh;

- Truyền đạt được các thông tin, ý tưởng, giải pháp cho các đồng nghiệp;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
 1.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước nhóm và cấp trên;

- Chủ động hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất;

- Tuân thủ các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực y học cổ truyền và các quy trình kỹ thuật của ngành y;

- Chủ động xin ý kiến cấp trên trong trường hợp vượt quá khả năng của mình;

- Thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Bốc thuốc y học cổ truyền;

- Châm cứu;

- Xoa bóp - bấm huyệt;

- Bào chế dược liệu;

- Kinh doanh thuốc thành phẩm y học cổ truyền;

- Thực hành chuyên môn y học cổ truyền tại trạm y tế phường (xã).

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 29
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 75 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học cơ sở, chuyên môn: 1740 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 547 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1376 giờ, 
kiểm tra: 72 giờ

3. Nội dung chương trình
	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)


	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Thi/

Kiểm

tra

	I
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH 01
	Giáo dục Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành
	63
	1740
	453
	1228
	59

	II.1
	Môn học cơ sở ngành
	26
	585
	243
	317
	25

	MH 07
	Giải phẫu 
	2.5
	45
	28
	15
	2

	MH 08
	Sinh lý
	2.5
	45
	28
	15
	2

	MH 09
	Vi sinh - Ký sinh trùng 
	1
	15
	14
	0
	1

	MH 10
	Dược lý
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 11
	Sức khỏe - Vệ sinh - Môi trường 
	1
	15
	14
	0
	1

	MH 12
	Y xã hội
	2
	30
	19
	9
	2

	MH 13
	Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu 
	4
	90
	28
	58
	4

	MH 14
	Bệnh học YH hiện đại I (Nội - Nhi - Truyền nhiễm)
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 15
	Bệnh học YH hiện đại II (Ngoại-Sản-Chuyên khoa)
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 16
	TTBV Bệnh học YH hiện đại I (Nội - Nhi - Truyền nhiễm)
	3
	135
	0
	132
	3

	MH 17
	TTBV Bệnh học YH hiện đại II (Ngoại-Sản)
	2
	90
	0
	88
	2

	II.2
	Môn học chuyên ngành 
	37
	1155
	210
	911
	34

	MH 18
	Lý luận cơ bản Y học cổ truyền
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 19
	Châm cứu học
	2
	45
	14
	29
	2

	MH 20
	Đông dược và Thừa kế 
	4
	75
	42
	29
	4

	MH 21
	Bào chế đông dược 
	2
	45
	14
	29
	2

	MH 22
	Bệnh học Y học cổ truyền I 
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 23
	Bệnh học Y học cổ truyền II 
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 24
	Xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh
	2
	45
	14
	29
	2

	MH 25
	Thực tập BV bệnh Y học cổ truyền I 
	4
	180
	0
	176
	4

	MH 26
	Thực tập BV bệnh Y học cổ truyền II 
	4
	180
	0
	176
	4

	MH 27
	Y tế cộng đồng
	2
	60
	14
	44
	2

	MH 28
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	267
	3

	MH 29
	Kiểm tra tay nghề cuối khóa
	3
	135
	0
	132
	3

	
	Tổng cộng
	75
	1995
	547
	1376
	72


4.  Hướng dẫn sử dụng chương trình 
4.1 Hướng dẫn sử dụng các môn học chung

6 môn học chung gồm các môn: Giáo dục chính trị; Pháp luật; Tin học; Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh được sử dụng chung, thống nhất trong đào tạo ở trình độ trung cấp, cao đẳng của hệ thống Giáo dục nghề nghiệp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và Ban hành theo các Thông tư cụ thể sau:
- Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Quy định Chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Tin học;

- Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục thể chất;

- Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Pháp luật;

- Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị;

- Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh;

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa


Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian chính khóa như sau:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ, 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật


4.3. Kiểm tra sau khi kết thúc môn học
Áp dụng theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy Mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
- Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tập thực hành.

Thời gian kiểm tra: 

+ Lý thuyết: Không quá 120 phút

+ Thực hành: Không quá 8 giờ

- Thời gian kiểm tra của các môn học được tích hợp giữa lý thuyết, thực hành, lâm sàng.

4.4. Kiểm tra tay nghề cuối khóa
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Kiểm tra tay nghề cuối khóa
	Thực hành
	Không quá 24 giờ


Áp dụng theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy Mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
4.5. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp

4.5.1. Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:

a) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình;

b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên;

c) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học;

đ) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.

4.5.2. Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được hiệu trưởng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.

4.6. Văn bằng, danh hiệu cấp cho người học


- Văn bằng tốt nghiệp: Trung cấp


-  Danh hiệu: Y học cổ truyền
4.7. Các chú ý khác

- Trước khi đi thực tập tại tuyến y tế cơ sở học sinh được thực hành trên mô hình tại các phòng tiền lâm sàng của nhà trường;

- Toàn bộ nội dung thực tập cơ sở học sinh được thực tập tại các trung tâm, bệnh viện tuyến cơ sở, bệnh viện tuyến tỉnh để học sinh được học tập và thực tế trên lâm sàng.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Mã môn học: MH 01

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 

(Lý thuyết: 15 giờ; Thảo luận: 13 giờ; Kiểm tra: 02 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

2. Tính chất: Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chú trọng về đạo đức công dân, đạo đức nghề nghiệp; góp phần giáo dục người lao động phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức

Trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

2. Về kỹ năng

Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc học tập, rèn luyện, xây dựng đạo đức, lối sống để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1. 
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2. 
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lê nin
	4
	2
	2
	

	3. 
	Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
	5
	3
	2
	

	4. 
	Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
	5
	3
	2
	

	5. 
	Bài 4: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam
	10
	5
	5
	

	6. 
	Bài 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
	3
	1
	2
	

	7. 
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	Tổng cộng
	30
	15
	13
	02


2. Nội dung chi tiết
BÀI MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học

Bài 1:

KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được khái niệm, nội dung chính và giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự phát triển của xã hội;

- Khẳng định được chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2.1. Triết học Mác - Lênin

2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài 2: KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được khái niệm, một số nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Có nhận thức đúng đắn và bước đầu vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách cá nhân.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh

2.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 3:

NHỮNG THÀNH LỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được quá trình ra đời và những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;

- Khẳng định, tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta.

2. Nội dung

2.1. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam

2.1.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.1.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng

2.2. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.2.1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc

2.2.2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

Bài 4:

PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được một số quan điểm và giải pháp cơ bản xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay;

- Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của nước ta trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó.

2. Nội dung

2.1. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay

2.2. Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay

2.2.1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội

2.2.2. Nội dung phát triển văn hóa, con người

Bài 5:

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày sơ lược được quan niệm, nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;

- Tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

2. Nội dung

2.1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt

2.1.1. Người công dân tốt

2.1.2. Người lao động tốt

2.2. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

2.2.1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam

2.2.2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân

IV. Điều kiện thực hiện môn học

- Phòng học, máy tính, máy chiếu và các thiết bị dạy học khác;

- Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ trung cấptheo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.

Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình trình phổ thông.

VII. Một số hướng dẫn khác

Khuyến khích các trường trong danh sách trường nghề được ưu tiên đầu tư tập trung, đồng bộ theo tiêu chí trường nghề chất lượng theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020" tổ chức thí điểm giảng dạy trực tuyến môn học này. Đối với các trường khác, chỉ tổ chức giảng dạy trực tuyến môn học sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tài liệu tham khảo
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15. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.

16. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận- Hành chính: Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.

17. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.

18. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội;

19. Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

20. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: PHÁP LUẬT
Mã môn học: MH 02

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ

(Lý thuyết: 9 giờ; Thảo luận, bài tập: 5 giờ; Kiểm tra: 01 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

2. Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về nhà nước và pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ bài tập
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	2
	1
	1
	

	2. 
	Bài 2: Hiến pháp
	2
	1
	1
	

	3. 
	Bài 3: Pháp luật lao động
	7
	5
	2
	

	4. 
	Bài 4: Pháp luật phòng, chống tham nhũng
	2
	1
	1
	

	5. 
	Bài 5: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	1
	1
	0
	

	6. 
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	
	Tổng cộng
	15
	9
	5
	1


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1. Mục tiêu

- Nhận biết được bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận biết được các thành tố của hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.

2. Nội dung

2.1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2. Hệ thống pháp luật Việt Nam

2.2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật

2.2.1.1. Quy phạm pháp luật

2.2.1.2. Chế định pháp luật

2.2.1.3. Ngành luật

2.2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

2.2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

2.2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay

Bài 2: HIẾN PHÁP

1. Mục tiêu

- Trình bày được khái niệm, vị trí của hiến pháp và một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.

2. Nội dung

2.1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.1.1. Khái niệm hiến pháp

2.1.2. Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2.2.1. Chế độ chính trị

2.2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

2.2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

Bài 3: PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật lao động.

- Nhận biết được quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và một số vấn đề cơ bản khác trong pháp luật lao động.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động

2.3. Một số nội dung của Bộ luật lao động

2.3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

2.3.3. Hợp đồng lao động

2.3.4. Tiền lương

2.3.5. Bảo hiểm xã hội

2.3.6. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

2.3.7. Kỷ luật lao động

2.3.8. Tranh chấp lao động

2.3.9. Công đoàn

Bài 4: PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng và các điểm chính của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nhận thức đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm tham nhũng

2.2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng

2.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

2.4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng

2.5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng

Bài 5: PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục tiêu

- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;

- Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Nội dung

2.1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng

2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác:

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ trung cấptheo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.

Tài liệu tham khảo

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

2. Bộ Luật lao động, 2012.

3. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.

4. Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005.

5. Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

6. Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.

7. Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

8. Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ trung cấpnghề.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, trung cấpkhông chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).

11. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

12. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.

13. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

14. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.

15. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.

16. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.

17. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Mã môn học: MH 03

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 

(Lý thuyết: 04 giờ; Thực hành: 24 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

2. Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật chính và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.

2. Về kỹ năng

Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	BÀI MỞ ĐẦU
	1
	1
	
	

	II
	Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Thể dục cơ bản
	6
	1
	5
	

	2
	Bài 2: Điền kinh
	8
	1
	7
	

	3
	Kiểm tra giáo dục thể chất chung
	1
	
	
	1

	III
	Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN (chọn 1 trong các chuyên đề sau)
	14
	1
	12
	1

	1
	Chuyên đề 1: Môn bơi lội
	14
	1
	12
	1

	2
	Chuyên đề 2: Môn cầu lông
	14
	1
	12
	1

	3
	Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền
	14
	1
	12
	1

	4
	Chuyên đề 4: Môn bóng rổ
	14
	1
	12
	1

	5
	Chuyên đề 5: Môn bóng đá
	14
	1
	12
	1

	6
	Chuyên đề 6: Môn bóng bàn
	14
	1
	12
	1

	7
	Chuyên đề 7: Môn thể dục thể thao khác
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2. Nội dung chi tiết
BÀI MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG

Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản đối với bài thể dục tay không liên hoàn;

- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của bài thể dục tay không liên hoàn.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu về thể dục cơ bản

2.2. Thể dục tay không liên hoàn

2.2.1. Tác dụng của thể dục tay không liên hoàn

2.2.2. Các động tác kỹ thuật

Bài 2: ĐIỀN KINH

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.

2. Nội dung

2.1. Chạy cự ly ngắn

2.1.1. Tác dụng của chạy cự ly ngắn

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly ngắn

2.2. Chạy cự ly trung bình

2.2.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình

2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly trung bình

Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN

(Chọn 1 trong các chuyên đề sau)

Chuyên đề 1: MÔN BƠI LỘI

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật bơi;

- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bơi lội.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bơi lội

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Làm quen với nước, phương pháp thở nước và thả nổi

2.2.2. Động tác chân và tay

2.2.3. Phối hợp tay - chân

2.2.4. Phối hợp tay - chân - thở

2.3. Một số quy định của Luật bơi
Chuyên đề 2:
MÔN CẦU LÔNG

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Cầu lông;

- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Cầu lông.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Cầu lông

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Tư thế cơ bản và cách cầm vợt

2.2.2. Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, kép, đệm

2.2.3. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay

2.2.4. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay

2.2.5. Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ

2.2.6. Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu)

2.3. Một số quy định của Luật Cầu lông

Chuyên đề 3:
MÔN BÓNG CHUYỀN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;

- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng chuyền.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2)

2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1)

2.2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt

2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt

2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

Chuyên đề 4:
MÔN BÓNG RỔ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng rổ;

- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng rổ.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng rổ

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng

2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng và bắt bóng hai tay trước ngực

2.2.4. Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai

2.2.5. Kỹ thuật hai bước ném rổ

2.3. Một số quy định của Luật Bóng rổ

Chuyên đề 5:
MÔN BÓNG ĐÁ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng đá;

- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng đá.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng đá

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Kỹ thuật di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng

2.2.3. Kỹ thuật giữ/ khống chế bóng

2.2.4. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân

2.2.5. Kỹ thuật đá biên hoặc ném biên

2.3. Một số quy định của Luật Bóng đá

Chuyên đề 6:

MÔN BÓNG BÀN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng bàn;

- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng bàn.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng bàn

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Cách cầm vợt và tư thế chuẩn bị và di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật giao bóng, đỡ giao bóng thuận tay và trái tay

2.2.3. Kỹ thuật líp bóng thuận tay và trái tay

2.2.4. Kỹ thuật gò bóng thuận và trái tay

2.3. Một số quy định của Luật Bóng bàn

Chuyên đề 7:

MÔN THỂ DỤC THỂ THAO KHÁC

Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhu cầu của người học, Hiệu trưởng nhà trường có thể xem xét, quyết định xây dựng và thực hiện các chuyên đề thể dục thể thao tự chọn khác như: Võ thuật, đẩy tạ, tenis, đá cầu...bảo đảm yêu cầu về mục tiêu, nội dung và thời lượng của chuyên đề thể dục thể thao.

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

- Điền kinh:

Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;

- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;

- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ trung cấptheo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.

Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình trung học phổ thông.

Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.

16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Mã môn học: MH 04

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ 

(Lý thuyết: 21 giờ; thực hành: 21 giờ; kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.

2. Tính chất: Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;

- Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

- Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh;

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1. 
	Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	2
	
	

	2. 
	Bài 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	4
	3
	1
	

	3. 
	Bài 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên
	4
	3
	1
	

	4. 
	Bài 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4
	3
	1
	

	5. 
	Bài 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo
	4
	3
	1
	

	6. 
	Bài 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
	4
	3
	1
	

	7. 
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	8. 
	Bài 7: Đội ngũ đơn vị
	4
	1
	3
	

	9. 
	Bài 8: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	10
	2
	8
	

	10. 
	Bài 9: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	6
	1
	5
	

	11. 
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	12. 
	Tổng cộng
	45
	21
	21
	3


2. Nội dung chi tiết
Bài 1:

NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ Giờ tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học

2.2. Các nội dung chính

2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ Giờ tác phong quân nhân cho người học

2.4. Điều kiện thực hiện môn học

2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Bài 2:

PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

2.1.1. Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"

2.1.2. Khái niệm bạo loạn lật đổ

2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

2.2.1. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

2.2.2. Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam

2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

2.3.1. Quan điểm chỉ đạo

2.3.2. Phương châm tiến hành

2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay

2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ

2.4.2. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế

2.4.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân

2.4.4. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt

2.4.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh

2.4.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch

2.4.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động

2.5. Thảo luận

Bài 3:

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên;

- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

2. Nội dung

2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

2.1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.3. Một số biện pháp xây dựng lực lư­ợng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay

2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lư­ợng dự bị động viên

2.2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lư­ợng dự bị động viên

2.2.3. Nội dung xây dựng lực lư­ợng dự bị động viên

2.2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lư­ợng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay

2.3. Thảo luận

Bài 4:

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ,

BIÊN GIỚI QUỐC GIA

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia;

- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia.

2. Nội dung

2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

2.1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia

2.1.2. Chủ quyền biên giới quốc gia

2.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.3. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.5. Thảo luận

Bài 5:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung chính về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay;

- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

 2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc

 2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam

2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo

 2.2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam

2.3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam

 2.3.1. Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước

 2.3.2. Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước

 2.3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

2.4. Thảo luận

Bài 6:

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm

2.1.1. Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm

2.1.2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm

2.1.3. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm

2.1.4. Phòng chống tội phạm trong nhà trường

2.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

2.2.1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội

2.2.2. Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội

2.2.3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội

2.3. Thảo luận

Bài 7:

ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội;

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.

2. Nội dung

2.1. Đội hình tiểu đội

 2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang

2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc

2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

2.2. Đội hình trung đội

2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang

2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang

2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang

2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc

2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc

2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc

2.3. Đổi hướng đội hình

2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi

2.4. Thực hành

Bài 8:

GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;

- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;

- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

2.1.1. Súng trường CKC

2.1.2. Súng tiểu liên AK

2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh

2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.3. Thực hành

Bài 9:

KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương;

- Thực hiện đúng các bước cấp cứu, chuyển thương.

2. Nội dung

2.1. Cầm máu tạm thời

2.1.1. Mục đích

2.1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời

2.1.3. Phân biệt các loại chảy máu

2.1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời

2.2. Cố định tạm thời xương gãy

2.2.1. Mục đích

2.2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy

2.2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy

2.3. Hô hấp nhân tạo

2.3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở

2.3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu

2.3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở

2.4. Kỹ thuật chuyển thương

2.4.1. Mang vác bằng tay

2.4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng

2.5. Thực hành

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Địa điểm học tập

Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.

2. Trang thiết bị

2.1. Tài liệu:

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.

2.2. Tranh, phim ảnh:

- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;

- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;

- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

- Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.3. Mô hình vũ khí:

- Mô hình súng AK-47, CKC;

- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập.

2.4. Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07.

2.5. Thiết bị khác:

- Bao đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra đường ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Giá súng và bàn thao tác;

- Tủ đựng súng và thiết bị.

2.6. Trang phục:

- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục mùa hè;

+ Trang phục dã chiến;

+ Mũ Kêpi;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Thắt lưng;

+ Giầy da;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Biển tên;

+ Ca vát.

- Trang phục học sinh giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục hè;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Giầy vải;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Thắt lưng;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

Tài liệu tham khảo:

1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

3. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.

5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.

6. Luật an ninh quốc gia, 2004.

7. Bộ luật hình sự, 2015.

8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.

10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

12. Luật biển Việt Nam, 2012.

13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.

14. Luật phòng, chống ma túy, 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.

16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, trung cấpsư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

23. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, trung cấpsư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

24. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho học sinh các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.

25. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.

26. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.

27. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.

28. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997./.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TIN HỌC
Mã môn học: MH 05

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ 

(Lý thuyết: 15 giờ; thực hành, bài tập: 29 giờ; kiểm tra: 1 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.

2. Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về máy tính, công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

II. Mục tiêu của môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được một số nội dung trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

1. Về kiến thức

Trình bày được được một số kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, phân loại phần mềm;

- Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

- Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản đơn giản theo mẫu;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu các nội dung đơn giản;

- Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin;

- Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng một số nội dung trong chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên chương
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương I. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
	4
	3
	1
	

	2
	Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản
	4
	2
	2
	

	3
	Chương III. Xử lý văn bản cơ bản
	15
	3
	12
	

	4
	Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản
	9
	3
	6
	

	5
	Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản
	8
	2
	6
	

	6
	Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản
	4
	2
	2
	

	7
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	
	Tổng cộng
	45
	15
	29
	1


2. Nội dung chi tiết
Chương I.
HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính;

- Nhận biết được các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính

2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin

2.1.1.1. Thông tin

2.1.1.2. Dữ liệu

2.1.1.3. Xử lý thông tin

2.1.2. Phần cứng

2.1.2.1. Đơn vị xử lý trung tâm

2.1.2.2. Thiết bị nhập

2.1.2.3. Thiết bị xuất

2.1.2.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

2.2. Phần mềm

2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Một số phần mềm ứng dụng thông dụng

2.2.4. Phần mềm nguồn mở

2.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

2.3.1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

2.3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

Chương II. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, phần mềm tiện ích, tiếng Việt trong máy tính, máy in;

- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Tạo và xóa được thư mục, tập tin; sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.

2. Nội dung

2.1. Làm việc với hệ điều hành

2.1.1. Windows là gì?

2.1.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

2.1.3. Desktop

2.1.4. Thanh tác vụ (Taskbar)

2.1.5. Menu Start

2.1.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

2.1.7. Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng

2.1.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

2.1.9. Sử dụng chuột

2.2. Quản lý thư mục và tập tin

2.2.1. Khái niệm thư mục và tập tin

2.2.2. Xem thông tin, di chuyển, tạo đường tắt đến nơi lưu trữ thư mục và tập tin

2.2.3. Tạo, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tập tin

2.2.4. Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục

2.2.5. Xóa, khôi phục tập tin và thư mục

2.2.6. Tìm kiếm tập tin và thư mục

2.3. Một số phần mềm tiện ích

2.3.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin

2.3.2. Phần mềm diệt virus

2.4. Sử dụng tiếng Việt

2.4.1. Các bộ mã tiếng Việt

2.4.2. Cách thức nhập tiếng Việt

2.4.3. Chọn phần mềm nhập tiếng Việt

2.5. Sử dụng máy in

2.5.1. Lựa chọn máy in

2.5.2. In

Chương III. XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về văn bản và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản;

- Sử dụng được phần mềm soạn thảo Microsoft Word để soạn thảo được văn bản đơn giản theo mẫu, in được văn bản.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản

2.1.1. Khái niệm văn bản

2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản

2.2. Sử dụng Microsoft Word

2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word

2.2.1.1. Mở, đóng Microsoft Word

2.2.1.2. Giới thiệu giao diện Microsoft Word

2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word

2.2.2.1. Mở một tập tin có sẵn

2.2.2.2. Tạo một tập tin mới

2.2.2.3. Lưu tập tin

2.2.2.4. Đóng tập tin

2.2.3. Định dạng văn bản

2.2.3.1. Định dạng văn bản (Text)

2.2.3.2. Định dạng đoạn văn

2.2.3.2.1. Định dạng đoạn (Paragraph)

2.2.3.2.2. Định dạng Bullets, Numbering

2.2.3.2.3. Thiết lập điểm dừng (Tab)

2.2.3.2.4. Định dạng khung và nền (Borders and Shading)

2.2.3.3. Kiểu dáng (Style)

2.2.3.4. Chèn (Insert) các đối tượng vào văn bản

2.2.3.4.1. Bảng (Table)

2.2.3.4.2. Chèn hình ảnh (Picture)

2.2.3.4.3. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)

2.2.3.4.4. Chèn ký tự đặc biệt

2.2.3.4.5. Chèn đối tượng Shapes

2.2.3.5. Hộp văn bản (Textbox)

2.2.3.6. Tạo tiêu đề trang (Header & Footer)

2.2.4. In văn bản

Chương IV. SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;

- Sử dụng được phần mềm Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)

2.2.1. Khái niệm bảng tính

2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường

2.2. Sử dụng Microsoft Excel

2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel

2.2.1.1. Mở, đóng phần mềm

2.2.1.2. Giao diện Microsoft Excel

2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính

2.2.2.1. Mở tập tin bảng tính

2.2.2.2. Lưu bảng tính

2.2.2.3. Đóng bảng tính

2.3. Thao tác với ô

2.3.1. Các kiểu dữ liệu

2.3.2. Cách nhập dữ liệu

2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu

2.3.3.1. Xóa dữ liệu

2.3.3.2. Khôi phục dữ liệu

2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)

2.4.1. Dòng và cột

2.4.1.1. Thêm dòng và cột

2.4.1.2. Xoá dòng và cột

2.4.1.3. Hiệu chỉnh kích thước ô, dòng, cột

2.4.2. Trang tính

2.4.2.1. Tạo, xóa, di chuyển, sao chép các trang tính

2.4.2.2. Thay đổi tên trang tính

2.4.2.3. Mở nhiều trang tính

2.4.2.4. Tính toán trên nhiều trang tính

2.5. Biểu thức và hàm

2.5.1. Biểu thức số học

2.5.1.1. Khái niệm biểu thức số học

2.5.1.2. Tạo biểu thức số học đơn giản

2.5.1.3. Các lỗi thường gặp

2.5.2. Hàm

2.5.2.1. Khái niệm hàm, cú pháp hàm, cách nhập hàm

2.5.2.2. Toán tử so sánh =, < , >

2.5.2.3. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, ROUND)

2.5.2.4. Hàm điều kiện IF

2.5.2.5. Các hàm ngày (DAY, MONTH, YEAR)

2.5.2.6. Các hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP)

2.6. Định dạng ô, dãy ô

2.6.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ

2.6.2. Định dạng văn bản

2.6.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền

2.7. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

2.7.1. Trình bày trang tính để in

2.7.2. Kiểm tra và in

2.7.3. Phân phối trang tính

Chương V. SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu một số nội dung đơn giản.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình

2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình

2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình

2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint

2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản

2.2.1.1. Giới thiệu Microsoft PowerPoint

2.2.1.2. Tạo một bài thuyết trình cơ bản

2.2.1.3. Các thao tác trên slide

2.2.1.4. Chèn Picture

2.2.1.5. Chèn Shapes, WordArt và Textbox

2.2.1.6. Chèn Table, Chart, SmartArt

2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình

2.2.2.1. Tạo các hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng

2.2.2.2. Tạo các hiệu ứng chuyển slide

2.2.2.3. Cách thực hiện một trình diễn

2.2.2.4. Lặp lại trình diễn

2.2.2.5. In bài thuyết trình

Chương VI. SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;

- Sử dụng được các thao tác đơn giản trong trình duyệt Web, nhận và soạn thảo trả lời thư điện tử; tìm kiếm thông tin.

- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về Internet

2.1.1. Tổng quan về Internet

2.1.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

2.2. Khai thác và sử dụng Internet

2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web

2.2.3. Thư điện tử (Email)

2.2.3. Tìm kiếm thông tin (Search)

2.2.4. Bảo mật khi làm việc với Internet

2.3. Kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng

2.3.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu và thông tin

2.3.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng

2.3.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và máy tính trên internet

2.3.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi học sinh 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.

- Bàn, ghế cho học sinh (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).

- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.

- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa.

- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giáo viên.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ trung cấptheo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH. Ngoài ra, Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định miễn trừ học tập môn học như sau:

- Miễn trừ học tập môn học đối với người học có:

+ Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình trung học phổ thông.

Tài liệu tham khảo

1. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

3. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

6. Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương Nga, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TIẾNG ANH
Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ 

(Lý thuyết: 30 giờ; Thảo luận, bài tập: 56 giờ; Kiểm tra: 4 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh này bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng Tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong chương trình ở trình độ trung cấp, người học đạt được trình độ năng lực Tiếng Anh Bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

1. Về kiến thức

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại và quá khứ, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; nhận biết được các từ vựng về giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt và kỳ nghỉ.

2. Về kỹ năng

a) Kỹ năng nghe: Theo dõi và hiểu được lời nói khi được diễn đạt chậm, rõ ràng, có khoảng ngừng để kịp thu nhận các thông tin về các chủ đề liên quan đến thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ vật trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày và các sở thích.

b) Kỹ năng nói: Đưa ra và hồi đáp các nhận định đơn giản liên quan đến các chủ đề rất quen thuộc như tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, trình bày sở thích, đặt câu hỏi về số lượng, trình bày về những ngày lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày và các sở thích.

c) Kỹ năng đọc: Đọc hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các chủ đề thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các món ăn và thức uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích.

d) Kỹ năng viết: Viết được những cụm từ, câu ngắn về bản thân, gia đình, trường lớp, nơi làm việc, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên đơn vị bài học
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1. 
	Bài 1: Gia đình và bạn bè (Family and friends)
	9
	3
	6
	

	2. 
	Bài 2: Thời gian rảnh rỗi (Leisure time)
	9
	3
	6
	

	3. 
	Bài 3: Địa điểm (Places)
	9
	3
	6
	

	4. 
	Bài 4: Các loại thực phẩm và đồ uống (Food and drink)
	9
	3
	6
	

	5. 
	Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test)
	9
	3
	4
	2

	6. 
	Bài 5: Các sự kiện đặc biệt (Special occasions)
	9
	3
	6
	

	7. 
	Bài 6: Kỳ nghỉ (Vacation)
	9
	3
	6
	

	8. 
	Bài 7: Các hoạt động hàng ngày (Activities)
	9
	3
	6
	

	9. 
	Bài 8: Sở thích (Hobbies and interests)
	9
	3
	6
	

	10. 
	Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test)
	9
	3
	4
	2

	
	Tổng cộng
	90
	30
	56
	4


2. Nội dung chi tiết
Bài 1.
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ (FAMILY AND FRIENDS)

1. Mục tiêu

- Nhận biết các động từ thông dụng và từ vựng về gia đình;

- Nhận biết và sử dụng được thì hiện tại đơn, tính từ sở hữu, đại từ và đại từ chỉ định;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài gia đình;

- Nói về bản thân và gia đình;

- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về gia đình;

- Viết đoạn văn giới thiệu bản thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Gia đình;

2.1.2. Nghề nghiệp;

2.1.3. Các động từ thông dụng và các hoạt động.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Động từ “to be”;

2.2.2. Tính từ sở hữu;

2.2.3. Đại từ và đại từ chỉ định;

2.2.4. Thì hiện tại đơn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về thông tin cá nhân và gia đình;

2.3.2. Bài tập True/False.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Giới thiệu bản thân và gia đình;

2.4.2. Hỏi và trả lời.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My friend Minh;

2.5.2. Bài tập trắc nghiệm;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân (tối thiểu 50 từ).

Bài 2.
THỜI GIAN RẢNH RỖI (LEISURE TIME)

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với các trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency), động từ khiếm khuyết can/can’t và câu hỏi với How often…?;

- Sử dụng các từ vựng về sở thích, thể thao và hoạt động lúc rảnh rỗi;

- Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;

- Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;

- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích trong thời gian rảnh rỗi;

- Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các môn thể thao;

2.1.2. Các hoạt động trong thời gian rãnh rỗi.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Trạng từ chỉ tần suất;

2.2.2. Động từ khiếm khuyết Can/can’t;

2.2.3. Cấu trúc How often...?.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án chính xác;

2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp đúng đối tượng và hoạt động.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;

2.4.2. Phỏng vấn một người bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: What does she usually do on Saturdays?;

2.5.2. Đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Bài tập trắc nghiệm;

2.5.4. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi (tối thiểu 50 từ).

Bài 3.

ĐỊA ĐIỂM (PLACES)

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với There is/there are, giới từ chỉ nơi chốn và các từ vựng về vật dụng trong nhà, các địa điểm phổ biến và các tính từ phổ biến;

- Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;

- Hỏi đường và chỉ đường;

- Đọc hiểu bài đọc giới thiệu về thành phố và các địa điểm nổi bật;

- Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về quê hương của bạn.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các địa điểm trong thành phố;

2.1.2. Các tính từ thông dụng;

2.1.3. Các đồ vật trong nhà;

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Cấu trúc There is/ There are;

2.2.2. Giới từ chỉ nơi chốn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;

2.3.2. Bài tập nghe và chọn đáp án chính xác.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Mô tả vị trí các đồ vật và nơi chốn trong hình ảnh;

2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh bảng câu hỏi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: Da Nang City - a worth-living city in Viet Nam;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả một căn phòng trong nhà bạn (tối thiểu 50 từ).

Bài 4.

CÁC LOẠI THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG (FOOD AND DRINK)

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với danh từ đếm được và không đếm được (Countable and uncountable nouns), cấu trúc How much/how many, động từ khiếm khuyết Should / shouldn’t, cấu trúc Would like và các từ vựng về các loại thức ăn và đồ uống;

- Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;

- Hỏi về số lượng;

- Đọc hiểu một số thức ăn và đồ uống trong thực đơn;

- Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

Các loại thực phẩm và đồ uống.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Danh từ đếm được và không đếm được;

2.2.2. Cấu trúc How much/ How many;

2.2.3. Cấu trúc Should/ Shouldn’t;

2.2.4. Cấu trúc Would like.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;

2.3.2. Bài tập True/False;

2.3.3. Bài tập trắc nghiệm.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Hỏi về số lượng trong mua sắm;

2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh câu với much hoặc many;

2.4.3. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;

2.4.4. Bài tập sửa lỗi câu.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: A restaurant menu;

2.5.2. Bài tập phân loại từ vựng;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt (tối thiểu 50 từ).

Bài 5.
CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT (SPECIAL OCCASIONS)

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì Present simple và Present continuous, giới từ chỉ thời gian (prepositions of time) và các từ vựng về quần áo, màu sắc, lễ hội và sự kiện đặc biệt và tính từ mô tả ngoại hình;

- Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;

- Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về các hoạt động trong ngày Tết truyền thống Việt Nam;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các ngày lễ quan trọng;

2.1.2. Từ vựng mô tả ngoại hình;

2.1.3. Quần áo và màu sắc.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại đơn;

2.2.2. Thì hiện tại tiếp diễn;

2.2.3. Giới từ chỉ thời gian.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;

2.3.2. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Thực hành theo cặp đôi;

2.3.4. Bài tập nghe và điền từ vào chỗ trống.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;

2.4.3. Thực hành nói với bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: Tet holiday;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Thảo luận.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt (tối thiểu 50 từ).

Bài 6.

KỲ NGHỈ (VACATION)

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì quá khứ đơn (Past simple), các cụm từ chỉ thời gian, các vật dụng và hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ, tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc;

- Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;

- Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về một chuyến du lịch đã thực hiện;

- Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ;

2.1.2. Các vật dụng liên quan đến kỳ nghỉ;

2.1.3. Các tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì quá khứ đơn;

2.2.2. Dạng quá khứ của động từ To be;

2.2.3. Dạng quá khứ của động từ Can;

2.2.4. Động từ hợp quy tắc.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;

2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;

2.4.3. Thực hành với bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My first trip to Hanoi;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn (tối thiểu 50 từ).

Bài 7.
CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY (ACTIVITIES)

1. Mục tiêu

- Sử dụng kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp; to infinitive và gerund và từ vựng về các hoạt động hàng ngày; các tính từ chỉ tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;

- Nói về các hoạt động hàng ngày;

- Đọc hiểu bức thư giới thiệu về một chuyến du lịch;

- Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các hoạt động hàng ngày;

2.1.2. Tính từ chỉ tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn;

2.2.2. To infinivive and Gerund.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và trả lời câu hỏi.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về các hoạt động hàng ngày;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: A letter;

2.5.2. Bài tập đọc và lựa chọn đáp án đúng.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh (tối thiểu 50 từ).
Bài 8.

SỞ THÍCH (HOBBIES AND INTERESTS)

1. Mục tiêu

- Sử dụng kết hợp thì quá khứ đơn (Past simple) và thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous) các từ vựng về sở thích, các môn thể thao đi chung với động từ: play, go và do;

- Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;

- Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;

- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Sở thích;

2.1.2. Cấu trúc Play/go/do+ sport.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì quá khứ đơn;

2.2.2. Thì quá khứ tiếp diễn;

2.2.3. Kết hợp thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: What is a hobby?;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân (tối thiểu 80 từ).

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;

- Bàn, ghế rời cho từng học sinh;

- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

1.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích theo yêu cầu.

- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt theo yêu cầu.

- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ trung cấptheo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng đơn vị giáo dục, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc đã thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình này và chương trình học trung học phổ thông mà người học đã hoàn thành để xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình môn học cho phù hợp, bảo đảm đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh

Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 1 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.

b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bên cạnh việc học 90 giờ trên lớp, giáo viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 110 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt năng lực A1 theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp.

4. Tài liệu tham khảo

1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

4. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ trung cấptheo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

5. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.

6. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.

7. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.

8. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

                    Tên môn học: GIẢI PHẪU 

Mã môn học: MH 07

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;   

(Lý thuyết: 28 giờ;  Thực hành: 15 giờ. Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Thuộc khối kiến thức cơ sở ngành

- Tính chất: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, hình thể, liên quan và cấu tạo của các bộ phận, cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể người; nhận biết và trình bày đúng được tên gọi của những chi tiết giải phẫu chính, của các bộ phận, cơ quan trong cơ thể người và làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức: 
- Mô tả được vị trí, hình thể ngoài và liên quan, hình thể trong và cấu tạo của các cơ quan trong cơ thể người. 

2. Kỹ năng

- Chỉ được, nhận diện được các mốc, các chi tiết giải phẫu chủ yếu trên tranh, trên mô hình, trên người. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, khoa học trong học tập và công tác.

- Vận dụng được kiến thức giải phẫu vào các môn học khác và công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)
	Kiểm tra

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Bộ xương người
	6
	3
	3
	

	3
	Bài 2 : Hệ Cơ
	7
	4
	3
	

	4
	Bài 3: Hệ thần kinh
	7
	6
	1
	

	5
	Bài 4: Hệ tuần hoàn
	6
	4
	2
	

	6
	Bài 5: Hệ hô hấp
	3
	2
	1
	

	7
	Bài 6: Hệ tiêu hóa
	8
	5
	2
	1

	8
	Bài 7: Hệ tiết niệu
	3
	2
	1
	

	9
	Bài 8: Hệ sinh dục
	4
	2
	1
	1

	
	Tổng cộng
	45
	28
	15
	2


2. Nội dung chi tiết
A. Phần lý thuyết

BÀI MỞ ĐẦU
Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được định nghĩa giải phẫu học.

1.2. Trình bày được tầm quan trọng của giải phẫu trong y học.


1.3. Trình bày được nguyên tắc đặt tên, phân loại và danh từ giải phẫu.

2. Nội dung

2.1.Định nghĩa.

2.2.Tầm quan trọng của giải phẫu trong y học.

2.3. Phân loại giải phẫu.

2.4. Nguyên tắc đặt tên và danh từ giải phẫu.

BÀI 1: BỘ XƯƠNG NGƯỜI
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu
1.1. Kể được tên các xương vùng đầu mặt và thân mình.

1.2.  Mô tả, định hướng được xương đai vai, xương cánh tay, các xương cẳng tay, xương chậu, xương đùi và xương cẳng chân.

1.3 Vận dụng được kiến thức giải phẫu bộ xương người vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung
2.1. Đại cương

2.1.1. Cấu tạo

2.1.2. Chức năng

2.1.3. Hình thể ngoài của hệ xương.

2.1.4. Hình thể trong 

2.2. Xương đầu mặt

2.3. Xương thân mình.

2.4. Xương chi.

BÀI 2: HỆ CƠ
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
1.1. Nêu được các nguyên tắc đặt tên cơ theo danh pháp PNA.

1.2. Kể được tên các cơ vân chính trong cơ thể theo vùng, theo nhóm, theo lớp và các cử động chính của chúng.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Các cơ vùng đầu mặt cổ

2.3.  Các cơ thân mình

2.4. Cơ ở chi

Bài 3: HỆ THẦN KINH

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu
1.1. Nêu được vị trí, hình thể ngoài của tủy sống và các phần thuộc não.

1.2. Kể được tên và chức năng chính của các dây thần kinh sọ.

1.3. Kể được tên và chức năng chính của các dây thần kinh có nguyên ủy từ đám rối thần kinh cánh tay, đám rối thần kinh thắt lưng và đám rối thần kinh cùng.

 1.4. Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ thần kinh vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.1.1. Tế bào và mô thần kinh

2.1.2. Các loại neuron

2.1.3. Sự phân chia của hệ thần kinh

2.1.4. Sự thoái hóa và tái tạo thần kinh

2.2. Hệ thần kinh trung ương

2.2.1. Não bộ

2.2.2. Chức năng trung tâm của các phản xạ:

2.2.3. Màng não tuỷ và các buồng não thất

2.3. Hệ thần kinh ngoại biên

2.3.1. Các đôi dây thần kinh sọ não

2.3.2. Các đôi dây thần kinh tuỷ sống

2.4. Hệ thần kinh thực vật

2.4.1. Cấu tạo chung.

2.4.2. Chức năng của hệ giao cảm và hệ phó giao cảm

Bài 4: HỆ TUẦN HOÀN
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

1.1.Mô tả được vị trí, hình thể ngoài và liên quan; hình thể trong của tim.

1.2.Mô tả được động mạch chủ: nguyên ủy, hướng đi, nhánh tận, phân đoạn.

1.3.Kể tên được các động mạch lớn cấp máu cho 6 vùng của cơ thể.

1.4.Kể được tên các hệ tĩnh mạch của cơ thể.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.1.1. Cấu tạo chung

2.2. Tim

2.2.1. Vị trí

2.2.2. Hình thể ngoài và liên quan.

2.2.3. Hình thể trong và cấu tạo.

2.2.4. Mạch máu và thần kinh.

2.3. Mạch máu

2.3.1. Động mạch

2.3.2. Tĩnh mạch.

2.3.3. Bạch huyết

Bài 5: HỆ HÔ HẤP

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được giới hạn, phân đoạn của ổ mũi, hầu, thanh quản, khí quản.

1.2. Kể được tên và vị trí các tổ chức bạch huyết trong vòng bạch huyết quanh hầu.

1.3. Kể được tên các phế quản của cây phế quản.

1.4. Mô tả vị trí, hình thể ngoài của phổi.

1.5.Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ hô hấp vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung

2.1. Vài nét đại cương.

2.2. Mũi. 

2.3. Hầu

2.4. Thanh quản.

2.5. Khí quản. 

2.6. Phế quản.

2.7. Phổi  

Bài 6: HỆ TIÊU HOÁ
Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu.

1.1. Nêu được giới hạn của miệng. Hình thể ngoài của răng, lưỡi.

1.2. Nêu được giới hạn, vị trí, phân đoạn, hình thể ngoài của thực quản, dạ dày, ruột non và ruột già.

1.3. Nêu được vị trí, hình thể ngoài của gan, tụy.

1.4.Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ tiêu hóa vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2.Nội dung.

ỐNG TIÊU HÓA

2.1. Miệng và các cấu trúc phụ thuộc

2.2. Thực quản.

2.3. Dạ dày.

2.4. Ruột non: 

2.5. Ruột già.

CÁC TUYẾN TIÊU HOÁ

2.1. Các tuyến nước bọt

2.2. Gan.

Bài 7: HỆ TIẾT NIỆU
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được vị trí, hình thể ngoài của thận, bàng quang.

1.2.Nêu được giới hạn, phân đoạn của niệu quản, niệu đạo.

1.3.Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ tiết niệu vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung .

2.1. Thận 

2.2. Niệu quản.

2.3. Bàng quang

2.4. Niệu đạo.

Bài 8: HỆ SINH DỤC
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được vị trí, hình thể ngoài của buồng trứng, tử cung.

1.2. Nêu được vị trí, giới hạn và phân đoạn của vòi tử cung, âm đạo.

1.3. Nêu được hình thể ngoài và cấu tạo của vùng âm hộ và tuyến vú.

1.4. Nêu được vị trí, hình thể ngoài và cấu tạo của tinh hoàn, mào tinh, dương vật.

1.5.  Nêu được giới hạn, phân đoạn của ống dẫn tinh

1.6. Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ sinh dục vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung .

CƠ QUAN SINH DỤC NAM

2.1. Cơ quan sinh dục trong

2.2. Cơ quan sinh dục ngoài.

CƠ QUAN SINH DỤC NỮ

2.1. Cơ quan sinh dục trong

2.2. Cơ quan sinh dục ngoài

2.3. Cơ quan sinh dục phụ: tuyến vú

B. Phần thực hành

BÀI 1: BỘ XƯƠNG NGƯỜI
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu.

1.1. Chỉ được tên các xương vùng đầu mặt và thân mình.

1.2.Chỉ được các chi tiết giải phẫu trên bề mặt, định hướng được xương đai vai, xương cánh tay, các xương cẳng tay, xương chậu, xương đùi và xương cẳng chân.

1. 3.Vận dụng được kiến thức giải phẫu bộ xương người vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung .

2.1. Đại cương

2.2. Xương đầu mặt

2.3. Xương thân mình.

2.4. Xương chi.

BÀI 2: HỆ CƠ
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu.

1.1.Chỉ được  các cơ vân chính trong cơ thể theo vùng, theo nhóm, theo lớp và các cử động chính của chúng.

1.2.Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ cơ vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung.

2.1. Các cơ chi trên

2.2. Các cơ chi dưới

2.3. Các cơ thành ngực.

2.4. Các cơ thành bụng.

2.5. Các cơ ở lưng.

2.6. Cơ hoành.
Bài 3: HỆ THẦN KINH
Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu.

1.1. Chỉ được vị trí, hình thể ngoài của tủy sống và các phần thuộc não.

1.2. Chỉ được các dây thần kinh sọ.

1.3. Chỉ được các đám rối thần kinh cánh tay, đám rối thần kinh thắt lưng và đám rối thần kinh cùng.

1.4. Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ thần kinh vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung.

2.1. Hệ thần kinh trung ương

2.1.1. Não bộ

2.1.2. Tủy sống

2.2. Hệ thần kinh ngoại biên

2.2.1. Các đôi dây thần kinh sọ não

2.2.2. Các đôi dây thần kinh tuỷ sống

Bài 4: HỆ TUẦN HOÀN
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu.

1.1. Chỉ được vị trí, hình thể ngoài, hình thể trong của tim.

1.2. Chỉ được động mạch chủ: nguyên ủy, hướng đi, nhánh tận, phân đoạn.

1.3.Chỉ  được các động mạch lớn cấp máu cho 6 vùng của cơ thể.

1.4.Chỉ được tên các hệ tĩnh mạch của cơ thể.

1.5.Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ tuần hoàn vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung.

2.1. Đại cương

2.2. Tim

2.3. Mạch máu

2.3.1. Động mạch

2.3.2. Tĩnh mạch.

Bài 5: HỆ HÔ HẤP
Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

1.1. Chỉ được giới hạn, phân đoạn của ổ mũi, hầu, thanh quản, khí quản.

1.2. Chỉ được các phế quản của cây phế quản.

1.3. Chỉ vị trí, hình thể ngoài của phổi.

1.4. Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ hô hấp vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung

ĐƯỜNG DẪN KHÍ

2.1. Mũi. 

2.2. Hầu.

2.3. Thanh quản.

2.4. Khí quản. 

2.5. Phế quản.

PHỔI     

2.1. Đại cương

2.2. Hình thể ngoài và liên quan.

3.3. Hình thể trong và cấu tạo

Bài 6: HỆ TIÊU HOÁ
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu.

1.1. Chỉ được giới hạn của miệng. Hình thể ngoài của răng, lưỡi.

1.2. Chỉ được giới hạn, vị trí, phân đoạn, hình thể ngoài của thực quản, dạ dày, ruột non và ruột già.

1.3. Chỉ được vị trí, hình thể ngoài của gan, tụy.

1.4. Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ tiêu hóa vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung.

2.1. Miệng và các cấu trúc phụ thuộc

2.2. Thực quản.

2.3. Dạ dày.

2.4. Ruột non: 

2.5. Ruột già.

CÁC TUYẾN TIÊU HOÁ

2.1. Các tuyến nước bọt

2.2. Gan.

2.3. Tụy

Bài 7: HỆ TIẾT NIỆU
Thời gian:1 giờ

1. Mục tiêu.

1.1. Chỉ được vị trí, hình thể ngoài của thận, bàng quang.

1.2. Chỉ được giới hạn, phân đoạn của niệu quản, niệu đạo.

1.3. Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ tiết niệu vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung.

THẬN

ĐƯỜNG DẪN NIỆU

2.1. Niệu quản.

2.2. Bàng quang

2.3. Niệu đạo.

Bài 8: HỆ SINH DỤC
Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu.

1.1. Chỉ được vị trí, hình thể ngoài của buồng trứng, tử cung.

1.2. Nêu được vị trí, giới hạn và phân đoạn của vòi tử cung, âm đạo.

1.3. Chỉ được vị trí, hình thể ngoài của tinh hoàn, dương vật.

1.4. Nêu được giới hạn, phân đoạn của ống dẫn tinh

1.5. Vận dụng được kiến thức giải phẫu hệ sinh dục vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Nội dung.

CƠ QUAN SINH DỤC NAM

2.1. Cơ quan sinh dục trong

2.1.1. Tinh hoàn.

2.1.2. Mào tinh

2.1.3. Ống dẫn tinh

2.1.4. Ống phóng tinh.

2.1.5. Các tuyến sinh dục phụ

2.2. Cơ quan sinh dục ngoài.

2.2.1. Dương vật.

2.2.2. Bìu

CƠ QUAN SINH DỤC NỮ

2.1. Cơ quan sinh dục trong

2.1.1. Buồng trứng.

2.1.2 Vòi tử cung

2.1.3. Tử cung

2.1.4. Âm đạo. 

2.2. Cơ quan sinh dục ngoài

2.2.1. Âm hộ. 

2.2.2. Các tạng cương.

2.3. Cơ quan sinh dục phụ: tuyến vú

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

- Phần lí thuyết được giảng dạy trên lớp học. 

- Phần thực hành được thực hiện tại phòng học thực hành theo hình thức chia nhóm học thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên, giảng viên.

2. Trang thiết bị máy móc:

Các loại phương tiện và đồ dùng dạy học truyền thống và hiện đại (bảng, máy chiếu, máy vi tính, tranh ảnh, ... ).

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Mô hình, tranh ảnh giải phẫu người, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

-  Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, học sinh cần đạt các yêu cầu gồm nội dung sau:

+ Hệ thống kiến thức cơ bản về giải phẫu người.

+ Mô tả được vị trí, hình thể ngoài, hình thể trong của các cơ quan  trong cơ thể người. 

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của học sinh thông qua việc thực hành các bài học thực hành trên mô hình:

+ Chỉ được, nhận diện được các mốc, các chi tiết giải phẫu chủ yếu trên tranh, trên mô hình, trên người. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong qua trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập;

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học;

+ Chuyên cần, say mê môn học.

+ Vận dụng được kiến thức giải phẫu vào các môn học lâm sàng khác để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

2. Phương pháp 
Phương pháp đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết tự luận/trắc nghiệm; kiểm tra thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy học tập môn học:

-  Đây là môn học cơ sở của các môn cơ sở như sinh lý, lý sinh, sinh lý bệnh……và các môn lâm sàng như nội, ngoại sản , nhi, răng hàm mặt, tai mũi họng….nên giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, hướng dẫn cho học sinh biết áp dụng vào lâm sàng nhằm gây được hứng thú cho học sinh, làm cho học sinh chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của môn học

- Phần thực hành giải phẫu nhằm nhận biết các mốc giải phẫu, củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học để ứng dụng và lâm sàng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Nội dung của môn học giải phẫu người là môn cơ sở nên khi giảng dạy giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh biết cách áp dụng kiến thức giải phẫu vào các môn học cơ sở và lâm sàng khác trong công tác thăm khám và chăm sóc sức khỏe người bệnh.

4. Tài liệu cần tham khảo
[1]. Bộ Y tế: Giải phẫu - sinh lý, NXB Y học, Hà Nội, 2007.

[2]. Nguyễn Quang Quyền: Giải phẫu học, tập I,II.

Trường đại học Y – Dược Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Y học chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh,1998. 

[3]. Trịnh Văn Minh: Bài giảng giải phẫu, tập I- II.

Trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, Hà Nội, 1997.

[4]. Frank Netter: Atlas Giải phẫu người, 1998.

[5]. Novatis (Video): Atlas Giải phẫu người, 2002.

[6]. Nguyễn Văn Huy: Bài giảng giải phẫu.

Trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, Hà Nội, 201

5. Ghi chú và giải thích nếu có
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: SINH LÝ 

Mã môn học: MH 08

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 28 giờ. Thực hành: 15 giờ, Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

- Vị trí: Môn học sinh lý được bố trí sau các môn học chung: Sinh học và Di truyền, Lý sinh.

- Tính chất: Là môn cơ sở chuyên ngành, thuộc môn học đào tạo bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

1. Kiến thức

1.1. Trình bày được kiến thức cơ bản về chức năng, hoạt động chức năng của các cơ quan, hệ thống các cơ quan trong mối liên hệ thống nhất giữa các cơ quan với nhau và giữa cơ thể với môi trường 

1.2. Vận dụng được kiến thức sinh lý vào các môn học khác và công tác chăm sóc sức khỏe. 

2. Kỹ năng

Ứng dụng các hiểu biết của môn học vào các môn y học khác để phòng bệnh và điều trị bệnh.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3.1. Có ý thức tự giác, trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau: tham gia đầy đủ thời lượng lý thuyết và thực hành môn học Giải phẫu sinh lý.

3.2. Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực hành tại phòng thực tập.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)
	Kiểm tra

	
	
	Tổng cộng
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	A
	PHẦN LÝ THUYẾT
	
	
	
	

	1
	Đại cương về môn sinh lý học
	1
	1
	0
	0

	2
	Sinh lý máu
	4
	4
	0
	0

	3
	 Sinh lý tuần hoàn
	4
	4
	0
	0

	4
	Sinh lý hô hấp
	3
	3
	0
	0

	5
	Sinh lý tiêu hóa
	4
	3
	0
	1

	6
	Sinh lý tiết niệu
	3
	3
	0
	0

	7
	Sinh lý nội giờ
	4
	4
	0
	0

	8
	Sinh lý sinh dục sinh sản
	3
	3
	0
	0

	9
	Sinh lý thần kinh trung ương
	4
	3
	0
	1

	B
	PHẦN THỰC HÀNH
	
	
	
	

	10
	Bài 1: Kỹ thuật lấy máu và xác định nhóm máu hệ ABO, Rh
	3
	
	3
	0

	11
	Bài 2: Kỹ thuật định công thức bạch cầu phổ thông
	3
	
	3
	0

	12
	Bài 3: Kỹ thuật xác định thời gian máu chảy - máu đông, chẩn đoán có thai theo phương pháp miễn dịch
	3
	
	3
	0

	13
	Bài 4: Kỹ thuật làm phản ứng chéo
	3
	
	3
	0

	14
	Bài 5: Seminar + kiểm tra
	3
	
	3
	0

	
	Tổng cộng
	45
	28
	15
	2


A. Phần lý thuyết

Bài 1: Đại cương về môn sinh lý học

Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu
1. 1.  Trình bày được đối tượng nghiên cứu của Sinh lý học.

1. 2.  Trình bày  được vị trí liên quan của Sinh lý học trong Y học. 

1. 3.  Trình bày  được những đặc điểm chính của sự sống.

2. Nội dung

2. 1. Đối tượng nghiên cứu của sinh lý học 

2. 2. Liên quan

2. 3. Những đặc điểm của sự sống.
2. 3.1. Đặc điểm thay cũ đổi mới
2. 3.2. Đặc điểm chịu kích thích

2. 3.3. Đặc điểm sinh sản
2.4. Điều hoà chức năng        

Bài 2: Sinh lý máu

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu 

1.1. Trình bày được được cấu tạo và chức năng của máu toàn phần.

1.2. Trình bày được đặc điểm cấu tạo, chức năng, số lượng và những thay đổi về số lượng của Hồng cầu, Bạch cầu, Tiểu cầu.

1.3. Nêu được các yếu tố đông máu, quá trình đông máu và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đông máu.

1.4. Trình bày được hệ thống nhóm máu ABO – Rh và ứng dụng trong  truyền máu

2. Nội dung
2.1. Cấu tạo

2.2. Chức năng chung của máu

2.2.1. Chức năng dinh dưỡng
2.2.2. Chức năng bảo vệ cơ thể
2.2.3. Chức năng điều hoà hoạt động
2.3. Hồng cầu
2.3.1. Hình dáng, cấu tạo

2.3.2. Số lượng hồng cầu 

2.3.3. Chức năng

2.4. Bạch cầu
2.4.1. Phân loại 

2.4.2. Số lượng bạch cầu và công thức bạch cầu

2.4.3. Những đặc tính của bạch cầu

2.4.4. Chức năng của các loại bạch cầu
2.5. Tiểu cầu
2.5.1. Hình dáng, cấu tạo

2.5.2. Số lượng

2.5.3. Chức năng
2.6. Hiện tượng đông máu
2.6.1. Định nghĩa

2.6.2. Các yếu tố đông máu
2.6.3. Các giai đoạn của quá trình đông máu

2.6.4. Các chất gây đông và chống đông máu

2.7. Nhóm máu
2.7.1. Hệ thống nhóm máu ABO

2.7.2. Hệ nhóm máu Rh 
Bài 3: Sinh lý tuần hoàn

Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu 

1.1. Trình bày được đặc điểm cấu tạo, tính chất sinh lý và chu kỳ hoạt động của tim.

1.2. Trình bày được tính chất sinh lý và hoạt động của động mạch.

1.3. Trình bày được các nguyên nhân tuần hoàn tĩnh mạch và chức năng của mao mạch.
2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Cấu tạo 

2.2. Tim

2.2.1. Đặc điểm cấu tạo

2.2.2. Tính chất sinh lý

2.2.3. Chu kỳ hoạt động của tim

2.2.4. Điều hoà hoạt động tim

2.3. Động mạch

2.3.1. Đặc điểm cấu trúc - chức năng của động mạch
2.3.2. Tính chất sinh lý của động mạch

 2.3.3. Huyết áp động mạch

2.3.4. Điều hoà tuần hoàn động mạch

2.4. Nguyên nhân tuần hoàn tĩnh mạch
2.4.1. Do tim
2.4.2. Do lồng ngực
2.4.3. Do co cơ
2.4.4. Do động mạch
2.4.5. Ảnh hưởng của trọng lực
2.5. Mao mạch

2.5.1. Đặc điểm cấu tạo

2.5.2. Lưu lượng máu qua mao mạch
2.5.3. Chức năng trao đổi chất ở mao mạch
Bài 4: Sinh lý hô hấp

Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu 

1.1. Trình bày được đặc điểm cấu tạo của bộ máy hô hấp.

1.2. Trình bày được hoạt động cơ học, hoá học của bộ máy hô hấp.

1.3. Trình bày cơ chế điều hòa hoạt động của bộ máy hô hấp.

2. Nội dung
2.1. Đại cương

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Đặc điểm cấu tạo
2.2. Động tác hô hấp

2.2.1. Hít vào
2.2.2. Thở ra
2.2.3. Nhịp thở và tần số thở 

2.2.4. Thay đổi không khí khi thở 

2.2.5. Các động tác thở khác 
2.3. Các thể tích và dung tích hô hấp

2.3.1. Thể tích hô hấp

2.3.2. Dung tích hô hấp

2.3.3. Các thể tích đo thêm khi thăm dò hô hấp
2.4. Máu vận chuyển O2 và CO2 

2.4.1. Ôxy

2.4.2. CO2
2.4.3. Vai trò của Nitơ và hơi nước 

2.5. Điều hoà hô hấp

2.5.1. Thần kinh

2.5.2. Thể dịch

Bài 5: Sinh lý tiêu hóa
Thời gian: 4 giờ ( 3 LT + 1 KT)
1. Mục tiêu 

1.1. Trình bày được các  hoạt động cơ học của bộ máy tiêu hoá.

1.2. Trình bày được các hoạt động bài giờ dịch trong quá trình tiêu hoá.

1.3. Trình bày được quá trình hấp thu các chất của ống tiêu hoá. 

2. Nội dung
2.1. Hoạt động cơ học

2.1.1. Miệng và thực quản
2.1.2. Dạ dày
2.1.3. Cử động của ruột non
2.1.4. Cử động của ruột già
2.1.5. Động tác đại tiện
2.2. Hoạt động bài giờ 

2.2.1. Nước bọt 

2.2.2. Dịch vị
2.2.3. Dịch tụy 

2.2.4. Dịch mật 

2.2.5. Dịch ruột
2.3. Hoạt động hấp thu

2.3.1. Hấp thu ở miệng, thực quản, dạ dày

2.3.2. Hấp thu ở ruột non 

2.3.3. Hấp thu ở ruột già 

2.3.4. Phân 

Bài 6: Sinh lý tiết niệu
Thời gian: 3 giờ
1.  Mục tiêu   

1.1. Trình bày được đặc điểm cấu tạo của bộ máy tiết niệu.

1.2.Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu ở thận.

1.3. Trình bày được 4 chức năng khác ở thận.

2. Nội dung
2.1. Đặc điểm cấu tạo

2.1.1. Giải phẫu
2.1.2. Tổ chức học
2.2.  Quá trình lọc nước tiểu

2.2.1. Hiện tượng lọc ở cầu thận

2.2.2. Tái hấp thu các chất ở ống thận

2.2.3. Bài giờ các chất ở ống lượn xa và ống góp

2.2.4. Tái hấp thu ở ống góp 
2.3. Các chức năng khác của thận

2.3.1. Điều hoà huyết áp
2.3.2. Điều hoà áp suất thẩm thấu

2.3.3. Điều hoà pH máu

2.3.4. Tạo hồng cầu

Bài 7: Sinh lý nội giờ
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu 
1.1.  Trình bày được đặc điểm của tuyến nội giờ trong cơ thể.
1.2. Trình bày được bản chất, cơ chế tác dụng và điều hòa tổng hợp hormon.
1.3. Trình bày được một số chức năng chính của các hormon thuộc các tuyến nội giờ trong cơ thể.
2. Nội dung
2.1. Đại cương về các tuyến nội giờ
2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Đặc điểm
2.2. Hormon

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Phân loại
2.3. Cơ chế tác dụng

2.3.1. Tác dụng qua AMP vòng
2.3.2. Tác dụng thông qua hoạt hóa hệ gen
2.4. Điều hoà hoạt động các tuyến nội giờ 

2.4.1. Điều hoà đơn giản

2.4.2. Điều hoà 2 cấp

2.5. Một số tuyến nội giờ
2.5.1. Tuyến yên

2.5.1.1. Đặc điểm cấu tạo

2.5.1.2. Các Hormon thuỳ trước tuyến yên

2.5.1.3. Các Hormon thuỳ sau tuyến yên

2.5.1.4. Rối loạn chức năng tuyến yên 

2.5.2.Tuyến giáp

2.5.2.1. Đặc điểm cấu tạo

2.5.2.2. Hormon tuyến giáp

2.5.2.3. Rối loạn hoạt động tuyến giáp 
2.5.3. Tuyến cận giáp 

2.5.3.1. Đặc điểm cấu tạo

2.5.3.2. Para Hormon

2.5.3.3. Rối loạn hoạt động tuyến cận giáp 

2.5.4. Tuyến thượng thận 

2.5.4.1. Đặc điểm cấu tạo

2.5.4.2.  Các Hormon vỏ thượng thận

2.5.4.3. Hormon tuỷ thượng thận

2.5.5. Tuyến tuỵ

2.5.5.1. Đặc điểm cấu tạo

2.5.5.2. Hormon tuyến tuỵ

2.5.5.3. Rối loạn chức năng

Bài 8: Sinh lý sinh dục sinh sản
Thời gian: 3 giờ
1.Mục tiêu 
1.1. Trình bày được vai trò và ý nghĩa của sinh dục sinh sản đối với sự sống.

1.2. Trình bày được đặc điểm cấu tạo và chức năng của bộ máy sinh dục Nam.

1.3. Trình bày được đặc điểm cấu tạo và chức năng của bộ máy sinh dục Nữ.

1.4. Trình bày được các giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt và ứng dụng trong công tác kế hoạch hóa gia đình.

2. Nội dung
2.1.  Sinh dục sinh sản nam

2.1.1. Đặc điểm cấu tạo của bộ máy sinh sản nam

2.1.1.1 Tinh hoàn

2.1.1.2. Bìu

2.1.2. Chức năng

2.1.2.1. Sản xuất tinh trùng

2.1.2.2. Testosteron

2.2. Sinh dục sinh sản nữ

2.2.1. Đặc điểm cấu tạo của bộ máy sinh sản nữ

2.2.1.1. Buồng trứng

2.2.1.2. Tử cung

2.2.2. Các hormone của buồng trứng

2.2.2.1. Estrogen

2.2.2.2. Progesteron

2.2.3. Chu kỳ kinh nguyệt

2.2.3.1. Định nghĩa
2.2.3.2. Các giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt

2.2.3.3. Ứng dụng trong sinh đẻ có kế hoạch

2.2.4. Các Hormon thời kỳ có thai

2.2.4.1. Các Hormon

2.4.2. Chẩn đoán có thai

Bài 9: Sinh lý thần kinh trung ương                      

Thời gian: 4 giờ (3LT +1KT)
1. Mục tiêu 

1.1. Trình bày được các cấu trúc của hệ thần kinh trung ương trong cơ thể.

1.2. Trình bày được đặc điểm cấu tạo cơ chế dẫn truyền và tính chất sinh lý của Neuron thần kinh.

1.3. Trình bày được một số chức năng chính của các bộ phận thuộc hệ thần kinh trung ương.

2. Nội dung

2.1. Neuron
2.1.1. Đặc điểm cấu tạo
2.1.1.1. Thân
2.1.1.2. Đuôi gai 
2.1.1.3. Sợi trục

2.1.1.4. Synap

2.1.2. Sự dẫn truyền xung động thần kinh

2.1.2.1. Dẫn truyền dọc sợi thần kinh

2.1.2.2. Dẫn truyền qua Synap

2.2. Tủy sống

2.2.1. Đặc điểm cấu tạo

2.2.2. Chức năng dẫn truyền của tuỷ sống

2.2.2.1. Dẫn truyền cảm giác (đi lên)

2.2.2.2. Dẫn truyền vận động (đi xuống)

2.2.2.3. Chức năng phản xạ

2.2.3. Cung phản xạ tuỷ

2.2.3.1. Các bộ phận

2.2.3.2. Các loại cung phản xạ

2.2.3.3. Các loại phản xạ tuỷ

2.3. Hành não

2.3.1. Đặc điểm cấu tạo

2.3.2. Chức năng dẫn truyền

2.3.3. Chức phận phản xạ

2.3.3.1. Phản xạ hô hấp

2.3.3.2. Phản xạ điều hoà tim mạch

2.3.3.3. Phản xạ điều hoà tiêu hoá

2.3.3.4. Phản xạ điều hoà tương lực cơ

2.4. Não giữa

2.4.1. Đặc điểm cấu tạo

2.4.2. Chức phận

2.4.2.1. Nhân đỏ

2.4.2.2. Củ não sinh tư

2.5. Tiểu não

2.5.1. Đặc điểm cấu tạo

2.5.2. Chức phận

2.5.2.1. Thí nghiệm cắt bỏ tiểu não

2.5.2.2. Chức năng

2.6. Vùng dưới đồi

2.6.1. Đặc điểm cấu tạo

2.6.2. Chức phận

2.6.2.1. Nội giờ
2.6.2.2. Điều nhiệt

2.6.2.3. Thực vật

2.6.2.4. Dinh dưỡng

2.6.2.5 Ngủ

2.6.2.6. Cảm xúc

2.7. Vỏ não

2.7.1. Đặc điểm cấu tạo

2.7.2. Các vùng chức phận

2.7.2.1. Vùng giác quan

2.7.2.2. Vùng cảm giác

2.7.2.3. Vùng vận động và tiền vận động

2.7.2.4. Vùng lời nói

B. Phần thực hành 

Bài 1: Kỹ thuật lấy máu và xác định nhóm máu hệ ABO, Rh

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu

1.1. Rèn luyện được thái độ học tập nghiêm túc,  tích cực, khoa học trong buổi học thực hành.

1.2. Trình bày được nguyên tắc kỹ thuật, đọc và biện luận đúng kết quả.

1.3. Thực hiện đúng, đủ các bước tiến hành kỹ thuật.

2. Nội dung


 
 

1. Nguyên tắc

2. Cách làm (theo bảng kiểm).

3. Đọc kết quả


Bài 2: Kỹ thuật định công thức bạch cầu phổ thông

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu

1.1. Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, tích cực, khoa học trong buổi học thực hành.

1.2.Trình bày được nguyên tắc của kỹ thuật định công thức bạch cầu phổ thông.

1.3.Nhận dạng đúng, đủ các loại bạch cầu trong máu ngoại vi trên tiêu bản máu dàn và định được công thức bạch cầu. 

2. Nội dung

2.1. Nguyên tắc

2.2. Quy trình kỹ thuật

2.2.1. Chuẩn bị

2.2.2. Cách làm: (Theo bảng kiểm)

2.3. Đọc và nhận định kết quả

Bài 3: Kỹ thuật xác định thời gian máu chảy - máu đông,

chẩn đoán có thai theo phương pháp miễn dịch

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu

1.1. Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, tích cực, khoa học trong buổi học thực hành.

1.2. Thao tác đúng, đủ các bước tiến hành quy trình kỹ thuật.

1.3. Trình bày được nguyên tắc của kỹ thuật, đọc và nhận định đúng kết quả.

2. Nội dung

2.1. Nguyên tắc 

2.2.Cách làm

2.2.1.Chuẩn bị

2.2.2. Tiến hành

(Theo bảng kiểm)

2.2.3. Cách đếm

2.2.4. Cách tính kết quả

2.3. Đọc và nhận định kết quả

Bài 4: Kỹ thuật làm phản ứng chéo

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu

1.1. Rèn luyện được thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, khoa học trong buổi học thực hành.

1.2.Thao tác đúng, đủ các bước tiến hành kỹ thuật phản ứng chéo

1.3.Đọc và biện luận đúng kết quả.

2. Nội dung

2.1. Chuẩn bị 

2.1.1.Dụng cụ

2.1.2.Hoá chất

2.1.3.Bệnh nhân

2.2. Cách làm

Theo bảng kiểm

2.3. Đọc và biện luận kết quả.

Bài 5: Seminar

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu

1. Rèn luyện được thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, khoa học trong buổi học.

2. Giải thích được các nội dung đưa ra thảo luận.

2. Nội dung

2.1. Chuẩn bị

2.1.1. Kiến thức

2.1.2. Tài liệu tham khảo

2.2. Cách làm

Chia 4 nhóm thảo luận : 

Dựa vào kiến thức lý thuyết để giải thích các chủ đề giáo viên đưa ra.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Giảng đường, Phòng thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Kính hiển vi, mấy ly tâm, giá treo ếch, tủ lạnh, tủ sấy, tủ ấm, kính hiển vi truyền hình, máy huyết học tự động.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: theo qui định của bộ, ngành, nhà trường

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá 

1. Nội dung:

- Kiến thức: trang bị kiến thức cơ sở nghành cho học sinh
- Kỹ năng: ứng dụng kiến thức lý thuyết để giải thích được các hiện tượng bình thường diễn ra trong cơ thể sống.

- Làm lại được số kỹ thuật và thăm dò chức năng thông thường

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: vận dụng được các kiến thức đã học để ứng dụng công tác chăm sóc bệnh nhân .          

2. Phương pháp: 
   Tự luận, trắc nghiệm, bảng kiểm, quy trình kỹ thuật

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học: Kỳ I năm I

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:giảng dạy tích cực lấy HS -SV làm trung tâm

- Đối với người học: chủ động tiếp thu

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Phạm Thị Minh Đức, Sinh lý học (2011): Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2011.
5. Ghi chú và giải thích nếu có

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: VI SINH - KÝ SINH TRÙNG

Mã môn học: MH 09

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ

(Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Thuộc khối kiến thức cơ sở ngành

- Tính chất:

Môn học này cung cấp một số khái niệm cơ bản về vi sinh, ký sinh trùng trong y học, hiện tượng nhiễm khuẩn và quá trình nhiễm khuẩn trên cơ thể con người. Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện liên quan đến công tác chăm sóc y tế và hoạt động nghề nghiệp. Môn học này còn giúp cho học sinh có các kiến thức cơ bản về cấu tạo, đặc điểm hình thể, lý học, hoá học, sinh học, tác hại và khả năng gây bệnh của một số vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh thường gặp.

Làm môn cơ sở cho cho các môn chuyên ngành.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

1.1. Nêu được một số khái niệm cơ bản về vi sinh, ký sinh trùng y học, các khái niệm về hiện tượng nhiễm khuẩn và quá trình nhiễm khuẩn trên cơ thể con người.

1.2. Nêu được các đặc điểm về hình thể, cấu tạo, sinh lý của vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh thường gặp.

1.3. Trình bày được đường lây, khả năng gây bệnh của các vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh thường gặp. 

1.4. Trình bày được các phương pháp lấy bệnh phẩm, biện pháp phòng và hướng điều trị các bệnh do vi sinh vật và ký sinh trùng gây nên, ứng dụng trong công tác chăm sóc người bệnh.

2. Kỹ năng 

- Vận dụng được các kiến thức vi sinh, ký sinh trùng y học để phòng chống các tác nhân vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây bệnh.

- Thực hiện được kỹ năng vô trùng trong thực hành nghề nghiệp.

- Nhận dạng đúng một số vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh trên bệnh phẩm và trên tiêu bản, trên tranh ảnh.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và làm việc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	TT
	Tên Chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1. 
	Đại cương Vi sinh - Ký sinh trùng y học.
	2
	2
	0
	

	2. 
	Cầu khuẩn gây bệnh (Tụ cầu, liên cầu, phế cầu). 
	2
	2
	0
	

	3. 
	Vi khuẩn Thương hàn, E. coli
	2
	2
	0
	

	4. 
	Vi khuẩn Mủ xanh, Uốn ván, Lao.
	2
	2
	0
	

	5. 
	Virus gây bệnh đường hô hấp
	2
	2
	0
	

	6. 
	Ký sinh trùng sốt rét 
	2
	2
	0
	

	7. 
	Các loại giun, sán thường gặp 
	3
	2
	0
	1

	
	Tổng số
	15
	14
	0
	1


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Đại cương vi sinh, ký sinh trùng y học (2 giờ)

Mục tiêu:

* Kiến thức: 

- Nêu được các khái niệm: vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, chu kỳ của ký sinh trùng.

- Nêu được cấu trúc của vi khuẩn, virus, các giai đọan nhân lên của virus
* Kỹ năng: 

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích khả năng gây bệnh của vi khuẩn, virus.

- Nhận dạng được hình thể của vi khuẩn trên kính hiển vi
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tích cực, nhẹ nhàng, cẩn thận khi làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

Nội dung

I. Đại cương vi khuẩn

1. Khái niệm vi khuẩn
2. Hình thái tế bào vi khuẩn 

2.1. Kích thước
2.2. Hình thể
3. Cấu tạo tế bào vi khuẩn 
3.1. Cấu tạo
3.2. Thành phần hoá  học của vi khuẩn

II. Đại cương virus

1. Khái niệm virus
2. Đặc điểm hình thể

2.1. Kích thước

2.2. Hình thể
3. Sức đề kháng

4. Cấu trúc của virus

5. Sự nhân lên của virus

6. Hậu quả sự nhân lên của virus
III. Đại cương về Ký sinh trùng Y học

1. Khái niệm ký sinh trùng

2. Khái niệm vật chủ

3. Trung gian truyền bệnh 

4. Chu kỳ của ký sinh trùng 
5. Tác hại của ký sinh trùng gây bệnh và ký sinh trùng truyền bệnh

5.1. Tác hại của ký sinh trùng gây bệnh
5.2. Tác hại của ký sinh trùng truyền bệnh

6. Nguyên tắc và biện pháp phòng chống bệnh Ký sinh trùng

6.1. Nguyên tắc
6.2. Biện pháp thực hiện

Bài 2: Cầu khuẩn gây bệnh (Tụ cầu, liên cầu, phế cầu).  (2 giờ)
Mục tiêu

- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm hình thể, bắt màu, sức đề kháng và khả năng gây bệnh của 3 loại cầu khuẩn.
- Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức đã học trong thực hành chống nhiễm khuẩn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tích cực, nhẹ nhàng, cẩn thận khi làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
Nội dung

1. Tụ cầu khuẩn (Staphylococcus)
1.1. Hình thể và tính chất bắt mầu
1.2. Cấu trúc kháng nguyên
1.3. Các enzym và độc tố
1.3.1. Các enzym
1.3.2. Độc tố 
1.4. Khả năng gây bệnh
1.5. Chẩn đoán xét nghiệm
1.6. Phòng bệnh
1.7. Hướng điều trị
2. Liên cầu khuẩn (Streptococus sp)

2.1. Hình thể và tính chất bắt màu
2.2. Cấu tạo kháng nguyên và phân nhóm
2.3. Các độc tố 
2.4. Bệnh gây nên
2.5. Chẩn đoán xét nghiệm 
2.6. Phòng bệnh
2.7. Hướng điều trị
3.  Phế cầu khuẩn (Streptococcus pneumonia)

3.1. Hình thể và tính chất bắt màu

3.2. Sức đề kháng
3.3. Cấu tạo kháng nguyên 
3.4. Khả năng gây bệnh

3.5. Chẩn đoán xét nghiệm

3.6. Phòng bệnh

3.7. Hướng điều trị

Bài 3: Vi khuẩn Thương hàn, E. coli (2 giờ)

Mục tiêu

- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm hình thể, bắt màu, sức đề kháng và khả năng gây bệnh của vi khuẩnThương hàn, E. coli.
- Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức đã học trong thực hành chống nhiễm khuẩn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tích cực, nhẹ nhàng, cẩn thận khi làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
Nội dung

1. Trực khuẩn thương hàn (Salmonella)

1.1. Hình thể, bắt màu

1.2. Sức đề kháng

1.3. Độc tố 

1.4. Cấu tạo kháng nguyên 

1.5. Phân loại

1.6. Khả năng gây bệnh

1.6.1. Các Salmonella gây bệnh thương hàn
1.6.2. Các Salmonella gây bệnh viêm dạ dày, ruột
1.7. Chẩn đoán xét nghiệm

1.8. Phòng bệnh

1.9. Hướng điều trị

2. Trực khuẩn Escherichia coli
2.1. Hình thể, bắt màu

2.2. Sức đề kháng

2.3. Cấu tạo kháng nguyên

2.4. Các nhóm E. coli
2.5. Khả năng gây bệnh

2.6. Chẩn đoán

2.7. Phòng bệnh

2.8. Điều trị
Bài 4: Trực khuẩn gây bệnh (Mủ xanh, uốn ván, lao) (2 giờ)

Mục tiêu

- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm hình thể, bắt màu, sức đề kháng và khả năng gây bệnh của 3 loại  trực khuẩn.
- Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức đã học trong thực hành chống nhiễm khuẩn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tích cực, nhẹ nhàng, cẩn thận khi làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
Nội dung

1. Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa)

1.1. Hình thể và tính chất bắt màu

1.2. Sắc tố
1.3. Sức đề kháng

1.4. Cấu tạo kháng nguyên (KN)
1.5. Khả năng gây bệnh
1.6. Chẩn đoán xét nghiệm

1.7. Phòng bệnh
1.8. Hướng điều trị. 

2. Trực khuẩn Lao (Mycobacterium tuberculosis)

2.1. Hình thể và tính chất bắt màu

2.2. Cấu tạo 

2.3. Sức đề kháng

2.4. Kháng nguyên.

2.5. Sinh sản  

2.6. Khả năng gây bệnh 

2.7. Chẩn đoán xét nghiệm

2.8. Phòng bệnh 

2.9. Điều trị

3. Trực khuẩn uốn ván(Clostridium tetani)
3.1. Hình thể và tính chất bắt màu
3.2. Sức đề kháng
3.3. Độc tố
3.4. Các loại kháng nguyên.
3.5. Miễn dịch
3.6. Khả năng gây bệnh

3.7. Cơ chế bệnh sinh

3.8. Dịch tễ
3.9. Chẩn đoán xét nghiệm  

3.10. Phòng bệnh
3.11. Hướng điều trị
Bài 5: Virus gây bệnh đường hô hấp (2 giờ)

Mục tiêu
- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm hình thể, sức đề kháng, kháng nguyên và khả năng gây bệnh của các virus gây bệnh đường hô hấp.

- Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức đã học để phòng bệnh các virus.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tích cực, nhẹ nhàng, cẩn thận khi làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

Nội dung

I. Virus cúm (Influenza virus)

1. Đặc điểm sinh học
1.1. Hình thể, cấu trúc

1.2. Nuôi virus
1.3. Sức đề kháng
1.4. Cấu trúc kháng nguyên 

2. Khả năng gây bệnh

3. Chẩn đoán 

3.1. Phân lập virus

3.2. Chẩn đoán huyết thanh

3.3. Kỹ thuật PCR
4. Phòng bệnh và điều trị

4.1. Phòng bệnh

4.2. Điều trị

II. Virus Sởi (Measles virus)
1. Đặc điểm sinh học

1.1. Hình thể

1.2. Tính chất nuôi cấy
1.3. Sức đề kháng
1.4. Kháng nguyên 

2. Khả năng gây bệnh

3. Chẩn đoán virus học

3.1. Bệnh phẩm 

3.2. Các phương pháp chẩn đoán

3.2.1. Phân lập virus

3.2.2. Chẩn đoán huyết thanh
4. Phòng bệnh và điều trị

4.1. Phòng bệnh

4.2. Điều trị

III. Virus Quai bị (Mump Virus)

1. Đặc điểm sinh học

1.1. Hình thể

1.2. Nuôi virus
1.3. Sức đề kháng
1.4. Kháng nguyên 

2. Khả năng gây bệnh

3. Chẩn đoán xét nghiệm

3.1. Bệnh phẩm

3.2. Các phương pháp chẩn đoán

3.2.1. Phân lập virus

3.2.2. Chẩn đoán huyết thanh

3.3. Kỹ thuật PCR
4. Phòng bệnh và điều trị

4.1. Phòng bệnh

4.2. Điều trị

Bài 6: Ký sinh trùng sốt rét(2 giờ)   

Mục tiêu

* Kiến thức: Nêu được 4 đặc điểm sinh học và chu kỳ của ký sinh trùng sốt rét.

* Kỹ năng: 
- Vận dụng được kiến thức đã học để phòng bệnh sốt rét.

- Nhận dạng được ký sinh trùng sốt rét trên lam mẫu

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tích cực, nhẹ nhàng, cẩn thận khi làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm

Nội dung

1. Đặc điểm sinh học cơ bản của ký sinh trùng sốt rét
1.1. Đặc điểm ký sinh
1.2. Đặc điểm sinh sản
1.3. Đặc điểm sống
1.4. Đặc điểm hình thể và cấu tạo
2. Chu kì sinh học của ký sinh trùng sốt rét
2.1. Sinh sản vô tính ở người.

2.1.1. Thời kỳ sinh sản ở tế bào gan

2.1.2. Thời kỳ phát triển trong hồng cầu

2.2. Giai đoạn sinh sản hữu tính trong cơ thể muỗi

3. Khả năng gây bệnh

4. Chẩn đoán

4.1. Kỹ thuật xét nghiệm lam máu nhuộm Giemsa

4.2. Kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán nhanh phát hiện sốt rét (Rapid Diagnostic Tests - RDTs)

4.3. Kỹ thuật sinh học phân tử

5. Phòng và điều trị

5.1. Phòng bệnh

5.2. Điều trị

Bài 7: Các loại giun, sán thường gặp (2 giờ) 

Mục tiêu

- Kiến thức: Nêu được đặc điểm hình thể, cấu tạo, sinh thái, tác hại của các loại giun, sán thường gặp.

- Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức đã học để phòng bệnh giun, sán.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tích cực, nhẹ nhàng, cẩn thận khi làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

Nội dung

1. Giun đũa
1.1. Đặc điểm hình thể, cấu tạo
1.2. Đặc điểm sinh thái
1.3. Tác hại của giun đũa
1.4. Chẩn đoán

1.5. Dịch tễ 

1.6. Điều trị và phòng bệnh

2. Giun kim (Enterobius vermicularis)
2.1. Đặc điểm hình thể, cấu tạo 

2.2. Sinh thái 

2.3. Tác hại
2.4. Chẩn đoán
2.5. Dịch tễ

2.6. Phòng bệnh và điều trị

3. Giun móc (Ancylostoma duodenale)
3.1. Đặc điểm hình thể, cấu tạo
3.2. Sinh thái của giun móc
3.3. Tác hại

3.4. Chẩn đoán
3.5. Dịch tễ

3.6. Điều trị  

3.7. Biện pháp phòng bệnh
4. Giun tóc (Trichuris trichiura)
4.1. Hình thể, cấu tạo 

4.2. Đặc điểm sinh thái 

4.3. Tác hại 

4.4. Chẩn đoán 

4.5. Dịch tễ 

4.6. Phòng và điều trị 

5. Sán dây (Cestoda)
5.1. Đặc điểm hình thể, cấu tạo chung sán dây lợn và sán dây bò
5.2. Sán dây lợn (Taenia solium)

5.2.1. Hình thể, cấu tạo

5.2.2. Sinh thái

5.2.3. Tác hại
5.2.4. Chẩn đoán

5.2.5. Dịch tễ 

5.2.6. Điều trị

5.2.7. Phòng bệnh
5.3. Sán dây bò (Taenia saginata)

5.3.1. Hình thể, cấu tạo

5.3.2. Sinh thái

5.3.3. Tác hại
5.3.4. Chẩn đoán

5.3.5. Dịch tễ 

5.3.6. Điều trị

5.3.7. Phòng bệnh
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Học lý thuyết: Tại giảng đường - Phòng được trang bị đủ: Hệ thống máy chiếu, điện, quạt, điêu hoà,  bảng, giấy Ao, bút viết bảng, bảng phụ….
2. Học liệu: 

- Giáo trình Vi sinh - Ký sinh trùng, Trường Trung cấpY tế Thanh Hóa

- Máy tính; giấy, bút.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

* Kiến thức

- Trình bày khái niệm vi khuẩn, virus, Ký sinh trùng y học.

- Nêu các đặc điểm về hình thể, cấu tạo, sinh lý  của vi khuẩn, virus, ký sinh trùng 

- Nêu đường lây, khả năng gây bệnh của các vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh thường gặp. 

- Trình bày các phương pháp lấy bệnh phẩm, biện pháp phòng và hướng điều trị các bệnh do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng gây nên.
* Kỹ năng 

- Vận dụng các kiến thức đã học để phòng chống các tác nhân vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây bệnh.

- Thực hiện được kỹ năng vô trùng trong thực hành nghề nghiệp.

- Nhận dạng đúng một số vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây bệnh tiêu bản, tranh ảnh.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tích cực, nhẹ nhàng, cẩn thận khi làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
2. Phương pháp đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ: 1 bài kiểm tra lý thuyết

- Thi kết thúc học phần: Bài thi viết, sử dụng câu hỏi thi truyền thống kết hợp câu hỏi trắc nghiệm, hoặc thi vấn đáp hoặc thi trắc nghiệm trên máy.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền.

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy (Giáo viên): Tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, thảo luận nhóm có hướng dẫn của giảng viên.

- Phương pháp học (Người học): Tích cực chủ động, học viên thảo luận theo nhóm về nội dung yêu cầu, trình bày kết quả, nhận xét.

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Không
4. Tài liệu học tập:

[1]. Bài giảng Vi sinh- Ký sinh trùng y học, Trường Trung cấpY tế Thanh Hóa
- Sách tham khảo:
[2] PGS.TS Lê Thị Oanh, Vi sinh Y học, (Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng ), NXB Giáo dục việt nam, năm 2013.
[3]  PGS.TS Phạm Văn Thân, Ký sinh trùng, (Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng ), NXB Giáo dục việt nam, năm 2012.

[4]  GS.TS. Lê Huy Chính, Ký sinh trùng Y học ,  NXB Y học, năm 2007

[5] TS. Lê Hồng Hinh, Vi sinh Y học, (Tài liệu dùng cho cử nhân Điều dưỡng), Nxb giáo dục Việt Nam, năm 2009.
5. Ghi chú và giải thích nếu có
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên mô đun: DƯỢC LÝ 

Mã mô đun: MH 10

Thời gian thực hiện mô đun: 30 giờ 

(Lý thuyết: 28 giờ. Thực hành: 0  giờ. Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học “Dược lý” thuộc khối cơ sở ngành, thực hiện sau môn Vi sinh- Kí sinh trùng.

- Tính chất: Môn học Dược lý cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về hoạt động của thuốc trong cơ thể bao gồm các nguyên lý dược động học như: hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ, tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định và cách sử dụng các thuốc thiết yếu.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

1. Trình bày được dược động học và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

2. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định và cách sử dụng các thuốc thiết yếu.
- Về kỹ năng:

3. Nhận thức đúng các thông tin trên nhãn và hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc thiết yếu.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1 
	Dược lý đại cương
	2
	2
	
	

	2 
	Thuốc giảm đau hạ sốt; chống viêm không steroid
	2
	2
	
	

	3 
	Thuốc điều trị bệnh gút và các bệnh xương khớp
	2
	2
	
	

	4 
	Thuốc chống dị ứng 
	1
	1
	
	

	5 
	Thuốc chống co giật, chống động kinh
	2
	2
	
	

	6 
	Kháng sinh
	4
	4
	
	

	7 
	Thuốc tim mạch 
	5
	4
	
	1

	8 
	Thuốc lợi tiểu 
	1
	1
	
	

	9 
	Thuốc tẩy trùng và sát khuẩn
	1
	1
	
	

	10 
	Thuốc tác dụng trên đường hô hấp 
	2
	2
	
	

	11 
	Dung dịch điều chỉnh nước, điện giải và cân bằng acid-base  
	1
	1
	
	

	12 
	Hormon và các thuốc tác động vào hệ thống nội giờ
	4
	4
	
	

	13 
	Đơn thuốc và kê đơn thuốc
	3
	2
	
	1

	14 
	Thuốc trị giun, sán (tự đọc)
	
	
	
	

	15 
	Thuốc chống virus (tự đọc)
	
	
	
	

	16 
	Thuốc chữa bệnh lao (tự đọc)
	
	
	
	

	17 
	Thuốc điều trị bệnh sốt rét (tự đọc)
	
	
	
	

	18 
	Thuốc tác dụng đối với máu (tự đọc)
	
	
	
	

	19 
	Thuốc dùng chẩn đoán (tự đọc)
	
	
	
	

	20 
	Thuốc đường tiêu hóa (tự đọc)
	
	
	
	

	21 
	Thuốc chống rối loạn tâm thần (tự đọc)
	
	
	
	

	22 
	Thuốc dùng cho mắt, tai mũi họng (tự đọc)
	
	
	
	

	23 
	Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non (tự đọc)
	
	
	
	

	24 
	Vitamin và các chất vô cơ (tự đọc)
	
	
	
	

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Dược lý đại cương                                                        Thời lượng: 2 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức: 

1.1. Trình bày được khái niệm về thuốc, các cách tác dụng của thuốc.

1.2. Trình bày được các quá trình dược động học của thuốc trong cơ thể.

- Kỹ năng: 

1.3. Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các tác dụng chính, tác dụng không mong muốn từ đó đưa ra những nội dung chăm sóc phù hợp cho bệnh nhân trong quá trình sử dụng thuốc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung

2.1. Phân loại thuốc

2.1.1. Dựa theo mục đích sử dụng

2.1.2. Dựa vào nguồn gốc của thuốc

2.1.3. Dựa vào công dụng và tác dụng dược lý

2.1.4. Dựa vào dạng bào chế

2.2. Các cách tác dụng của thuốc

2.2.1. Tác dụng tại chỗ và tác dụng toàn thân

2.2.2. Tác dụng chính và tác dụng phụ

2.2.3. Tác dụng chữa triệu chứng và tác dụng trị nguyên nhân

2.2.4. Tác dụng đặc hiệu và tác dụng chọn lọc

2.2.5. Tác dụng hồi phục và tác dụng không hồi phục.

2.2.6. Tác dụng hiệp đồng và tác dụng đối lập.

2.3. Các yếu tố quyết định tác dụng của thuốc

2.3.1. Đặc điểm của thuốc

2.3.2. Cách dùng thuốc

2.3.3. Đặc điểm người bệnh

2.4. Dược động học của thuốc

2.4.1. Qúa trình hấp thu

2.4.2. Quá trình phân bố

2.4.3. Quá trình chuyển hóa

2.4.4. Quá trình thải trừ

Bài 2: Thuốc giảm đau hạ sốt; chống viêm không steroid   Thời lượng: 2 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1. Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định và cách sử dụng các thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid.

- Kỹ năng:

1.2. Vận dụng được kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc giảm đau, hạ sốt và chống viêm không steroid.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.4. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Các tác dụng chính của nhóm thuốc hạ sốt – giảm đau – chống viêm

2.1.3. Tác dụng phụ và độc tính của thuốc hạ sốt – giảm đau – chống viêm

2.1.4. Nguyên tắc sử dụng thuốc hạ sốt – giảm đau – chống viêm 

2.2. Các thuốc thường dùng 

2.2.1. Aspirin 

2.2.2. Paracetamol

2.2.3. Indomethacin 

2.2.4. Diclofenac

Bài 3: Thuốc điều trị bệnh gút và các bệnh xương khớp    Thời lượng: 2 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1.Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định và cách sử dụng của Colchicin, Allopurinol, Cloroquin, Methotrexat.

- Kỹ năng: 

1.2. Vận dụng được kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc điều trị gút và các bệnh xương khớp phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.4. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.2. Các thuốc

2.2.1. Colchicin

2.2.2. Probenecid

2.2.3. Allopurinol

2.2.4. Thuốc giảm đau, thuốc chống viêm

2.2.5. Các DMARD

2.2.6. Thuốc khác (tựđọc)

Bài 4: Thuốc chống dị ứng


Thời lượng: 1 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1. Trình bày được phân loại thuốc chống dị ứng.

1.2. Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định và cách sử dụng của Alimemazin, Clopheniramin, Promethazin, Loratadin.

- Kỹ năng: 

1.3. Vận dụng được kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc chống dị ứng phổ biến trong thực hành lâm sàng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương về dị ứng

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Biểu hiện của cơ thể khi dị ứng 

2.1.3. Yếu tố gây dị ứng

2.1.4. Các giai đoạn của phản ứng dị ứng 

2.2. Thuốc chống dị ứng  (thuốc kháng histamin H1) 

2.2.1. Khái niệm, cơ chế tác dụng của thuốc chống dị ứng

2.2.2. Phân loại thuốc kháng histamin H1

2.2.3. Các chỉ định chung của thuốc kháng histamin H1

2.2.4. Nguyên tắc sử dụng các thuốc kháng histamin H1

2.2.5. Tác dụng không mong muốn của thuốc

2.2.6. Chống chỉ định 

2.2.7. Lưu ý khi sử dụng

2.2.8. Một số thuốc thường dùng.

Bài 5: Thuốc chống co giật, chống động kinh

     Thời lượng: 2 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1.Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định và cách sử dụng của Phenytoin, Carbamazepin, Diazepam, Phenobarbital, Acid valproic.

- Kỹ năng: 

1.2. Vận dụng được kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc chống co giật; động kinh phổ biến trong thực hành lâm sàng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.4. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.2. Các thuốc

2.2.1. Phenytoin

2.2.2. Carbamazepin

2.2.3. Diazepam

2.2.4. Phenobarbital

2.2.5. Acid valproic
2.2.6. Thuốc khác (tự đọc)
Bài 6: Kháng sinh                                                                    Thời lượng: 4 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức: 

1.1. Trình bày được phổ tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của 09 nhóm kháng sinh sử dụng trên lâm sàng. 

1.2. Trình bày được nguyên tắc sử dụng kháng sinh an toàn và hợp lý.

- Kỹ năng: 

1.3. Dựa vào kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc kháng sinh thông dụng trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.1.1. Phân loại kháng sinh theo cấu trúc hóa học 

2.1.2. Phân loại kháng sinh theo cơ chế tác dụng

2.2. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh

2.2.1. Chỉ sử dụng thuốc kháng sinh khi có nhiễm khuẩn

2.2.2. Phải biết chọn đúng thuốc kháng sinh

2.2.3. Biết chọn dạng thuốc kháng sinh thích hợp

2.2.4. Phải sử dụng thuốc kháng sinh đúng liều

2.2.5. Phải sử dụng thuốc kháng sinh đúng thời gian quy định

2.2.6. Phải biết sử dụng thuốc kháng sinh dự phòng hợp lý

2.2.7. Chỉ phối hợp kháng sinh khi thật cần thiết

2.3. Một số nhóm kháng sinh thông dụng

2.3.1. Nhóm beta - lactam

2.3.2. Nhóm Aminoglycosid

2.3.3. Nhóm Macrolid

2.3.4. Lincosamid

2.3.5. Phenicol

2.3.6. Tetracyclin

2.3.7. Peptid

2.3.8. Quinolon

2.3.9. Các loại khác

Bài 7: Thuốc tim mạch                                                           Thời lượng: 4 giờ
Gồm 04 bài: + Thuốc điều trị suytim
          + Thuốc điều trị thiếu máu cơtim

          + Thuốc điều trị tăng huyếtáp

          + Thuốc chống loạn nhịp tim (hướng dẫn tự đọc)


Thuốc điều trị suy tim

1. Mục tiêu:

- Kiến thức:

1.1.Phân loại được các nhóm thuốc điều trị suy tim.

1.2. Trình bày được dược động học, tác dụng và cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn của các Glycosid tim.

- Kỹ năng: 

1.3. Nhận thức và hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc điều trị suy tim phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

Thuốc điều trị thiếu máu cơtim

- Kiến thức:

1.1.Kể tên được các nhóm thuốc điều trị thiếu máu cơ tim.

1.2. Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định của Nitroglycerin, thuốc chẹn β-adrenergic, thuốc chẹn kênh calci trong điều trị thiếu máu cơ tim.

- Kỹ năng: 

1.3. Nhận thức và hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc điều trị thiếu máu cơ tim phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.
Thuốc điều trị tăng huyết áp

- Kiến thức:

1.1. Phân loại được các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp.

1.2. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng, chỉ định của các thuốc giãn mạch trực tiếp và thuốc tác dụng trên hệ RAA.

- Kỹ năng: 

1.3. Nhận thức và hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc điều trị tăng huyết áp phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4.  Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

Thuốc chống loạn nhịp tim (hướng dẫn tự đọc)

- Kiến thức:
1.1.Phân loại được các nhóm thuốc điều trị loạn nhịp tim theo cơ chế tác dụng.

1.2.Trình bày được tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, cách sử dụngcủa các thuốc: Quinidin, Lidocain, Amiodaron.

- Kỹ năng: 

1.3. Nhận thức và hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc chống loạn nhịp phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung:

Thuốc điều trị suy tim

2.1. Đại cương

2.2. Các glycosid trợ tim

2.2.1. Glycosid trợ tim loại digitalis (digitoxin, digoxin...)

2.2.2. Glycosid trợ tim loại strophantus (Ouabain...)

Thuốc điều trị thiếu máu cơ tim

2.1. Đại cương

2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Phân loại thuốc

2.2. Các thuốc

2.2.1. Nitrat và nitrit
2.2.2. Thuốc chẹn β – adrenergic

2.2.3. Thuốc chẹn kênh Calci

2.2.4. Thuốc khác (tự đọc)

Thuốc điều trị tăng huyết áp

2.1. Đại cương

2.2. Các thuốcđiều trị tăng huyết áp

2.2.1. Thuốc lợi tiểu(bài sau)
2.2.2. Thuốc giảm hoạt động hệ giao cảm và hủy receptor adrenergic (tự đọc)

2.2.3. Thuốc giãn mạch trực tiếp

2.2.4. Thuốc chẹn kênh Ca2+

2.2.5. Thuốc tác dụng trên hệ Renin - Angiotensin - Aldosteron (RAA)

2.3. Chiến thuật điều trị tăng huyết áp vô căn (tự đọc)

2.3.1. Đối tượng điều trị

2.3.2. Phương pháp điều trị

2.3.2.1. Phương pháp không dùng thuốc 

2.3.2.2. Phương pháp dùng thuốc

2.3.3. Tăng huyết áp kháng thuốc

Thuốc chống loạn nhịp tim (hướng dẫn tự đọc)

2.1. Đại cương

2.2. Các thuốc điều trị loạn nhịp tim 

2.2.1. Các thuốc nhóm IA
2.2.2. Các thuốc nhóm IB
2.2.3. Các thuốc nhóm IC
2.2.4. Các thuốc nhóm II 

2.2.5.Các thuốc nhóm III 

2.2.6. Các thuốc nhóm IV

Bài 8: Thuốc lợi tiểu                                                             Thời lượng: 1 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1. Phân loại được các thuốc lợi tiểu.

1.2. Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định  vàcách sử dụng của Furosemid, Hydrochlorothiazid, Spironolacton.

- Kỹ năng: 

1.3. Vận dụng được kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc lợi tiểu phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.1.1. Khái niệm về thuốc lợi tiểu

2.1.2. Phân loại thuốc lợi tiểu

2.2. Các thuốc lợi tiểu

2.2.1. Thuốc lợi tiểu giảm K+ máu

2.2.1.1. Thuốc ức chế carbonic anhydrase (CA) (tự đọc)
2.2.1.2. Thuốc lợi tiểu quai

2.2.1.3. Thuốc lợi tiểu thiazid

2.2.2. Thuốc lợi tiểu giữ K+máu
2.2.3. Các thuốc lợi tiểu khác (tự đọc)
Bài 9: Thuốc tẩy trùng và sát khuẩn              

Thời lượng: 1 giờ
1. Mục tiêu

- Về kiến thức:

1.1.Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, cách sử dụng của Clohexidin, nước oxy già, iod, cồn.

- Kỹ năng: 

1.2. Vận dụng kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc tẩy trùng sát khuẩn phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.4. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.2. Các chất tẩy trùng sát khuẩn

2.2.1. Cồn

2.2.2. Các halogen

2.2.3. Các chất oxy hoá

2.2.4. Các kim loại nặng

2.2.5. Xà phòng

2.2.6. Các hợp chất chứa phenol

Bài 10: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp                
Thời lượng: 2 giờ

Gồm 03 bài: Thuốc điều trị hen phế quản

Thuốc điều trị COPD

Thuốc long đờm, thuốc điều trị ho





1. Mục tiêu:

Thuốc điều trị hen phế quản

- Kiến thức:

1.1.Trình bày được phân loại thuốc điều trị hen phế quản

1.2. Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ địnhvà cách sử dụng của thuốc cường β2 - adrenergic, Ipratropium, Glucocorticoid.

- Kỹ năng: 

1.3. Vận dụng kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc điều trị suy tim phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

Thuốc điều trị COPD

- Kiến thức:

1.1.Trình bày được phân loại thuốc điều trị COPD.

1.2. Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, cách sử dụng của các nhóm thuốc điều trị COPD trên lâm sàng. 

- Kỹ năng: 

1.3. Vận dụng được kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc điều trị COPD phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

Thuốc long đờm, thuốc điều trị ho

- Kiến thức:

1.1. Trình bày được phân loại thuốc long đờm, thuốc điều trị ho.
1.2. Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ địnhvà cách sử dụng của Acetylcystein, Bromhexin, Dextromethophan, Alimemazin.

- Kỹ năng: 

1.3. Dựa vào kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc long đờm, thuốc điều trị ho phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung chương:

Thuốc điều trị hen phế quản

2.1. Đại cương

2.2. Các thuốc

2.2.1. Thuốc làm giãn phế quản

2.2.1.1. Thuốc cường β2 – adrenergic

2.2.1.2. Thuốc huỷ phó giao cảm 

2.2.1.3. Theophylin và dẫn xuất

2.2.2. Thuốc chống viêm

2.2.2.1. Glucocorticoid

2.2.2.2. Cromolyn natri (tự đọc)

2.2.2.3. Thuốc kháng leukotrien (tự đọc)

Thuốc điều trị COPD

2.1. Đại cương

2.2. Các thuốc

2.2.1. Thuốc làm giãn phế quản

2.2.2. Glucocorticoid

2.2.3. Các thuốc khác

Thuốc long đờm, thuốc điều trị ho
2.1. Đại cương

2.2. Thuốc long đờm

2.2.1. Acetylcystein

2.2.2. Bromhexin

2.3. Thuốc điều trị ho

2.3.1. Thuốc giảm ho ngoại biên

2.3.2. Thuốc giảm ho trung ương

2.3.2.1. Alcaloid của thuốc phiện và các dẫn xuất

2.3.2.2. Thuốc giảm ho kháng histamin

Bài 11: Dung dịch điều chỉnh nước, điện giải và cân bằng acid-base

Thời lượng: 01 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1. Trình bày được chỉ định, tác dụng không mong muốn, chỉ định và cách sử dụng của Oresol, Kali clorid, Natri clorid, Glucose, Ringer lactat.

- Kỹ năng: 

1.2. Nhận thức và hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các dung dịch điều chỉnh nước, điện giải và cân bằng acid base trong thực hành lâm sàng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung chương:

2.1. Đại cương

2.2. Dung dịch uống bù nước và điện giải

2.2.1. Oresol

2.2.2. Kali clorid

2.3. Dịch truyền

2.3.1. Natri clorid

2.3.2. Glucose

2.3.3. Dịch truyền khác

Bài 12: Hormon và các thuốc tác động vào hệ thống nội giờ, Thời lượng: 4 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, chống chỉ định của Glucocorticoid.

1.2.  Trình bày được cơ chế tác dụng, chỉ định của Insulin và các thuốc hạ đường huyết đường uống.

1.3. Trình bày được tác dụng, chỉ định của các chế phẩm hormon tuyến giáp và thuốc kháng giáp tổng hợp.

1.4. Trình bày được cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, cách sử dụng của thuốc tránh thai.

- Kỹ năng: 

1.5. Vận dụng được kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc tác động trên hệ thống nội giờ trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.6. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.7. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.2. Hormon vỏ thượng thận

2.2.1. Glucocorticoid

2.2.2. Mineralocorticoid
2.3. Hormon tuyến tụy và thuốc hạ đường huyết

2.3.1. Insulin

2.3.2. Thuốc hạ đường huyết đường uống

2.4. Hormon tuyến giáp và thuốc kháng giáp

2.4.1. Hormon tuyến giáp

2.4.2. Thuốc kháng giáp tổng hợp

2.5. Hormon sinh dục và thuốc tránh thai

2.5.1. Hormon sinh dục
2.5.2. Thuốc tránh thai

Bài 13: Đơn thuốc và kê đơn thuốc                                 
Thời lượng: 2 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1. Trình bày được thành phần cơ bản của 1 đơn thuốc, nguyên tắc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. 

- Kỹ năng:

1.2. Vận dụng được kiến thức đã học để kê đơn an toàn, hợp lý trong điều trị ngoại trú

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình kê đơn  thuốc an toàn hợp lý.

1.4. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Định nghĩa và tính chất của đơn thuốc

2.2. Thành phần của một đơn thuốc

2.3. Nguyên tắc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

2.3.1. Nguyên tắc chung trong kê đơn thuốc

2.3.1. Tình huống kê đơn 

Bài 14: Thuốc trị giun, sán                                        Thời lượng: tự đọc

1. Mục tiêu- Kiến thức: 
1.1.Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định và cách sử dụng của Mebendazol, Albendazol, Praziquantel.
- Kỹ năng: 

1.2. Vận dụng kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc trị giun sán phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.4. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.2. Một số thuốc thông dụng

2.2.1. Mebendazol

2.2.2. Albendazol (tựđọc)

2.2.3. Praziquantel (tựđọc)

Bài 15: Thuốc chống virus                                                   Thời lượng: tự đọc

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1. Phân loại được các thuốc chống virus.

1.2. Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, cách sử dụng của Acyclovir, Foscarnet, Amantadin, Rimantadin, Ribavirin, Zidovudin.

- Kỹ năng: 

1.3. Vận dụng kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc chống virus phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.1.1. Vài nét về virus

2.1.2. Chu kỳ sao chép của virus

2.1.3. Phân loại thuốc kháng virus

2.2. Thuốc kháng Herpes

2.2.1. Acyclovir

2.2.2. Foscarnet

2.2.3. Các thuốc kháng virus Herpes khác

2.3. Thuốc kháng virus hô hấp

2.3.1. Amantadin và Rimantadin

2.3.2. Ribavirin

2.4. Thuốc kháng HIV

2.4.1. Thuốc ức chế reverse transcriptase nucleosid

2.4.2. Các thuốc ức chế protease

Bài 16: Thuốc chữa bệnh lao                                            Thời lượng: tự đọc

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1. Trình bày được các nguyên tắc sử dụng và phân loại thuốc điều trị lao.

1.2. Trình bày được tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, cách dùng các thuốc: Isoniazid, Rifampicin, Ethambutol, Pyrazinamid.

- Kỹ năng: 

1.3. Vận dụng kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc điều trị lao phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Bài 17: Thuốc điều trị bệnh sốt rét              
          Thời lượng: tự đọc

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1. Phân loại được các nhóm thuốc diệt ký sinh trùng sốt rét.

1.2. Trình bày được tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, cách dùng các thuốc điều trị sốt rét thông dụng.

- Kỹ năng: 

1.3.Vận dụng kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc điều trị sốt rét phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.1.1.Vài nét về bệnh sốt rét

2.1.2. Chu kỳ phát triển của ký sinh trùng sốt rét

2.1.3. Phân loại thuốc điều trị sốt rét

2.1.4. Phác đồ diều trị và dự phòng sốt rét 

2.2. Các thuốc điều trị sốt rét

2.2.1. Quinin

2.2.2. Cloroquin

2.2.3. Mefloquin

2.1.4. Artemisininvà dẫn xuất (Quing hao su)

2.2.5. Fansidar

2.2.6. Primaquin

2.2.7. Các kháng sinh trị sốt rét

Bài 18: Thuốc tác dụng đối với máu             

Thời lượng: tự đọc

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1.Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, cách sử dụng của sắt, acid folic, vitamin B12 trong điều trị thiếu máu.

1.2.Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, cách sử dụng của heparin, warfarin, vitamin K, aspirin. 

- Kỹ năng: 

1.3. Vận dụng kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc tác dụng đồi với máu phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.
1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.2. Thuốc chống thiếu máu

2.2.1. Sắt

2.2.2. Acid folic

2.2.3. Vitamin B​12
2.3. Thuốc tác động đến quá trình đông máu

2.3.1. Thuốc chống đông

2.3.2. Thuốc cầm máu và thuốc chống tiêu sợi huyết

2.3.3. Thuốc chống kết tập tiểu cầu
Bài 19: Thuốc dùng chẩn đoán                                 Thời lượng: tự đọc

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1.Trình bày được chỉ định, tác dụng không mong muốn, cách sử dụng của Fluorescein, Tropicamid, Bari sulfat, Meglumin iotroxat, Iohexol, Iopromid, Amidotrizoat

- Kỹ năng: 

1.2. Vận dụng kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc dùng chẩn đoán phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.4. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.2. Một số thuốc dùng chẩn đoán

2.2.1. Thuốc chẩn đoán dùng trong nhãn khoa

2.2.1.1. Fluorescein

2.2.1.2.Tropicamid

2.2.2. Thuốc cản quang

2.2.2.1. Bari sulfat

2.2.2.2. Meglumin iotroxat

2.2.2.3. Iohexol

2.2.2.4. Iopromid

2.2.2.5. Amidotrizoat

Bài 20: Thuốc đường tiêu hóa                      

   Thời lượng: tự đọc

Thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng

Thuốc nhuận tràng, thuốc điều trị tiêu chảy

1. Mục tiêu:

Thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng

- Kiến thức:

1.1.Phân loại được các thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng.

1.2. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định và cách sử dụng của các thuốc kháng H2, thuốc ức chế bơm proton và các antacid.

- Kỹ năng: 

1.3. Nhận thức và hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.5. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

Thuốc nhuận tràng, thuốc điều trị tiêu chảy

- Kiến thức:

1.1.Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định và cách sử dụng của: Magnesi sulfat, Bisacodyl, Oresol, Berberin, Loperamid.

- Kỹ năng: 

1.2. Nhận thức và hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc nhuận tràng, thuốc điều trị tiêu chảy phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.4. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung chương:

Thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng

2.1. Đại cương

2.2.Các thuốc
2.2.1. Thuốc kháng histamin H2
2.2.2. Thuốc ức chế bơm proton

2.2.3. Thuốc kháng acid (antacid)

Thuốc nhuận tràng, thuốc điều trị tiêu chảy

2.1. Thuốc nhuận tràng

2.1.1. Đại cương

2.1.2. Các thuốc thông dụng

2.1.2.1. Magnesi sulfat

2.1.2.2. Bisacodyl (tự đọc)

2.2. Thuốc điều trị tiêu chảy

2.2.1. Đại cương


2.2.2. Các thuốc thông dụng

2.2.2.1. Oresol

2.2.2.2. Berberin

2.2.2.3. Loperamid

2.2.2.4. Thuốc khác (tự đọc)

Bài 21: Thuốc chống rối loạn tâm thần                    
    Thời lượng: tự đọc

- Kiến thức:

1.1.Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định và cách sử dụng của Clopromazin, Amitriptylin, Lithi.

- Kỹ năng: 

1.2. Vận dụng kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc chống rối loạn tâm thần phổ biến trong thực hành lâm sàng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.4. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.2. Thuốc dùng trong các bệnh loạn thần

2.3. Thuốc dùng trong rối loạn khí sắc (tự đọc)

2.4. Thuốc giải lo âu và gây ngủ (tự đọc)

2.5. Thuốc dùng trong ám ảnh và hoảng sợ (tự đọc)

Bài 22: Thuốc dùng cho mắt, tai, mũi, họng              Thời lượng: tự đọc

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1.Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định và cách sử dụng của Argyrol, Pilocarpin, Atropin, Naphazolin, Xylometazolin.

- Kỹ năng: 

1.2. Vận dụng được kiến thức đã học để hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc dùng cho mắt, tai, mũi, họng phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

1.4. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung 

2.1. Đại cương

2.2. Các thuốc

2.2.1. Thuốc chống nhiễm khuẩn, kháng virus

2.2.2. Thuốc chống viêm

2.2.3. Thuốc gây tê tại chỗ

2.2.4. Thuốc làm co đồng tử và giảm nhãn áp

2.2.5. Thuốc làm giãn đồng tử

2.2.6. Thuốc tai, mũi, họng

Bài 23: Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Thời lượng: tự đọc

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1.Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn,chỉ định và cách sử dụng của Oxytocin, Ergometrin, Misoprostol, Papaverin, Salbutamol.

- Kỹ năng: 

1.2. Nhận thức và hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non phổ biến trong thực hành lâm sàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Chủ động ứng dụng kiến thức và kỹ năng trong các tình huống thực tiễn. Rèn luyện được năng lực tư duy độc lập trong học tập, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. 

2. Nội dung 

2. Nội dung chương:

2.1. Thuốc thúc đẻ

2.2. Thuốc cầm máu sau đẻ

2.3. Thuốc chống đẻ non

Bài 24: Vitamin và các chất vô cơ                                 
Thời lượng: tự đọc

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

1.1.Trình bày được phân loại vitamin và nhu cầu vitamin hàng ngày của cơ thể.
1.2.Trình bày được tác dụng, chỉ định và cách sử dụng các vitamin: A, B1, B2, B6, C, D. 

- Kỹ năng: 

1.3. Nhận thức và hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các vitamin trong thực hành lâm sàng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.4. Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.

2. Nội dung chương:

2.1. Đại cương

2.2. Các vitamin

2.2.1. Các vitamin tan trong dầu

2.2.2. Các vitamin tan trong nước

2.3. Các chất khoáng (tự đọc)

IV.Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: 

- Giảng đường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy lý thuyết: máy chiếu, micro, loa, bảng, phấn

- Phòng thực hành có đầy đủ trang thiết bị cho việc giảng dạy thực hành.

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu/ti vi, bảng, bàn ghế, micro, loa …

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: thuốc, tranh ảnh, sách tra cứu, sách giáo trình, phấn…

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được dược động học và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

+ Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định và cách sử dụng các thuốc thiết yếu.
- Kỹ năng:

+ Nhận thức đúng các thông tin trên nhãn và hướng dẫn sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các thuốc thiết yếu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

+ Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu.
2. Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, làm mẫu, thảo luận nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: thuyết trình, phát vấn, làm mẫu...

- Đối với người học: học sinh lên lớp nghe giảng, tham gia trao đổi, thảo luận nhóm....

3. Những trọng tâm cần chú ý: học sinh phải chuẩn bị bài trước khi tham gia giờ học chính, tham khảo các kiến thức có liên quan đến môn học. Với các nội dung tự đọc, học sinh cần tìm hiểu nội dung theo hướng dẫn của giáo viên, đọc và tra cứu tài liệu.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bộ Y tế (2018), Dược thư quốc gia Việt Nam.

[2]. Bộ Y tế (2018), Dược lý học tập 1,2, Nhà xuất bản Y học.

[3]. Bộ môn Dược lý- Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, Nhà xuất bản Y học.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: SỨC KHOẺ - VỆ SINH- MÔI TRƯỜNG
Mã môn học: MH 11

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ 

(Lý thuyết: 14 giờ;  Thực hành: 0 giờ, Kiểm tra: 01 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔN HỌC


- Vị trí: Thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. 
- Tính chất: Môn học này gồmmột số khái niệm cơ bản về sức khỏe – vệ sinh - môi trường. Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về môi trường, những ảnh hưởng của môi trường đến sức khỏe con người, các điều kiện vệ sinh môi trường cũng như vệ sinh cá nhân ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
1. Kiến thức

- Trình bày được ý nghĩa, tầm quan trọng, tác động của các yếu tố môi trường  đến sức khỏe môi trường

- Trình bày được mối quan hệ giữa sức khỏe, bệnh tật với môi trường

2. Kỹ năng.

- Đánh giá đúng được sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm.

- Vận dụng được được những kiến thức và kỹ năng của học phần vào công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho con người

III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1. 
	Sức khoẻ môi trường
	2
	2
	
	

	2. 
	Các yếu tố tác hại nghề nghiệp
	1
	1
	
	

	3. 
	Một số bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống 
	1
	1
	
	

	4. 
	Vệ sinh cá nhân 
	1
	1
	
	

	5. 
	Vệ sinh trường học
	2
	2
	
	

	6. 
	Vệ sinh nhà ở
	2
	2
	
	

	7. 
	Vệ sinh môi trường đất
	1
	1
	
	

	8. 
	Vệ sinh môi trường nước
	1
	1
	
	

	9. 
	Vệ sinh môi trường không khí
	2
	1
	
	1

	10. 
	Các hình thức xử lý chất thải của người hợp vệ sinh
	2
	2
	
	1

	
	Tổng
	15
	14
	
	1


2. Nội dung chi tiết
Bài 1:             SỨC KHỎE  MÔI TRƯỜNG            Thời gian: 2...giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh có khả năng:

1. Nêu được các khái niệm về sức khoẻ môi trường. 

2. Trình bày được các yếu tố môi trường tác động đến sức khỏe. 

3. Trình bày được các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe.

2. Nội dung:

1. Các khái niệm cơ bản về sức khoẻ môi trường
1.1.Định nghĩa về môi trường

1.2. Khái niệm về sức khoẻ 

1.3. Khái niệm về sức khoẻ môi trường

2. Các yếu tố tác động đến sức khoẻ

2.1 Các yếu tố di truyền, bẩm sinh

2.2 Các yếu tố môi trường 

3. Mối liên quan giữa các yếu tố môi trường và sức khoẻ

3.1.Những yếu tố môi trường gây nguy hại cho sức khoẻ

3.2. Những yếu tố truyền thống phổ biến hiện nay

3.3. Những yếu tố môi trường hiện đại

4.Các bệnh tật liên quan đến môi trường

5. Các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khoẻ 

5.1.Các biện pháp đối với môi trường

5.2.Các biện pháp đối với người tiếp xúc

5.3 . Các nhiệm vụ của ngành y tế trong lĩnh vực sức khỏe môi trường

Bài:2  CÁC YẾU TỐ TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP
Thời gian:.1...giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:

1. Nêu được khái niệm về tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp.

2. Nêu được 4 cách phân loại và4 nguyên tắc quản lý các tác hại nghề nghiệp trong lao động.

3.Trình bày được 4 biện pháp dự phòng các tác hại nghề nghiệp. 

2. Nội dung:

1.Khái niệm chung về tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp

2. Phân loại các tác hại nghề nghiệp

2.1.Tác hại nghề nghiệp lien quan đến quá trình sản xuất

2.2. Tác hại nghề nghiệp lien quan đến quá trình lao động

2.3. Tác hại nghề nghiệp lien quan đến điều kiện vệ sinh chung nơi làm việc

2.4. Tác hại nghề nghiệp lien quan đến tâm sinh lý học

3. Nguyên tắc quản lý tác hại nghề nghiệp trong lao động.

4. Các biện pháp dự phòng tác hại nghề nghiệp

4.1 Đối với nguồn phát sinh ra tác hại nghề nghiệp

4.2. Can thiệp vào sự lân truyền tác hại nghề nghiệp từ nguồn phát sinh tới người lao động.

4.3. Biện pháp liên quan tới môi trường sản xuất và người lao động

4.4. Biện pháp y tế.

Bài 3.MỘT SỐ BỆNH NGHỀ NGHIỆP THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN       PHÁP   PHÒNG TRÁNH

Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học song bài này học sinh có khả năng:

1. Nêu được triệu chứng lâm sàng và biện pháp để phòng chống bệnh Bụi phổi Silic nghề nghiệp

2. Nêu được triệu chứng lâm sàng và biện pháp để phòng chống bệnh Điếc nghề nghiệp

3. Nêu được triệu chứng lâm sàng và biện pháp phòng chống bệnh nhiễm độc hóa chất trừ sâu lân hữu cơ

2. Nội dung

2.1. Bệnh bụi phổi Silic nghề nghiệp

2.1.1  Một số đặc điểm chính

2.1.2  Triệu chứng lâm sàng

2.1.3  Biện pháp phòng chống bụi Silic

2.2. Bệnh điếc nghề nghiệp

2.2.1 Một số đặc điểm chính

2.2.2 Triệu chơngs lâm sàng

2.2.3 Biện pháp phòng chống

2.3. Bệnh nhiễm độc hóa chất trừ sâu lân hữu cơ

2.3.1 Đặc tính lý hóa

2.3.2 Triệu chứng lâm sang

2.3.3 Biện pháp phòng chống
Bài 4:                VỆ SINH CÁ NHÂN


Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh  có khả năng:

1.Nêu được vai trò và cách chăm sóc các bộ phận của cơ thể như: Da ; Răng, miệng… 

2. Trình bàyđược vai trò và các biện pháp thực hiện vệ sinh ăn, mặc.

3. Nêu sơ lược các biện pháp vệ sinh lao động và nghỉ  nghỉ ngơi 

2. Nội dung

1.Vệ sinh thân thể

 1.1. Vệ sinh chăm sóc da

1.2. Vệ sinh răng – miệng

1.3. Vệ sinh mắt

1.4. Vệ sinh Tai – Mũi – Họng

2. Vệ sinh ăn, mặc

2.1. Vệ sinh ăn, uống

2.2. Vệ sinh trang phục (mặc)

3. Vệ sinh lao động và nghỉ ngơi

Bài 5: 
VỆ SINH TRƯỜNG HỌC    

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:

1.Nêu được những yêu cầu và tiêu chuẩn liên quan đến vệ sinh trường học.

2.Nêu được những vấn đề sức khỏe của học sinh và yếu tố liên quan đến vệ sinh trường học.

3. Xác định được vai trò và trách nhiệm của học sinh, nhà trường, y tế, giáo dục để tham gia đảm bảo, duy trì và cải thiện vệ sinh ở trường học.

2. Nội dung: 

2.1. Đại cương

2.2. Vệ sinh xây dựng

2.3. Công trình vệ sinh trong trường học

2.4. Yêu cầu vệ sinh đối với bàn, nghế học sinh

2.5. Yêu cầu vệ sinh đối với học phẩm, công cụ và phương tiện học tập

2.6. Các vấn đề sức khỏe của học sinh và các yếu tố liên quan

2.7. Những yếu tố nguy cơ cho vệ sinh trường học

2.8. Tổ chức các hoạt động tăng cường vệ sinh ở trường học

Bài 6:                      VỆ SINH NHÀ Ở


Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:

1. Nêu được tình hình ô nhiễm trong nhà ở.

2. Phân tích được các tác nhân, các nguồn gây ô nhiễm và tác hại lên sức khỏe do ô nhiễm nhà ở.


3. Trình bày được ý nghĩa, yêu cầu vệ sinh nhà ở.

4. Trình bày được biện pháp tạo điều kiện vi khí hậu tốt cho nhà ở

2. Nội dung

2.1. Tình hình của ô nhiễm trong nhà

- Ô nhiễm trong nhà ở

- Ô nhiễm ngoài trời

- Ô nhiễm nhà ở nông thôn

- Ô nhiễm tại các làng nghề

2.2 Các tác nhân, các nguồn gây ô nhiễm trong nhà và các tác hại lên sức khỏe con người

2.3 Biện pháp phòng chống ô nhiễm nhà ở

- Ý nghĩa vệ sinh nhà ở

- Yêu cầu vệ sinh nhà ở

- Các biện pháp tạo điều kiện vi khí hậu tốt cho nhà ở

Bài 7: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẤT Thời gian:  1 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học song bài này, học sinh có khả năng:

1. Trình bày được định nghĩa và nguyên nhân gây ô nhiễm đất

2. Phân tích được tác động của ô nhiễm đất tới sức khỏe cộng đồng

3. Phân tích được các nguyên tắc phòng chống ô nhiễm đất

2. Nội dung

2.1 Nguyên nhân và nguồn gây ô nhiễm đất

- Khái niệm

- Nguyên nhân gây ô nhiễm đất

- Tình hình ô nhiễm đất tại Việt Nam

2.2 Tác động của ô nhiễm đất tới sức khỏe, bệnh tật

- Tác nhân sinh học

- Tác động ô nhiễm đất do chất hóa học, phóng xạ

2.3 Nguyên tắc cơ bản phòng chống ô nhiễm đất

- Quản lý, xử lý chất thải trên cơ sở khoa học và vệ sinh

- Kiểm tra, giám sát môi trường đất

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục sức khỏe môi trường

- Các biện pháp phối hợp khác

Bài 8: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NƯỚC
            Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:

1. Nêu được vai trò của nước trong cuộc sống.

2. Trình bày được các tiêu chuẩn về chất lượng của nước và lựa chọn được các hình thức cung cấp nước cho cộng đồng theo vùng địa lý. 

3. Đề xuất được các giải pháp xử lý nướcđể đạt tiêu chuẩn nước sạch. 

2. Nội dung

1. Vai trò của nước trong cuộc sống

1.1 Về sức khỏe

1.2 Về kinh tế

1.3 Về xã hội

1.4 Với cá nhân

2. Các chỉ số cơ bản đánh giá chất lượng mẫu nước

2.1 Nước ăn uống

2.2 Nước thải

2.3 Một số chỉ số đánh giá chất lượng nước

2.4 Các tiêu chuẩn nước uống và nước sinh hoạt

3. Các loại mô hình cấp nước 

3.1 Công trình cung cấp nước phân tán

3.2 Công trình cung cấp nước tập trung

3.3 Các mô hình cung cấp nước nhỏ lẻ

4. Các phương pháp xử lý nước

4.1. Khử sắt

4.2. Làm trong

4.3. Khử màu

4.4. Khử mùi

4.5 Làm giảm độ cứng

4.6 Tiệt trùng nước

4.7 Các thiết bị xử lý nước gia đình

Bài 9: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ    Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:

1. Nêu được định nghĩa, tác nhân, nguồn gây ô nhiễm không khí.
2. Phân tích được tác động của ô nhiễm không khí lên sức khỏe và biến đổi khí hậu do ô nhiễm không khí

3. Trình bày được các biện pháp phòng chống ô nhiễm không khí để bảo vệ sức khỏe cộng đồngí.

2. Nội dung

1. Định nghĩa và các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

1.1. Định nghĩa

1.2. Các tác nhân gây ô nhiễm không khí

1.3 Các nguồn gây ô nhiễm không khí

2. Sự lan truyền của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí

2.1 Ảnh hưởng của chiều cao nguồn thải

2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng

2.3 Ảnh hưởng của địa hình, nhà cửa, công trình

3. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người

3.1 Ảnh hưởng của bụi, hơi khí độc lên sức khỏe

3.2 Ảnh hưởng của các tác nhân vi sinh vật ô nhiễm không khí lên sức khỏe

3.3 Ảnh hưởng của các tác nhân lý học ô nhiễm không khí

4. Tác hại của ô nhiễm không khí lên thực bì, hệ sinh thái và các công trình xây dựng

5. Ảnh hưởng toàn cầu của các chất ô nhiễm không khí

6. Ô nhiễm không khí ở Việt Nam

7. Tiêu chuẩn cho phép của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí

8. Các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường không khí

Bài 10: CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA NGƯỜI HỢP VỆ SINH

Thời gian: 1 giờ

1.Mục tiêu: Sau khi học song bài này, học sinh có khả năng:

1. Nêu được ý nghĩa vệ sinh xử lý chất thải của người

2. Nêu được mục tiêu, yêu cầu của công trình vệ sinh xử lý chất thải của người

3. Trình bày được nguyên tắc, cấu trúc, sử dụng, bảo quản của các nhà tiêu hợp vệ sinh

4. Trình bày được yêu cầu vệ sinh, kỹ thuật các biện pháp xử lý rác hợp vệ sinh

2. Nội dung

2.1 Ý nghĩa của việc xử lý chất thải của người

2.2  Mục tiêu của biện pháp

2.3. Các hình thức xử lý phân hợp vệ sinh

· Nhà tiêu hai ngăn, ủ phân tại chỗ

· Nhà tiêu tự hoại

· Nhà tiêu thấm dội nước
2.4 Yêu cầu vệ sinh, kỹ thuật xử lý rác

· Yêu cầu vệ sinh

· Các phương pháp xử lý rác

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học chuyên môn hóa

2. Trang thiết bị máy móc: Máy vi tính; Projector; amli; loa; Micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phấn; bảng; phông chiếu

4. Các điều kiện khác: Điều hòa, quạt, nước uống, khăn lau tay...

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

1.1.  Trình bày được ý nghĩa, tầm quan trọng, tác động của các yếu tố môi trường đến sức khỏe con người. 

1.2. Trình bày được mối quan hệ sức khoẻ, bệnh tật với môi trường.

1.3. Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng của Môn học vào công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ cho con người
2. Phương pháp: 

Kiểm tra: 01 bài kiểm tra thường xuyên; 01 bài kiểm tra định kỳ
Thi hết môn: Trắc nghiệm hoặc tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền chính qui 
2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy (Giáo viên): Tích cực hóa học viên, lấy người học làm trung tâm.

- Phương pháp học (Người học): Người học chủ động

3. Những trọng tâm cần chú ý khi thực hiện môn học: 
Học sinh hoàn thành các buổi học lý thuyết ít nhất 70% mới đủ điều kiện dự thi.
4. Tài liệu tham khảo

[1].Trường Đại học Y Hà Nội: Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ 


Tập I - II, NXB Y học, Hà Nội, 2009.

[2].Bộ Y tế - Vụ Khoa học và Đào tạo: Vệ sinh phòng bệnh. 

 (Dùng cho các trường trung cấp y tế) NXB Giáo dục, Hà Nội 2009.
[3]. Bộ Y Tế:  Bài giảng Sức khoẻ môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội,  2011. 
[4].Trường Trung cấpY tế Ninh Bình:  Bài giảng Sức khoẻ môi trường – Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội,  2011. 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
                         Tên môn học: Y XÃ HỘI
                         Mã môn học: MH 12
                         Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 

(Lý thuyết: 19 giờ. Thực hành: 09 giờ, Kiểm tra: 02 giờ.)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Thuộc khối kiến thức cơ sở ngành

- Tính chất:

Môn học này gồm các nội dung: một số khái niệm cơ bản về tâm lý, hiện tượng tâm lý, TT-GDSK, hệ thống ngành y tế Việt nam, tổ chức quản lý y tế bệnh viện và cơ sở. Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về vấn đề xã hội học. Môn học này còn giúp cho sinh vên có các kiến thức cơ bản về cộng đồng, cách tiếp cận, truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.     


II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

1.1. Trình bày được các khái niệm tâm lý, tâm lý y học, ảnh hưởng của tâm lý trong công tác điều trị.

1.2. Trình bày được khái niệm giáo dục sức khỏe & tầm quan trọng của công tác GDSK.

1.3. Trình bày được các kỹ năng giao tiếp, tầm quan trọng của giao tiếp với bệnh nhân. 

1.4. Trình bày được cơ sở lý luận cơ bản của công tác y tế, nguyên tắc tổ chức, mô hình tổ chức, mạng lưới y tế Việt Nam.

1.5. Trình bày được các chương trình y tế đang được diễn ra hiện nay.

2. Kỹ năng 

Thực hành được một buổi truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, thực hiện tốt công tác tư vấn sức khỏe tại cộng đồng.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công tác.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	TT
	Tên Chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1. 
	Tâm lý người bệnh và liệu pháp tâm lý
	2
	2
	0
	

	2. 
	Quy định về Y đức của Bộ Y tế
	1
	1
	0
	

	3. 
	Đại cương về giáo dục sức khoẻ
	1
	1
	0
	

	4. 
	Hành vi và thay đổi hành vi sức khỏe
	2
	2
	0
	

	5. 
	Giao tiếp và các hình thức giao tiếp
	4
	1
	3
	

	6. 
	Kỹ năng giao tiếp và các trở ngại trong giao tiếp
	5
	1
	3
	1

	7. 
	Truyền thông - Giáo dục sức khỏe
	3
	1
	2
	

	8. 
	Tư vấn sức khỏe
	3
	1
	2
	

	9. 
	Giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng
	3
	1
	2
	

	10. 
	Lập kế hoạch một buổi truyền thông – GDSK
	3
	1
	2
	

	11. 
	Hệ thống tổ chức Y tế Việt nam
	2
	2
	0
	

	12. 
	Pháp lệnh hành nghề Y dược
	1
	1
	0
	

	13. 
	Tổ chức và quản lý bệnh viện
	1
	1
	0
	

	14. 
	Tổ chức và quản lý y tế cơ sở
	1
	1
	0
	

	15. 
	Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội
	2
	1
	0
	1

	16. 
	Chương trình y tế quốc gia
	1
	1
	0
	

	
	Tổng số
	30
	19
	9
	2


2. Nội dung chi giờ
Bài 1: Tâm lý người bệnh và liệu pháp tâm lý (2 giờ)

1 . Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 8 đặc điểm tâm lý chung của người bệnh.

1.2. Giải thích được 5 tác động không tích cực và 7 tác động tích cực của người cán bộ y tế đến tâm lý người bệnh.

1.3. Giải thích được 4 liệu pháp tâm lý gián tiếp và 4 liệu pháp tâm lý trực tiếp. 

2. Nội dung

2.1. Đặc điểm tâm lý chung của người bệnh

2.2. Những yếu tố chính tác động đến tâm lý người bệnh

2.3. Quan điểm xây dựng liệu pháp tâm lý

2.4. Liệu pháp tâm lý gián tiếp

2.5. Liệu pháp tâm lý trực tiếp

Bài 2: Quy định về Y đức của Bộ Y tế (1 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 12 tiêu chuẩn đạo đức người cán bộ y tế

1.2. Liên hệ thực tiễn 12 tiêu chuẩn đạo đức người cán bộ y tế với thực tiễn, hiện tại.

2. Nội dung:

2.1. 12 quy định về y đức của bộ y tế

2.2. Lịch sử 12 quy định về y đức của bộ y tế

Bài 3: Đại cương về giáo dục sức khoẻ (1 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Giải thích được bản chất của quá trình giáo dục sức khoẻ.

1.2. Liệt kê được 6 bước của chu trình giáo dục sức khoẻ.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm về giáo dục sức khỏe

2.2. Bản chất của quá trình giáo dục sức khỏe

2.3. Vị trí, vai trò của giáo dục sức khỏe

2.4. Chu trình giáo dục sức khỏe

Bài 4: Hành vi và thay đổi hành vi sức khỏe (2 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được định nghĩa Hành vi sức khoẻ.

1.2. Trình bày được 3 loại hành vi sức khoẻ, 3 thành phần của hành vi sức khoẻ.

1.3. Liệt kê được 5 bước của quá trình thay đổi hành vi sức khoẻ.

2. Nội dung:

2.1. Hành vi sức khoẻ

2.2. Quá trình thay đổi hành vi sức khỏe

Bài 5: Giao tiếp và các hình thức giao tiếp (1 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được tầm quan trọng của giao tiếp đối với người điều dưỡng.

1.2. Trình bày được 2 hình thức giao tiếp.

2. Nội dung:

2.1. Giao tiếp và quy trình giao tiếp cơ bản

2.2. Tầm quan trọng của giao tiếp với người điều dưỡng

2.3. Các hình thức giao tiếp

Bài 6: Kỹ năng giao tiếp và các trở ngại trong giao tiếp (1 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 4 kỹ năng giao tiếp.

1.2. Trình bày được các kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân trong một số tình huống đặc biệt.
1.3. Liệt kê được 7 cản trở trong giao tiếp và cách khắc phục các cản trở đó. 

2. Mục tiêu:

2.1. Các kỹ năng trong giao tiếp

2.2. G
iao tiếp với bệnh nhân trong 1 số tình huống đặc biệt

2.3. Những cản trở trong giao tiếp và cách khắc phục

Bài 7: Truyền thông - Giáo dục sức khỏe (1 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được khái niệm truyền thông – GDSK. 

1.2. Liệt kê được 10 loại phương tiện thường sử dụng để truyền thông – GDSK tại cộng đồng.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm truyền thông - Giáo dục sức khoẻ

2.2.Một số hình thức truyền thông - giáo dục sức khỏe tại cộng đồng

2.3. Các phương tiện truyền thông

Bài 8: Tư vấn sức khỏe (1 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được khái niệm tư vấn sức khoẻ.

1.2. Trình bày được các nguyên tắc và các bước tiến hành tư vấn theo mô hình tư  vấn GATHER.
1.3. Liệt kê được các kỹ năng tư vấn theo Bác sỹ Đặng Văn Khoát.
2. Nội dung:

2.1. Khái niệm tư vấn và tư vấn sức khoẻ

2.2. Nguyên tắc của tư vấn

2.3. Các bước tư vấn sức khoẻ  

2.4. Các kỹ năng tư vấn

2.5. Các vấn đề về dịch vụ tư vấn

Bài 9: Giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng (1 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Giải thích được mục đích và những nội dung chính cần TT-GDSK tại cộng đồng của từng chủ đề.

1.2. Mô tả được “12 nội dung thực hành cơ bản tại gia đình”

2. Nội dung:

2.1. Những chủ đề chính cần TT-GDSK tại cộng đồng

2.2. Mười hai nội dung thực hành cơ bản tại gia đình

Bài 10: Lập kế hoạch một buổi truyền thông – GDSK (1 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 9 bước để lập kế hoạch 1 buổi giáo dục sức khỏe

1.2. Viết được một mục tiêu cụ thể để lập kế hoạch 1 buổi giáo dục sức khỏe.

2. Nội dung:

2.1. Các bước lập kế hoạch

2.2. Bảng mẫu lập kế hoạch truyền thông – giáo dục sức khỏe

Bài 11: Hệ thống tổ chức Y tế Việt nam (2 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được các nguyên tắc cơ bản về tổ chức mạng lưới y tế của nước ta.

1.2. Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của các tuyến và các khu vực y tế.

2. Nội dung:

2.1. Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức quản lý mạng lưới y tế Việt Nam

2.2. Mô hình tổ chức chung của hệ thống y tế việt nam

2.3. Tổ chức y tế theo các tuyến

Bài 12: Pháp lệnh hành nghề Y dược (1 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Nêu được vai trò, ý nghĩa của luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Việt Nam.

1.2. Trình bày được những nội dung cơ bản của pháp luật vệ sinh.

1.3. Trình bày được những nội dung cơ bản của pháp luật khám, chữa bệnh.

2. Nội dung

2.1. Luật pháp y tế Việt nam

2.2. Luật bảo sức khỏe nhân dân

2.3. Pháp luật về vệ sinh

2.4. Pháp luật về khám chữa bệnh

Bài 13: Tổ chức và quản lý bệnh viện (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được mô hình tổ chức quản lý bệnh viện.

1.2. Liệt kê được các nội dung quản lý chính trong bệnh viện.

2. Nội dung

2.1. Định nghĩa bệnh viện

2.2. Vị trí vai trò bệnh viện

2.3. Các mô hình bệnh viện

2.4. Hệ thông tổ chức bệnh viện hiện nay

2.5. Nhiệm vụ của bệnh viện

2.6. Các nội dung quản lý chính trong bệnh viện

Bài 14: Tổ chức và quản lý y tế cơ sở (1 giờ)  

1. Mục tiêu

1.1. Mô tả được mô hình tổ chức trạm y tế cơ sở.

1.2. Trình bày được 3 cách quản lý nhân lực y tế. 

1.3. Liệt kê được 6 nội dung công việc cần thực hiện để quản lý hoạt động trạm y tế cơ sở.

2. Nội dung

2.1. Mô hình tổ chức trạm y tế cơ sở

2.2. Quản lý hoạt động của trạm y tế cơ sở

Bài 15: Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Liệt kê tên của 11 chương luật BHXH Việt Nam ban hành năm 2006.
1.2. Trình bày nội dung chương III của luật BHXH.

1.3. Liệt kê tên 10 chương của luật BHYT ban hành năm 2008.
2. Nội dung

2.1. Bảo hiểm xã hội

2.2. Luật bảo hiểm y tế

Bài 16: Chương trình y tế quốc gia (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được mục tiêu chung của chương trình mục tiêu Y tế quốc gia giai đoạn 2020 – 2030.
1.2. Liệt kê được tên của các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia đang được triển khai hiện nay. 

3. Kể được tên 9 bệnh trong chương trình phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu các chương trình y tế quốc gia

2.2. Mục tiêu của Chương trình

2.3. Nhiệm vụ chủ yếu của chương trình

2.4. Nội dung các chương trình y tế quốc gia
PHẦN THỰC HÀNH

Bài 3. Thực hành giáo dục sức khỏe tại cộng đồng (2 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Rèn luyện được các kỹ nằng TT - GDSK cho học sinh, học sinh
1.2. Thăm dò được các cảm súc và cách thể hiện thái độ, ứng sử của học sinh trong các bối cảnh khác nhau, từ đó tìm ra các phương pháp để giải quyết các vấn đề đó một cách tốt nhất.

2. Nội dung

2.1. Cách tiến hành

2.2. Bảng kiểm tra kỹ năng truyền thông- giáo dục sức khoẻ

2.3.Một số tình huống đóng vai

Bài 5. Thực hành Lập kế hoạch 1 buổi giáo dục sức khỏe (2 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được bố cục một bài truyền thông - giáo dục sức khỏe.

1.2. Trình bày được 4 yêu cầu về nội dung của một bài truyền thông - giáo dục sức khỏe.

1.3. Trình bày được một số thể loạibài truyền thông - giáo dục sức khỏe.

1.4. Viết được một bài truyền thông - giáo dục sức khỏe về vấn đề sức khỏe cụ thể. 
2. Nội dung

2.1.Bố cục của một bài viết

2.2.Các yêu cầu về nội  dung của một bài viết

2.3.Một số thể loại bài viết giáo dục sức khoẻ thường dùng

2.4. Thực hành viết một bài GDSK theo nhóm

2.5. Bảng biểu lập kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe

Bài 6: Thực hành TT-GDSK (2 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các phương pháp TT-GDSK

1.2. Chọn được chủ đề TT-GDSK

1.3. Thực hành TT-GDSK theo nhóm

2. Nội dung

2.1. Các phương pháp TT-GDSK

2.2. Chọn chủ đề GDSK theo nhóm

2.3. Tiến hành TT-GDSK theo nhóm

2.4. Đánh giá theo bảng biểu

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Học lý thuyết: Tại giảng đường- Phòng được trang bị đủ: Hệ thống máy chiếu, điện, quạt, điêu hoà,  bảng, giấy Ao, bút viết bảng, bảng phụ….
2. Học liệu: 

- Giáo trình Y XÃ HỘI, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

- Máy tính; Giấy, Bút.

- Tranh, ảnh Truyền thông cộng đồng….

3. Các điều kiện khác (nếu có)

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

Kiến thức: Sau khi học xong yêu cầu học sinh phải trình bày được

- Tâm lý, tâm lý học, tâm lý người bệnh, áp dụng được các liệu pháp tâm lý.

- Các phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe với cộng đồng. 

- Hệ thống ngành tế Việt nam, và chiến lược phát triển ngành. 

Kỹ năng: Xây dựng được kế hoạch và thực hiện truyền thông tại cộng đồng.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ cẩn thận, tỉ mỉ trong học tập
2. Phương pháp đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

- Thi kết thúc học phần: Thi trắc nghiệm trên máy tính
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền chính quy

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy (Giáo viên): Tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, Thảo luận nhóm có hướng dẫn của giảng viên

- Phương pháp học (Người học) : Tích cực chủ động, Học viên thảo luận theo nhóm về nội dung yêu cầu, trình bày kết quả, nhận xét và nắm vững điểm mấu chốt của bài học.

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Không
4. Tài liệu tham khảo:

[1] Giáo trình do Nhà trường biên soạn,  Bài giảng Y xã hội trung cấp chính quy (2019).

- Sách tham khảo:

[2]. Giáo dục đạo đức cho cán bộ, Đảng viên trong trong thời kỳ công nghiệp hoá  hiện đại hoá đất nước (nhà xuất bản chính trị quốc gia).
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

              Tên môn học: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN & CẤP CỨU BAN ĐẦU

               Mã môn học: MH 13

               Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ

(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Kiến thức thuộc học phần chuyên môn

- Tính chất: Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức về vai trò, chức năng người điều dưỡng, cách xây dựng quy trình điều dưỡng nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho người bệnh trong quá trình điều trị tại viện, đồng thời giới thiệu đến người học những kỹ thuật điều dưỡng cơ bản như theo dõi dấu hiệu sinh tồn, kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể cho người bệnh,....

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC/MÔ-ĐUN

- Về kiến thức: 

1. Trình bày được chức năng, vai trò, đạo đức của người điều dưỡng.

2. Trình bày được những nhu cầu cơ bản của con người và ứng dụng trong chăm sóc người bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh toàn diện

3. Trình bày những trường hợp áp dụng, không áp dụng, tai biến có thể xảy ra khi tiêm thuốc, truyền dịch tĩnh mạch, cho người bệnh thở oxy, hút đờm dãi và một số kỹ thuật cấp cứu ban đầu như sơ cứu gãy xương, sơ cứu chảy máu, hồi sinh tim phổi...

4. Trình bày cách nhận định người bệnh sau khi thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Về kỹ năng:

1. Chuẩn bị được người điều dưỡng, người bệnh và dụng cụ để thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng.

2. Tiến hành đúng trình tự các bước của các kỹ thuật nhằm đảm bảo sự chính xác, an toàn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

1.Vận dụng được kiến thức, kỹ năng đã học để thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng. 

2. Theo dõi phát hiện kịp thời các tai biến, chủ động đưa ra các biện pháp để xử trí các tai biến trong phạm vi nghề nghiệp của mình.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

A. Điều dưỡng cơ bản 

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Công tác quản lý buồng bệnh
	2
	2
	0
	

	2
	Tổ chức vệ sinh, sắp xếp buồng bệnh
	1
	1
	0
	

	3
	Nhu cầu cơ bản của con người
	2
	2
	0
	

	4
	Giao tiếp với người bệnh
	2
	2
	0
	

	5
	Một số chế độ ăn bệnh lý
	2
	2
	0
	

	6
	Rửa tay, mặc áo và mang găng vô khuẩn
	3
	0
	3
	

	7
	Chăm sóc sức khỏe ban đầu
	3
	2
	0
	1

	8
	Hồ sơ người bệnh và cách ghi
	3
	0
	3
	

	9
	Theo dõi dấu hiệu sinh tồn
	8
	2
	6
	

	10
	Thở oxy – hút đờm dãi
	5
	2
	3
	

	11
	Kỹ thuật tiêm thuốc
	5
	2
	3
	

	12
	Truyền tĩnh mạch
	4
	1
	3
	

	13
	Truyền máu
	5
	2
	3
	

	14
	Kỹ thuật đặt sonde dạ dày
	4
	1
	3
	

	15
	Kỹ thuật thụt tháo
	4
	0
	3
	1

	16
	Kỹ thuật thông tiểu
	4
	1
	3
	

	17
	Kỹ thuật băng
	4
	0
	3
	1

	18
	Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ
	5
	2
	3
	

	19
	Kỹ thuật lấy máu làm xét nghiệm
	3
	0
	3
	

	20
	Sơ cứu gãy xương
	4
	1
	3
	

	21
	Các biện pháp cầm máu tạm thời
	4
	1
	3
	

	22
	Hồi sinh tim phổi
	4
	1
	3
	

	23
	Kỹ thuật đo chiều cao, cân nặng 
	4
	0
	3
	1

	24
	Phân loại người bệnh
	2
	1
	0
	1

	25
	Cố định - Vận chuyển người bệnh
	3
	0
	3
	

	
	Tổng cộng
	90
	28
	58
	4


2. Nội dung chi tiết
Bài 1:

Công tác quản lý buồng bệnh (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được tầm quan trọng của công tác quản lý buồng bệnh.

1.2. Mô tả được cách thay đổi không khí buồng bệnh.

1.3. Trình bày được yêu cầu của một buồng bệnh. 

2. Nội dung

2.1. Tầm quan trọng của công tác quản lý buồng bệnh

2.2. Cách thay đổi không khí trong buồng bệnh 

2.2.1. Nhiệt độ:

2.2.2. Độ ẩm 

2.3. Ánh sáng trong buồng bệnh 

2.3.1. Ánh sáng thiên nhiên 

2.3.2. Ánh sáng nhân tạo

2.4. Cung cấp nước

2.5. Yêu cầu của một buồng bệnh

2.5.1. Trang trí

2.5.2. Vệ sinh

Bài 2:

Tổ chức vệ sinh, sắp xếp buồng bệnh (1 giờ)

1.1. Mục tiêu
1.1.Trình bày được mục đích của việc sắp xếp giữ vệ sinh, tẩy uế và bảo quản đồ dùng trong buồng bệnh. 

1.2. Nêu được những điểm cần lưu ý khi sắp xếp giữ vệ sinh, tẩy uế và bảo quản đồ dùng trong buồng bệnh.
2.2. Nội dung
2.1. Dọn dẹp buồng bệnh và bộ phận phụ cận 

2.1.1. Mục đích 

2.1.2. Dọn dẹp và làm vệ sinh buồng bệnh 

2.2. Tẩy uế và bảo quản đồ dùng trong buồng bệnh 

2.2.1. Đồ sắt tráng men 

2.2.2. Đồ thủy tinh 

2.2.3. Đồ cao su

2.2.4. Đồ vải

2.2.5. Đồ kim loại.

2.2.6. Những điểm cần lưu ý
2.3. Xếp đặt và quét dọn buồng bệnh khi bệnh nhân xuất viện.

2.3.1. Chuẩn bị dụng cụ
2.3.2. Tiến hành

Bài 3:
Nhu cầu cơ bản của con người (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được 5 nhu cầu cơ bản của con người theo phân cấp của Maslow.

1.2. Trình bày được 14 nội dung chăm sóc cơ bản đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

1.3. Trình bày được sự phân cấp trong chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế.

2. Nội dung

2.1. Một số học thuyết nhu cầu cơ bản của con người ứng dụng trong chăm sóc người bệnh toàn diện tại Việt Nam

2.1.1 Nhu cầu cơ bản của con người được phân cấp theo Maslow

2.1.1.1. Nhu cầu về thể chất

2.1.1.2. Nhu cầu an toàn và được bảo vệ

2.1.1.3. Nhu cầu về tình cảm và quan hệ

2.1.1.4. Nhu cầu được tôn trọng

2.1.1.5. Nhu cầu tự hoàn thiện

2.1.2. Sự liên quan giữa nhu cầu và nguyên tắc điều dưỡng

2.1.2.1. Nguyên tắc điều dưỡng

2.1.2.2. Nhu cầu cơ bản

2.1.2.3. Sự tham gia của người bệnh vào kế hoạch chăm sóc

2.1.2.4. Điều dưỡng chủ động tạo môi trường chăm sóc thích hợp

2.1.3. Chăm sóc người bệnh toàn diện

2.1.3.1. Nhu cầu chăm sóc cơ bản theo Virginia Henderson

2.1.3.2. Lý thuyết về các mức độ phụ thuộc, tự chăm sóc của người bệnh (Dorothea Orem)
2.2 Sự cố y khoa và sự an toàn của người bệnh trong giai đoạn hiện nay

Bài 4:

Giao tiếp với người bệnh (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các loại hình giao tiếp.

1.2. Trình bày được các kỹ năng giao tiếp cơ bản.

1.3. Trình bày được cách giao tiếp trong một số trường hợp đặc biệt.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm chung về giao tiếp

2.1.1. Đặt vấn đề
2.1.2. Các thành phần
2.1.3. Các loại hình giao tiếp
2.2. Giao tiếp thầy thuốc bệnh nhân

2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp thầy thuốc - bệnh nhân
2.3. Phong cách giao tiếp thầy thuốc – người bệnh

2.3.1. Giao tiếp thầy thuốc là trung tâm (doctor – centered)
2.3.2. Giao tiếp người bệnh là trung tâm (patient – centered)
2.4. Các kĩ năng giao tiếp cơ bản

2.4.1. Kĩ năng khởi đầu giao tiếp
2.4.2. Kĩ năng trao đổi thông tin
2.4.3. Kĩ năng đặt câu hỏi
2.4.4. Kĩ năng lắng nghe
2.4.5. Kĩ năng kết thúc
2.5. Giao tiếp trong một số tình huống đặc biệt

2.5.1. Thông báo tin xấu
2.5.2. Giao tiếp với bệnh nhi
2.5.3. Giao tiếp với người già
Bài 5:

Một số chế độ ăn bệnh lý (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được vai trò, tác dụng của các chất sử dụng làm thức ăn.

1.2. Trình được nguyên tắc xây dựng khẩu phần ăn.

1.3. Trình bày được chế độ ăn cho bệnh nhân tiểu đường, tăng huyết áp.

2. Nội dung

2.1. Vai trò - tác dụng của các chất sử dụng làm thức ăn

2.1.1.Thức ăn hữu cơ

2.1.1.1 Thức ăn có bản chất protid trong thịt, cá, trứng, tôm, cua, ốc, đậu...

2.1.1.2 Thức ăn có bản chất Lipid

2.1.1.3 Thức ăn có bản chất glucid

2.1.2. Thức ăn vô cơ

2.1.2.1 Nước

2.1.2.2 Các chất muối khoáng

2.2. Nguyên tắc xây dựng khẩu phần ăn cho người bệnh

2.3. Một số chế độ ăn bệnh lý

2.3.1. Chế độ ăn hạn chế sợi và xơ

2.3.2. Chế độ ăn hạn chế chất béo (Lipid)

2.3.3. Chế độ ăn hạn chế Protid

2.3.4. Chế độ ăn tăng Protid

2.3.5 Chế độ ăn hạn chế muối

2.3.6. Chế độ ăn cho người bệnh tiểu đường

2.3.7. Chế độ ăn của người bệnh phẫu thuật
Bài 6:

Rửa tay, mặc áo và mang găng vô khuẩn (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được mục đích của rửa tay, mặc áo choàng và mang găng vô khuẩn.

1.2. Trình bày được 5 nguyên tắc rửa tay.

1.3. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật rửa tay, mặc áo choàng và mang găng vô khuẩn.

1.4. Thể hiện được thái độ nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật

2. Nội dung

2.1. Kỹ thuật rửa tay

2.1.1. Mục đích rửa tay

2.1.2 Nguyên tắc rửa tay

2.1.2. Nội dung thực hành kỹ thuật rửa tay

2.1.2.1. Phương tiện rửa tay

2.1.2.2. Rửa tay thường quy

2.1.2.3. Rửa tay ngoại khoa

2.2. Mặc áo choàng vô khuẩn

2.2.1. Dụng cụ

2.2.2. Thực hành kỹ thuật

2.2.2. Cởi áo choàng

2.3. Mang găng vô khuẩn

2.3.1. Mang găng

2.3.2. Tháo găng

Bài 7:

Chăm sóc sức khỏe ban đầu (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được định nghĩa chăm sóc sức khoẻ ban đầu  .
1.2. Trình bày được 4 nguyên tắc cơ bản của  chăm sóc sức khỏe ban đầu.
1.3. Trình bày được  nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm về CSSKBĐ
2.1.1. Định nghĩa sức khoẻ
2.1.2. Các yếu tố chi phối sức khoẻ
2.1.3. Định nghĩa CSSKBĐ (Nêu tại Hội nghị Alma Ata ngày 12/9/1978)

2.2. Bốn nguyên tắc cơ bản của CSSKBĐ

2.3. Nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu

2.3.1. Nhận thức về chăm sóc sức khoẻ
2.3.2. Nội dung CSSKBĐ theo Tuyên ngôn Alma Ata 1978
2.3.3. Nội dung 10 điểm về CSSKBĐ tại Việt nam
2.4. Nội dung CSSKBĐ cho trẻ em (GOBIFFF)
2.4.1. Biểu đồ tăng trưởng

2.4.2. Nuôi con bằng sữa mẹ
2.4.3. Bù nước bằng đường uống
2.4.4. Tiêm chủng mở rộng.
2.4.5. Kế hoạch hoá gia đình.
2.4.6. Giáo dục kiến thức nuôi con cho bà mẹ.
2.4.7. Cung cấp thực phẩm cho bà mẹ và trẻ em.
2.5. Định hướng chiến lược chăm sóc sức khoẻ trẻ em giai đoạn 2001 – 2010
Bài 8:

Hồ sơ người bệnh và cách ghi (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên tắc sử dụng, bảo quản và ghi chép hồ sơ bệnh án.

1.2. Liệt kê được các loại giấy tờ sử dụng trong hồ sơ bệnh án

1.3. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình sắp xếp, ghi chép và dán hồ sơ bệnh án

1.4. Thể hiện được thái độ cẩn thận, nhẹ nhàng khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung
2.1. Mục đích của việc ghi chép hồ sơ bệnh án điều dưỡng

2.2. Quy định về lập hồ sơ và ghi hồ sơ

2.3. Nguyên tắc sử dụng, ghi chép và bảo quản hồ sơ người bệnh

2.3.1. Nguyên tắc sử dụng và ghi chép hồ sơ người bệnh

2.3.2. Nguyên tắc bảo quản hồ sơ người bệnh

2.4. Các thành phần của hồ sơ bệnh án

2.5. Một số biểu mẫu ghi hồ sơ của điều dưỡng

2.6. Bảo quản hồ sơ người bệnh

2.7. Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án

2.8. Hướng dẫn cách ghi chép hồ sơ người bệnh

2.8.1. Hướng dẫn chung

2.8.2. Hướng dẫn cách ghi chép hồ sơ người bệnh

2.8.3. Quy trình kỹ thuật ghi chép và dán hồ sơ bệnh án

Bài 9:

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn (8 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các trường hợp chỉ định theo dõi dấu hiệu sinh tồn.
1.2. Trình bày được các chỉ số bình thường của mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

1.3. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

1.4. Trình bày được các nguyên tắc chung khi theo dõi dấu hiệu sinh tồn cho người bệnh.

1.5. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật đo mạch, nhiệt độ, huyết áp và nhịp thở.

1.6. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Theo dõi thân nhiệt

2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng

2.1.3 Rối loạn thân nhiệt

2.1.4 Những nguyên tắc cơ bản khi đo thân nhiệt

2.1.5 Một số vị trí thường đo thân nhiệt
2.2. Theo dõi mạch

2.2.1 Khái niệm

2.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng

2.2.3 Mạch bất thường

2.2.4 Nguyên tắc đếm mạch

2.2.5 Vị trí bắt mạch
2.3. Theo dõi nhịp thở
2.3.1 Khái niệm

2.3.2 Yếu tố ảnh hưởng

2.3.3 Rối loạn nhịp thở

2.3.4 Nguyên tắc khi theo dõi nhịp thở

2.4. Theo dõi huyết áp động mạch
2.4.1 Định nghĩa

2.4.2 Yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp

2.4.3 Những thay đổi bệnh lý của huyết áp

2.4.4 Nguyên tắc đo huyết áp

2.4.5 Các vị trí đo huyết áp và các loại máy đo huyết áp

2.5 Quy trình kỹ thuật 

Bài 10:

Thở oxy - hút đờm dãi (5 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được các nguyên tắc khi tiến hành liệu pháp oxy cho người bệnh.

1.2. Nêu được các nguyên tắc khi tiến hành hút đờm dãi cho người bệnh.
1.3. Tiến hành đúng trình tự các bước của kỹ thuật cho người bệnh thở oxy, hút đờm dãi trên mô hình.

1.4. Thể hiện được thái độ nhẹ nhàng, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.
2. Nội dung

2.1. Thở oxy

2.1.1. Các dấu hiệu, triệu chứng chính của thiếu oxy

2.1.2. Nguyên tắc tiến hành liệu pháp oxy

2.1.3. Quy trình kỹ thuật thở oxy bằng ống thông mũi hầu và ống thông gọng kính

2.1.4. Kỹ thuật bóp bóng Ambu hỗ trợ hô hấp

2.2. Kỹ thuật hút đờm dãi

2.2.1. Trường hợp áp dụng

2.2.2.  Nguyên tắc chung của hút đờm dãi

2.3. Quy trình kỹ thuật

Bài 11:

Kỹ thuật tiêm thuốc (5 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên tắc chung khi tiêm thuốc cho người bệnh.

1.2. Trình bày được trường hợp áp dụng, không áp dụng của các đường tiêm thuốc. 

1.3. Trình bày được các vị trí tiêm thuốc.

1.4. Trình bày được tai biến, cách xử trí và cách phòng tai biến khi tiêm thuốc.

1.5. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật tiêm thuốc trên mô hình.

1.6. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Nguyên tắc chung khi thực hiện tiêm thuốc

2.2. Tiêm trong da

2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Trường hợp áp dụng

2.2.3. Vị trí tiêm

2.2.4. Tai biến và cách xử trí

2.2.5. Quy trình kỹ thuật

2.3. Tiêm dưới da

2.3.1. Áp dụng 

2.3.2. Không áp dụng

2.3.3. Vị trí

2.3.4. Tai biến

2.3.5. Quy trình thực hành kỹ thuật tiêm dưới da

2.4.Tiêm bắp 
2.4.1. Định nghĩa

2.4.2. Áp dụng

2.4.3. Không áp dụng

2.4.4. Vị trí tiêm

2.4.5. Góc tiêm: 
2.4.6. Tai biến

2.4.7. Quy trình thực hành kỹ thuật tiêm bắp                               
2.5. Tiêm tĩnh mạch

2.5.1 Định nghĩa

2.5.2. Áp dụng

2.5.3. Không áp dụng

2.5.4. Vị trí tiêm, góc độ tiêm

2.5.5. Tai biến và cách xử trí

2.5.6. Quy trình kỹ thuật

2.6. Xử trí ban đầu phản vệ

Bài 12:

Truyền tĩnh mạch (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các trường hợp áp dụng, không áp dụng truyền tĩnh mạch.

1.2. Trình bày được các tai biến và cách xử trí khi truyền dịch vào tĩnh mạch.

1.3. Trình bày được nguyên tắc truyền tĩnh mạch và các nhóm dịch truyền trên lâm sàng.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật truyền dịch vào tĩnh mạch trên mô hình.

1.5. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Trường hợp áp dụng

2.2. Trường hợp không áp dụng

2.3. Nguyên tắc truyền dịch tĩnh mạch

2.4. Các nhóm dung dịch thường dùng trong lâm sàng

2.5. Tai biến có thể xảy ra khi truyền dịch và cách xử trí

2.6. Theo dõi truyền dịch

2.7. Quy trình kỹ thuật

Bài 13:

Truyền máu (5 giờ)

1. Mục tiêu
1.1. Trình bày được trường hợp áp dụng, không áp dụng truyền máu.

1.2 Trình bày được các tai biến và xử trí khi truyền máu.

1.3 Trình bày được nguyên tắc của quy trình truyền máu.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật truyền máu trên mô hình.

1.5. Thể hiện được thái độ ân cần trong giao tiếp với người bệnh, cẩn thận, nhẹ nhàng khi thực hiện kỹ thuật.
2. Nội dung

2.1. Sinh lý hệ nhóm máu ABO và Rh

2.2. Mục đích truyền máu

2.3. Trường hợp áp dụng 

2.4. Trường hợp không áp dụng

2.5. Nguyên tắc của quy trình truyền máu

2.6. Các tai biến có thể xảy ra trong và sau khi truyền máu

2.7. Quy trình kỹ thuật

Bài 14:

Kỹ thuật đặt sonde dạ dày (4 giờ)

1.1. Trình bày được các trường hợp áp dụng, không áp dụng khi đặt sonde dạ dày.

1.2. Trình bày được cách đo và cách xác định sonde dạ dày.

1.3. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật đặt sonde dạ dày trên mô hình.

1.4. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Các trường hợp áp dụng

2.2. Các trường hợp không áp dụng

2.3. Các phương pháp đặt sonde dạ dày

2.4. Các loại sonde dạ dày

2.5. Xác định sonde vào dạ dày

2.6. Quy trình kỹ thuật đặt sonde dạ dày qua đường mũi, miệng

Bài 15:

Kỹ thuật thụt tháo (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được mục đích, áp dụng, không áp dụng thụt tháo.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật thụt tháo.

1.3. Thể hiện được thái độ tế nhị, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Mục đích

2.2. Trường hợp áp dụng và không áp dụng

2.2.1. Trường hợp áp dụng

2.2.2. Trường hợp không áp dụng

2.3. Một số lưu ý khi thụt tháo

2.4. Quy trình thực hành kỹ thuật thụt tháo

Bài 16:

Kỹ thuật thông tiểu (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được trường hợp áp dụng và không áp dụng của kỹ thuật thông tiểu.

1.2. Nêu được những điểm cần lưu ý khi thông tiểu cho người bệnh.

1.3. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình thông tiểu trên mô hình.

1.4. Thể hiện được thái độ nhẹ nhàng, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Kỹ thuật thông tiểu

2.1.1. Trường hợp áp dụng

2.1.2 Trường hợp không áp dụng

2.1.3. Quy trình kỹ thuật thông tiểu
2.2. Dẫn lưu nước tiểu

2.2.1. Trường hợp áp dụng

2.2.2. Trường hợp không áp dụng

2.2.3. Một số lưu ý khi thông tiểu – Dẫn lưu nước tiểu

2.2.4. Quy trình kỹ thuật dẫn lưu nước tiểu
2.2.5. Hướng dẫn người bệnh sử dụng Uridom để dẫn lưu nước tiểu 

2.3. Kỹ thuật rửa bàng quang

2.3.1. Các trường hợp áp dụng

2.3.2. Các trường hợp không áp dụng

2.3.3. Quy trình kỹ thuật 
Bài 17:

Kỹ thuật băng (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên tắc băng vết thương bằng băng cuộn.

1.2. Thực hiện được 6 kiểu băng cơ bản lên từng vùng cơ thể.
 1.3. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng khi tiến hành kỹ thuật.
2. Nội dung

2.1. Mục đích của băng vết thương

2.2. Nguyên tắc băng vết thương
2.3. Các loại băng hay sử dụng để băng vết thương

2.3.1. Băng cuộn

2.3.2. Băng tam giác.

2.3.3. Băng dải (băng chữ T)

2.4. Các kiểu băng cơ bản bằng băng cuộn và áp dụng theo từng vùng 

2.4.1. Băng vòng

2.4.2. Băng rắn quấn

2.4.3. Băng xoáy ốc

2.4.4. Băng chữ nhân

2.4.5. Băng số tám

2.4.6. Băng hồi quy (băng vòng gấp lại)

2.5. Theo dõi tuần hoàn chi sau băng

2.6. Quy trình kỹ thuật băng vết thương

Bài 18:

Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ (5 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được cách phân loại vết thương.

1.2. Trình bày được nguyên tắc cơ bản khi thực hiện chăm sóc vết thương.

1.3. Liệt kê được các vật liệu thường sử dụng thay băng rửa vết thương.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ. 
1.5. Thể hiện được thái độ nhẹ nhàng, ân cần và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Phân loại vết thương 

2.3. Nguyên tắc cơ bản khi thực hiện kỹ năng chăm sóc vết thương 

2.3.1. Nhận định tình trạng vết thương

2.3.2. Nguyên tắc chăm sóc vết thương

2.3.3. Nguyên tắc thay băng 

2.4. Một số loại dung dịch và tác dụng của dung dịch thường dùng rửa vết thương

2.5. Đặc điểm và chỉ định của các loại băng vết thương

2.6. Kỹ năng chăm sóc vết thương sạch  

2.7. Kỹ năng chăm sóc vết thương nhiễm khuẩn

2.7.1. Dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm khuẩn vết thương 

2.7.2. Những vết thương đặc thù và có nguy cơ nhiễm khuẩn

2.7.3. Quy trình kỹ thuật chăm sóc vết thương nhiễm

2.8. Kỹ năng cắt chỉ vết thương

2.9. Kỹ năng chăm sóc vết thương có dẫn lưu

Bài 19:

Kỹ thuật lấy máu làm xét nghiệm (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được mục đích và những điểm cần lưu ý khi lấy máu làm xét nghiệm.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật lấy máu làm xét nghiệm.

1.3. Thể hiện được thái độ ân cần, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Mục đích

2.2. Các loại xét nghiệm máu

2.3. Các phương pháp lấy máu

2.4. Những điểm cần lưu ý

2.5. Kỹ thuật lấy máu 

2.5.1. Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch

2.5.2. Kỹ thuật lấy máu mao mạch

2.5.3. Kỹ thuật lấy máu động mạch làm xét nghiệm

Bài 20:

Sơ cứu gãy xương (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được mục đích của sơ cứu gãy xương.

1.2. Trình bày được các dấu hiệu của gãy xương.

1.3. Trình bày được các nguyên tắc chung khi sơ cứu gãy xương.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật sơ cứu gãy xương trên nạn nhân giả định.

1.5. Thể hiện được tính thận trọng, thái độ khẩn trương, nhẹ nhàng khi thực hiện kỹ thuật.
2. Nội dung

2.1. Định nghĩa
2.2. Nguyên nhân

2.2.1. Gãy xương trực tiếp

2.2.2. Gãy xương gián tiếp

2.3. Phân loại gãy xương

2.4. Dấu hiệu của gãy xương

2.5. Mục đích sơ cứu gãy xương

2.6. Nguyên tắc sơ cứu gãy xương

2.7. Dụng cụ bất động gãy xương chi

2.8. Quy trình kỹ thuật sơ cứu một số vị trí xương gãy

Bài 21:

Các biện pháp cầm máu tạm thời (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Nhận định được các loại vết thương mạch máu.

1.2. Liệt kê được các biện pháp cầm máu tạm thời.

1.3. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật garo cầm máu trên nạn nhân giả định.

    1.4. Thể hiện được tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Phân loại chảy máu

2.2. Dấu hiệu mất máu nhiều

2.3. Các loại vết thương mạch máu

2.3.1. Vết thương động mạch

2.3.2. Vết thương tĩnh mạch

2.3.3. Vết thương mao mạch

2.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời

2.4.1. Biện pháp băng ép

2.4.2. Biện pháp băng nhồi

2.4.3. Phương pháp gấp chi tối đa

2.4.4. Biện pháp garo cầm máu

2.4.4.1. Chỉ định đặt garo

2.4.4.2. Nguyên tắc đặt garo

2.4.4.3. Kỹ thuật tiến hành

2.5. Những điểm cần lưu ý khi nới garo

Bài 22:

Hồi sinh tim phổi (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các dấu hiệu nạn nhân ngừng tim, ngừng thở.

1.2. Trình bày được các nguyên tắc chung khi hồi sinh tim phổi.

1.3. Vận dụng kiến thức đã học để nhận định tình trạng nạn nhân ngừng tim, ngừng thở.

1.4. Tiến hành đúng trình tự quy trình kỹ thuật hồi sinh tim phổi bằng phương pháp một người trên mô hình.
1.5. Thể hiện được tính khẩn trương, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.
2. Nội dung

2.1. Dấu hiệu nạn nhân ngừng tuần hoàn, hô hấp

2.2. Nguyên tắc chung khi hồi sinh tim phổi

2.3. Hồi sinh tim phổi cơ bản

2.3.1. Ép tim ngoài lồng ngực (Chest compressions)

2.3.2. Giải phóng đường thở (Airway)

2.3.3. Thổi ngạt (Breathing: hô hấp nhân tạo hay thổi ngạt)

2.3.4. Thuốc và sốc điện ( Defibrillation)

2.3.5. Dấu hiệu của hồi sinh tim phổi có hiệu quả

2.4. Quy trình kỹ thuật hồi sinh tim phổi 

Bài 23:

Kỹ thuật đo chiều cao, cân nặng (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được một số lưu ý khi thực hiện đo chiều cao, cân nặng.

1.2. Thực hiện đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật đo chiều cao, cân nặng theo bảng kiểm.

1.3.Thể hiện được thái độ ân cần, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Cân nặng

2.1.1. Ý nghĩa của cân nặng. 

2.1.2. Một số công thức tính cân nặng:

2.1.3. Dụng cụ

2.1.4. Quy định
2.1.5. Bảo quản cân

2.2. Chiều cao

2.2.1. Ý nghĩa của chiều cao

2.2.2. Sự phát triển chiều cao:

2.3. Một số lưu ý khi cân đo.

2.4. Quy trình kỹ thuật cân trẻ 

2.5. Quy trình kỹ thuật đo chiều dài nằm( trẻ <24 tháng tuổi)

2.6.Quy trình kỹ thuật đo chiều cao đứng ( trẻ > 24 tháng tuổi và người lớn)
Bài 24:

Phân loại người bệnh (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày cách phân loại các mức độ cấp cứu.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nhận định và phân loại người bệnh cấp cứu
2.2.1. Phân loại người bệnh cấp cứu
2.2.2. Phân loại người  bệnh chấn thương

2.2.3. Phân loại người bệnh trong cấp cứu thảm hoạ
2.3. Phân loại người bệnh tại phòng cấp cứu
2.4. Phân loại các mức độ cấp cứu

Bài 25:

Cố định - Vận chuyển người bệnh (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Liệt kê được các phương pháp vận chuyển người bệnh.

1.2. Tiến hành đúng trình tự quy trình vận chuyển người bệnh .

1.3. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng  và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Cố định người bệnh
2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Một số yếu tố nguy cơ dễ xảy ra rơi ngã

2.1.3. Bảng thang điểm đo nguy cơ té ngã của Morse Fall Scale

2.2. Vận chuyển người bệnh 

2.2.1. Nguyên tắc chung khi vận chuyển người bệnh

2.2.2. Trường hợp áp dụng

2.2.3. Kỹ thuật vận chuyển người bệnh

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Lý thuyết: Tại giảng đường. Phòng được trang bị đủ hệ thống máy chiếu, điện, quạt, điều hoà,  bảng, giấy Ao, bút viết bảng, bảng phụ….

2. Thực hành: Tại phòng thực hành của bộ môn Điều dưỡng – Phòng thực hành được trang bị đầy đủ dụng cụ thực hành.

3. Học liệu: 

- Giáo trình Điều dưỡng cơ bản - Kỹ thuật điều dưỡng - Trường Trung cấpY tế Thanh Hóa

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

1.1 Về kiến thức

- Trình bày được chức năng, vai trò, đạo đức của người điều dưỡng.

- Trình bày được những nhu cầu cơ bản của con người và ứng dụng trong chăm sóc người bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh toàn diện

- Trình bày những trường hợp áp dụng, không áp dụng, tai biến có thể xảy ra khi tiêm thuốc, truyền dịch tĩnh mạch, cho người bệnh thở oxy, hút đờm dãi và một số kỹ thuật cấp cứu ban đầu như sơ cứu gãy xương, sơ cứu chảy máu, hồi sinh tim phổi...

- Trình bày cách nhận định người bệnh sau khi thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh toàn diện.

1.2. Về kỹ năng

- Vận dụng được những kiến thức đã học để nhận định được người bệnh, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi thực hiện kỹ thuật.

- Chuẩn bị được người điều dưỡng, người bệnh và dụng cụ để thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng.

- Tiến hành đúng trình tự các bước của các kỹ thuật nhằm đảm bảo sự chính xác, an toàn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Rèn luyện được thái độ và tác phong giao tiếp với bệnh nhân ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo khi thực hành kỹ thuật điều dưỡng.

- Theo dõi phát hiện kịp thời các tai biến, chủ động đưa ra các biện pháp để xử trí các tai biến trong phạm vi nghề nghiệp của mình.

2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: 02 bài

- Kiểm tra định kỳ: 01 bài

- Thi kết thúc học phần: Bài thi trắc nghiệm lý thuyết, sử dụng câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi của môn học.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền
2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Sử dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, thảo luận nhóm có hướng dẫn của giảng viên.

- Phương pháp học (người học): Tích cực chủ động, người học thảo luận theo nhóm về nội dung yêu cầu, trình bày kết quả, nhận xét và nắm vững điểm mấu chốt của bài học.

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Không

4. Tài liệu dạy học chính

[1] Giáo trình do bộ môn - nhà trường biên soạn,  Bài giảng Điều dưỡng cơ bản -  Kỹ thuật điều dưỡng - Hệ Trung cấp Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa .

- Tài liệu tham khảo:

[2]. Vụ KHCN - Bộ Y tế (2011) Điều Dưỡng Cơ Bản. Nhà xuất bản Y học.

[3]. Bộ Y tế (2007) Điều Dưỡng Cơ Bản tập I– Sách đào tạo Trung cấp Điều dưỡng. Tập 1. Nhà xuất bản Y học.

[4]. Bộ Y tế (2007) Điều Dưỡng Cơ Bản tập II – Sách đào tạo Trung cấpĐiều dưỡng. Tập 2. Nhà xuất bản Y học.

[5]. Bộ y tế(2010)  Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản –Tập 1. Nhà xuất bản Giáo dục.

[6]. Bộ y tế(2010)  Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản –Tập 2. Nhà xuất bản Giáo dục.

[7]. Học viện Quân y(2010). Điều dưỡng cơ sở. Nhà xuất bản Quân đội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: BỆNH HỌC Y HỌC HIỆN ĐẠI I

Mã môn học: MH 14

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ 

   (Lý thuyết: 42 giờ. Kiểm tra đánh giá: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn cơ sở 

- Tính chất: môn học chuyên ngành bắt buộc của học sinh Y học cổ truyền  chính quy. Môn học cung cấp kiến thức về nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, biến chứng, nguyên tắc điều trị và hướng dẫn sử dụng một số thuốc cơ bản trong điều trị các bệnh lý thường gặp thuộc các chuyên khoa: nội khoa, nhi khoa, truyền nhiễm.
II. Mục tiêu môn học:

* Kiến thức:


- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, điều trị và cách phòng một số bệnh nội khoa, nhi khoa, bệnh truyền nhiễm thường gặp.

* Kỹ năng:


- Vận dụng kiến thức đã học để xử trí được một số bệnh thông thường tại tuyến y tế cơ sở; Phát hiện và xử trí kịp thời một số cấp cứu; Kết hợp những kỹ năng và kiến thức về bệnh học Y học hiện đại trong quá trình học tập và hành nghề Y học cổ truyền.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập. 
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý                 thuyết
	Lâm sàng
	Kiểm tra

	
	Phần Nội
	15
	14
	
	1

	1. 
	Một số cấp cứu thường gặp
	2
	2
	
	

	2. 
	Cấp cứu phản vệ
	2
	2
	
	

	3. 
	Tăng huyết áp 
	1
	1
	
	

	4. 
	Tai biến mạch máu não
	1
	1
	
	

	5. 
	Thoái hóa khớp
	1
	1
	
	

	6. 
	Bệnh Gút
	1
	1
	
	

	7. 
	Đái tháo đường
	1
	1
	
	

	8. 
	Viêm phế quản cấp 
	1
	1
	
	

	9. 
	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	1
	1
	
	

	10. 
	Nhiễm khuẩn tiết niệu
	1
	1
	
	

	11. 
	Loét dạ dày tá tràng
	1
	1
	
	

	12. 
	Xơ gan
	2
	1
	
	1

	
	Phần nhi
	15
	14
	
	1

	13. 
	Các thời kỳ phát triển của trẻ
	2
	2
	
	

	14. 
	Đặc điểm phát triển thể chất, tinh thần, vận động trẻ em
	1
	1
	
	

	15. 
	Tiêu chảy cấp trẻ em
	2
	2
	
	

	16. 
	Hội chứng nôn - Táo bón trẻ em
	1
	1
	
	

	17. 
	Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em
	2
	2
	
	

	18. 
	Hội chứng co giật
	1
	1
	
	

	19. 
	Xuất huyết não - màng não
	2
	2
	
	

	20. 
	Tay chân miệng
	2
	2
	
	

	21. 
	Bệnh Sởi
	2
	1
	
	1

	
	Phần Truyền nhiễm
	15
	14
	
	1

	22. 
	Đại cương về bệnh truyền nhiễm
	1
	1
	
	

	23. 
	Sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân
	2
	2
	
	

	24. 
	Bệnh Dengue xuất huyết
	1
	1
	
	

	25. 
	Bệnh viêm gan virus cấp
	1
	1
	
	

	26. 
	HIV/AIDS 
	1
	1
	
	

	27. 
	Bệnh viêm màng não mủ
	1
	1
	
	

	28. 
	Bệnh quai bị
	1
	1
	
	

	29. 
	Bệnh bạch hầu
	1
	1
	
	

	30. 
	Bệnh cúm
	1
	1
	
	

	31. 
	Bệnh thủy đậu
	1
	1
	
	

	32. 
	Bệnh uốn ván
	1
	1
	
	

	33. 
	Bệnh dại
	1
	1
	
	

	34. 
	Rubella
	2
	1
	
	1

	
	Tổng cộng
	45
	42
	
	3


2. Nội dung chi tiết
Phần nội

Bài 1: Một số cấp cứu thường gặp (02 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Kể được triệu chứng lâm sàng một số cấp cứu thường gặp.

1.2. Trình bày được xử trí ban đầu một số cấp cứu thường gặp..

2. Nội dung:

2.1. Say nắng, say nóng

2.2. Điện giật

2.3. Rắn cắn

2.4. Đuối nước
Bài 2: Cấp cứu phản vệ (02 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được biểu hiện lâm sàng của phản vệ.

1.2. Trình bày các bước xử trí ban đầu bệnh nhân sốc phản vệ 

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm

2.2. Nguyên nhân

2.3. Sinh lý bệnh

2.4. Triệu chứng lâm sàng và diễn biến

2.5. Chẩn đoán

2.6. Xử trí cấp cứu

Bài 3: Tăng huyết áp (2 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được định nghĩa tăng huyết áp và 4 nhóm nguyên nhân của nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát.

1.2. Kể được 5 nhóm thuốc thường sử dụng trong điều trị tăng huyết áp.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Phân loại và giai đoạn tăng huyết áp

2.3. Nguyên nhân

2.4. Triệu chứng

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

Bài 4: Tai biến mạch máu não (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của tai biến mạch máu não.

1.2. Trình bày được xử trí ban đầu người bệnh tai biến mạch máu não.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Tiến triển và biến chứng

2.4. Điều trị
Bài 5: Thoái hóa khớp (1 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được triệu chứng thường gặp của thoái hóa khớp.

1.2.Trình bày điều trị và phòng bệnh thoái hóa khớp

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Triệu chứng

2.3. Chẩn đoán

2.4. Điều trị và phòng bệnh
Bài 6: Bệnh Gút (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của gút cấp và gút mạn

1.2. Trình bày được phương pháp điều trị gút.
2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Gút cấp

2.3. Gút mạn

2.4. Điều trị

2.5. Phòng bệnh
Bài 7: Đái tháo đường (01giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Kể được triệu chứng và biến chứng bệnh đái tháo đường. 

1.2. Kể được các nhóm thuốc điều trị bệnh đái đường.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Sinh lý bệnh và nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Biến chứng

2.5. Điều trị

Bài 8: Viêm phế quản cấp (2 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1 . Mô tả được triệu chứng lâm sàng của viêm phế quản cấp.

1.2.Trình bày được điều trị và phòng bệnh viêm phế quản cấp.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân và điều kiện thuận lợi

2.3. Triệu chứng

2.4. Tiến triển, biến chứng

2.5. Điều trị

2.6. Phòng bệnh

Bài 9: Bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

1.2. Trình bày được phương pháp điều trị, phòng bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

2. Nội dung

2.1. Các yếu tố nguy cơ

2.2. Triệu chứng

2.3. Điều trị
Bài 10: Nhiễm khuẩn tiết niệu (01giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của nhiễm khuẩn tiết niệu.

1.2. Trình bày được điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Tiến triển, biến chứng

2.5. Điều trị

2.6. Phòng bệnh

Bài 11: Loét dạ dày tá tràng (1 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được  triệu chứng lâm sàng của loét dạ dày tá tràng.

1.3. Kể được các nhóm thuốc điều trị loét dạ dày - tá tràng.
2. Nội dung:

2.1. Định nghĩa

2.2. Triệu chứng lâm sàng

2.3. Triệu chứng cận lâm sàng

2.4. Biến chứng

2.5. Điều trị

Bài 12: Xơ gan (1 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của xơ gan còn bù và xơ gan mất bù.

1.3. Kể được 3 biến chứng của xơ gan, 3 biện pháp phòng bệnh xơ gan.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Tiến triển và biến chứng

2.5. Điều trị

2.6. Phòng bệnh

Phần Nhi

Bài 13: Các thời kỳ phát triển của trẻ (02 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 6 thời kỳ phát triển của trẻ và giới hạn của từng thời kỳ.

1.2. Trình bày được  đặc điểm sinh lí và  bệnh lí  của 6 thời kỳ.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương 

2.2. Thời kỳ phát triển trong tử cung 

2.2. Thời kỳ sơ sinh.

2.3. Thời kỳ bú mẹ.

2.4. Thời kỳ răng sữa

2.5. Thời kỳ thiếu niên

2.6. Thời kỳ dậy thì

Bài 14: Đặc điểm phát triển thể chất, tinh thần, vận động trẻ em (LT: 1 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 2 chỉ số chính đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ em.

1.2. Liệt kê được 3 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần, vận động trẻ em.

2. Nội dung:

2.1. Sự phát triển thể chất

2.1.1. Đại cương

2.1.2.  Phát triển về cân nặng

2.1.3. Phát triển chiều cao

2.1.4. Phát triển vòng đầu, vòng ngực, vòng cách tay

2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng

2.2. Sự phát triển tinh thần – vận động

2.2.1. Đại cương

2.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến tinh thần vận động

2.2.3. Phát triển tinh thần vận động qua các lứa tuổi

Bài 15: Tiêu chảy cấp trẻ em (02 giờ)

1. Mục tiêu:
1.1. Nêu  được 2 nhóm  nguyên nhân và  yếu tố thuận lợi  gây bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em.

1.2. Trình bày được bảng phân độ mất nước.

1.3. Trình bày được nội dung điều trị trẻ tiêu chảy cấp theo phác đồ A, B, C.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi

2.3. Dấu hiệu lâm sàng và đánh giá mức độ mất nước

2.4. Điều trị

2.4.1. Phác đồ A

2.4.2. Phác đồ B

2.4.3. Phác đồ C

2.5. Phòng bệnh

Bài 16:  Hội chứng nôn - Táo bón trẻ em (LT: 1 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 4 nhóm nguyên nhân gây nôn và 5 nội dung điều trị nôn ở trẻ em.

1.2. Liệt kê được 2 nhóm nguyên nhân gây táo bón và 3 nội dung điều trị táo bón ở trẻ em.

2. Nội dung:

2.1. Hội chứng nôn

2.1.1. Nguyên nhân

2.1.2. Điều trị

2.2. Hội chứng táo bón

2.2.1. Sinh lý quá trình thải phân

2.2.2. Nguyên nhân

2.2.3. Điều trị

Bài 17: Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em (02 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 3 nhóm nguyên nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính.

1.2. Liệt kê được 2 cách phân loại và các dấu hiệu lâm sàng thường gặp trong nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính. 

1.3.  Liệt kê được các nội dung điều trị và phòng bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Phân loại 

2.4. Các dấu hiệu lâm sàng thường gặp

2.5. Phác đồ xử trí nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

Bài 18: Hội chứng co giật (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 3 nhóm nguyên nhân gây co giật ở trẻ em.

1.2.. Trình bày 2 bước xử trí co giật trong cơn và ngoài cơn.

2. Nội dung:
2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Đặc điểm lâm sàng của một số trường hợp co giật

2.4. Điều trị

Bài 19: Xuất huyết não - màng não (LT: 02 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 2 hội chứng lâm sàng chính của  xuất huyết não – màng não ở trẻ em.

1.3. Liệt kê được các nội dung điều trị trẻ bị xuất huyết não – màng não. 

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Cận lâm sàng

2.5. Chẩn đoán

2.6. Điều trị

2.7. Tiến triển và di chứng

2.8. Phòng bệnh 

Bài 20: Chân tay miệng (LT: 02 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 4 giai đoạn lâm sàng chân tay miệng thể điển hình.

1.2. Trình bày được  nội dung điều trị chân tay miệng tại tuyến y tế cơ sở.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng 

2.4. Chẩn đoán

2.5. Biến chứng

2.6. Phân độ lâm sàng

2.7. Điều trị

2.8. Phòng bệnh

Bài  21: Bệnh Sởi (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Nêu được nguyên nhân, dịch tễ học bệnh sởi.

1.2.  Trình bày được 4 thời kỳ lâm sàng của bệnh sởi.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Biến chứng

2.5. Chẩn đoán xác định

2.6. Điều trị và dự phòng

Phần truyền nhiễm

Bài 22. Đại cương về bệnh Truyền nhiễm (01 giờ)

1. Mục tiêu.
1.1. Trình bày được 4 đặc điểm bệnh truyền nhiễm.

1.2. Trình bày được biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm.

2. Nội dung

2.1. Định nghĩa bệnh Truyền nhiễm

2.2. Đặc điểm bệnh truyền nhiễm

2.3. Phân loại bệnh truyền nhiễm

2.4. Căn cứ chẩn đoán bệnh truyền nhiềm

2.5. Nguyên tắc điều trị bệnh truyền nhiễm

2.6. Phòng bệnh

Bài 23. Sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân (2 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được định nghĩa  sốt kéo dài.

1.2. Trình bày được 6  kiểu sốt.

1.3. Kể được các nguyên nhân  sốt kéo dài và nguyên tắc điều trị người bệnh sốt kéo dài.

2. Nội dung.

2.1. Đại cương

2.2. Các bước chẩn đoán sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân

2.3. Nguyên nhân thường gặp của sốt kéo dài

2.4. Nguyên tắc xử trí sốt kéo dài

Bài 24. Bệnh Dengue xuất huyết (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng bệnh  sốt xuất huyết Dengue.
1.2. Trình bày điều trị và phòng  bệnh sốt xuất huyết Dengue

2. Nội dung.

2.1 Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Xét nghiệm

2.5. Điều trị

2.6. Phòng bệnh

Bài 25. Bệnh Viêm gan virus (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng bệnh Viêm gan virus.
1.2. Trình bày điều trị và phòng bệnh Viêm gan virus

2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm

2.4. Điều trị

2.5. Phòng bệnh

Bài 26:  Bệnh HIV/ AIDS  (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được 4 giai đoạn lâm sàng nhiễm HIV/AIDS 

1.2. Trình bày được biện pháp phòng lây nhiễm HIV.

2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm

2.4. Điều trị

2.5. Phòng bệnh

Bài 27. Bệnh viêm màng não mủ (1 giờ).

1. Mục tiêu.

 1.1.Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể thông thường điển hình 

 1.2.Trình bày điều trị và phòng bệnh viêm màng não do Não mô cầu .

2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Triệu chứng
2.4. Biến chứng

2.5. Điều trị

2.6. Phòng bệnh

Bài 28: Bệnh quai bị (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1. 1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể  điển hình 

 1.2. Trình bày điều trị và phòng  bệnh Quai bị.

2. Nội dung.
2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Triệu chứng 

2.4. Biến chứng

2.5. Điều trị

2.6. Phòng bệnh

Bài 29. Bệnh bạch hầu (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể  điển hình, 

1.2. Trình bày điều trị và phòng bệnh Bạch hầu.

2. Nội dung.
2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

Bài 30: Bệnh cúm (1 giờ) .

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể thông thường, điển hình bệnh cúm.

1.2. Trình bày điều trị và phòng bệnh cúm.
2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Triệu chứng 

2.4. Biến chứng

2.5. Điều trị

2.6. Phòng bệnh

Bài 31. Bệnh thủy đậu (1 giờ) .

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng bệnh Thủy đậu.

1.2. Trình bày điều trị và phòng bệnh Thủy đậu.
2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Triệu chứng 

2.4. Biến chứng

2.5. Điều trị

2.6. Phòng bệnh

Bài 32. Bệnh uốn ván (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể  điển hình

1.2. Trình bày cách xử lý vết thương và phòng bệnh Uốn ván.

2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Triệu chứng 

2.4. Biến chứng

2.5. Điều trị

2.6. Phòng bệnh

Bài 33. Bệnh Dại (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng  bệnh Dại.

1.2. Trình bày xử trí vết thương khi bị chó cắn và phòng bệnh bệnh Dại.
2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

Bài 34: Bệnh Rubella (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1. 1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng rubelle

1. 2. Trình bày điều trị và phòng bệnh Rubella

2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phòng học lý thuyết: 

Tại giảng đường có trang bị: Projector, màn chiếu, bảng, phấn, thiết bị âm thanh. 
2. Trang thiết bị:

Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, phấn, bảng, giấy, bút...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Giáo trình Bệnh học Nhi, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
Giáo trình bệnh học Nội, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
4. Các điều kiện khác

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

* Kiến thức:


- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, điều trị và cách phòng một số bệnh thường gặp.

* Kỹ năng:


- Vận dụng kiến thức đã học để xử trí được một số bệnh thông thường tại tuyến y tế cơ sở; Phát hiện và xử trí kịp thời một số cấp cứu; Kết hợp những kỹ năng và kiến thức về bệnh học Y học hiện đại trong quá trình học tập và hành nghề Y học cổ truyền.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập. 
2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia >= 70% số giờ học lý thuyết trên lớp.

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên: 2 bài; kiểm tra định kì: 1 bài 

- Thi học phần:  Thi trắc nghiệm trên máy, vấn đáp hoặc tự luận.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền. 

2. Phương pháp dạy và học:

- Phương pháp dạy lý thuyết: Tích cực, hướng dẫn tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

- Phương pháp học: Học sinh tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4.Tài liệu tham khảo:
[1]. Giáo trình do Nhà trường biên soạn, Bài giảng Bệnh học nội khoa, nhi khoa, truyền nhiễm..

[2]. Trường đại học Y Hà Nội - Bệnh học nội khoa tập I, NXB. Y học, 2013.

[3]. Trường đại học Y Hà Nội - Bệnh học nội khoa tập II, NXB. Y học, 2013.

[4]. Bộ môn nhi, Trường Đại học Y Hà Nội (2009), Bài giảng nhi khoa tập 1, 2, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

5. Ghi chú và giải thích nếu có

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: BỆNH HỌC Y HỌC HIỆN ĐẠI 2

Mã môn học: MH 15

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

         (Lý thuyết: 42 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn cơ sở 

- Tính chất: môn học chuyên ngành bắt buộc của học sinh Y học cổ truyền  chính quy. Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về một số bệnh ngoai khoa, chuyên khoa và sản khoa thường gặp. Đưa ra được chẩn đoán ban đầu và sơ cứu, xử trí cấp cứu ban đầu một số bệnh ngoại khoa, chuyên khoa và sản khoa thường gặp tại tuyến y tế cơ sở.
II. Mục tiêu môn học:

* Kiến thức:
 

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, tiến triển và biến chứng của các bệnh ngoại khoa, sản khoa thường gặp. 

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, chẩn đoán, xử trí ban đầu, phòng một số bệnh chuyên khoa thường gặp.

- Phát hiện, xử trí ban đầu đúng nguyên tắc và chuyển lên tuyến trên kịp thời an toàn các bệnh ngoại khoa, sản khoa, chuyên khoa thường gặp  

* Kỹ năng:


- Xử trí được một số bệnh thông thường tại tuyến y tế cơ sở.

- Phát hiện và xử trí kịp thời một số bệnh cấp cứu.  

- Kết hợp những kỹ năng và kiến thức về bệnh học Y học hiện đại trong quá trình học tập và hành nghề Y học cổ truyền.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập. 
III. NỘI DUNG MÔN HỌC

3.1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	TT
	Tên môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Lâm sàng
	Thi/

Kiểm tra

	1. 
	Phân loại và chọn lọc người bị nạn
	1
	1
	
	

	2. 
	Nhiễm khuẩn ngoại khoa
	1
	1
	
	

	3. 
	Chấn thương bụng kín
	1
	1
	
	

	4. 
	Đại cương sai khớp -Bong gân
	1
	1
	
	

	5. 
	Khám bụng ngoại khoa
	1
	1
	
	

	6. 
	Bỏng
	1
	1
	
	

	7. 
	Vết thương phần mềm
	1
	1
	
	

	8. 
	Chấn thương lồng ngực
	2
	1
	
	1

	9. 
	Chấn thương sọ não 
	1
	1
	
	

	10. 
	Chấn thương cột sống
	1
	1
	
	

	11. 
	Vết thương mạch máu
	1
	1
	
	

	12. 
	Đại cương gãy xương 
	2
	2
	
	

	13. 
	Viêm ruột thừa
	1
	1
	
	

	14. 
	Viêm phúc mạc
	1
	1
	
	

	15. 
	Sức khỏe sinh sản vị thành niên
	1
	1
	
	

	16. 
	Tiền mãn kinh và mãn kinh
	1
	1
	
	

	17. 
	  Sự thụ tinh, làm tổ và phát triển của trứng
	1
	1
	
	

	18. 
	Chẩn đoán thai nghén
	1
	1
	
	

	19. 
	Khám thai và quản lý thai nghén
	2
	1
	
	

	20. 
	Hậu sản thường
	1
	1
	
	

	21. 
	Chảy máu sau đẻ
	1
	2
	
	

	22. 
	Nhiễm khuẩn sau đẻ
	1
	1
	
	

	23. 
	Các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục và bệnh lây truyền qua đường tình dục
	1
	2
	
	

	24. 
	Rối loạn kinh nguyệt và ra máu âm đạo bất thường
	1
	1
	
	

	25. 
	Các biện pháp tránh thai
	3
	2
	
	1

	26. 
	Đại cương giải phẫu, sinh lý răng miệng
	1
	1
	
	

	27. 
	Bệnh sâu răng
	1
	1
	
	

	28. 
	Chỉ định và chống chỉ định nhổ răng
	2
	1
	
	1

	29. 
	Chăm sóc răng miệng ở cộng đồng
	1
	1
	
	

	30. 
	Đại cương giải phẫu và sinh lý mắt
	1
	1
	
	

	31. 
	Bệnh Glocom
	1
	1
	
	

	32. 
	Chấn thương mắt
	1
	1
	
	

	33. 
	Các thuốc thường dùng trong nhãn khoa
	1
	1
	
	

	34. 
	Bệnh viêm tai giữa và viêm tai xương chũm.
	1
	1
	
	

	35. 
	Bệnh viêm VA, Viêm họng - Amydal
	1
	1
	
	

	36. 
	Bệnh chảy máu mũi.
	1
	1
	
	

	37. 
	Dị vật đường ăn - dị vật đường thở.
	1
	1
	
	

	
	Tổng số
	45
	42
	0
	3


3.2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Phân loại và chọn lọc người bị nạn (1 giờ) 

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được mục đích của việc phân loại chọn lọc người bị thương.

1.2. Liệt kê chính xác từng loại tổn thương của nạn nhân theo từng tuyến. 

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Phân loại chọn lọc theo từng tuyến.

Bài 2: Nhiễm khuẩn ngoại khoa. (01 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Trình bày nguyên nhân, đặc điểm nhiễm khuẩn Ngoại khoa.

1.2. Trình bày xử trí và phòng ngừa nhiễm khuẩn Ngoại khoa.

2 - Nội dung

2.1. Đại cương. 

2.2. Các vi khuẩn thường gặp trong ngoại khoa. 

2.3. Đặc điểm nhiễm khuẩn ngoại khhoa.

2.4. Biến chứng.

2.5. Phòng ngừa và điều trị nhiễm khuẩn ngoại khhoa.

Bài 3: Chấn thương bụng (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày nguyên nhân gây chấn thương bụng.

1.2. Trình bày triệu chứng của chấn thương bụng.

1.3. Trình bày xử trí chấn thương bụng ở y tế tuyến cơ sở.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Xử trí.Bài 4: Đại cương sai khớp-Bong gân (01 giờ)
1.  Trật khớp

1.1. Mục tiêu

1.1.1. Trình bày được định nghĩa, phân loại lâm sàng trật khớp.

1.1.2. Trình bày triệu chứnglâm sàng, cận lâm sàng của trật khớp. 

1.1.3. Anh(Chị) hãy trình bày7 biến chứng của trật khớp. 

1.1.4. Anh (Chị) hãy trình bày nội dung sơ cứu và và hướng điều trị trật khớp.

1.2. Nội dung

1.2.1. Đại cương.

1.2.2. Phân loại lâm sàng.

1.2.3. Triệu chứng.

1.2.4. Các kiểu trật khớp thường gặp.

1.2.5. Biến chứng.

1.2.6. Hướng điều trị.

2.  Bong gân

2.1. Mục tiêu

2.1.1. Trình bày được định nghĩa, phân loại bong gân.

2.1.2. Trình bày được triệu chứng, biến chứng và điều trị bong gân.

2.2. Nội dung

2.2.1. Đại cương.

2.2.2. Phân loại.

2.2.3. Sinh lý. bệnh

2.2.4. Triệu chứng.

2.2.5. Biến chứng.

2.2.6. Điều trị.

Bài 5: Khám bụng ngoại khoa (01 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Nắm vững những nguyên tắc cơ bản khi khám bụng ngoại khoa.

1.2. Biết các cách phân chia giải phẫu vùng bụng.

1.3. Thực hiện được 4 kỹ năng nhìn, sờ, gõ, nghe khi khám bụng ngoại khoa.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên tắc khi khám bụng.

2.3. Cách phân chia giải phẫu vùng bụng.

2.4. Các kỹ năng khi khám bụng.

Bài 6: Bỏng (01 giờ)
1 .Mục tiêu

1.1. Trình bày nguyên nhân, phân loại, cách tính diện tích bị bỏng và công thức truyền dịch trong bỏng. 

1.2. Trình bày diễn biến của bỏng nặng và sơ cứu bỏng. 

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Phân loại.

2.4. Diễn biến của bỏng nặng.

2.5.  Điều trị.

Bài 7: Vết thương phần mềm (1 giờ)

1 .Mục tiêu

1.1. Trình bày 05 phân loại, nhận định vết thương phần mềm.

1.2. Trình bày cách xử trí, chăm sóc vết thương phần mềm.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Triệu chứng.

2.3. Biến chứng.

2.4. Xử trí.

Bài 8: Chấn thương lồng ngực (01 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Phân loại được vết thương ngực kín và vết thương ngực hở.

2. Trình bày được triệu chứng và biến chứng của vết thương ngực.

3. Trình bày được nguyên tắc điều trị vết thương ngực kín và vết thương ngực hở.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Cơ sở sinh lý của thăng bằng hô hấp.

2.3. Phân loại.

2.4. Nguyên nhân.

2.5. Triệu chứng.

2.6. Tiến triể và biến chứng.

2.7. Xử trí cấp cứu.

Bài 9: Chấn thương sọ não (01 giờ)
1 .Mục tiêu

1.1. Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân; phân loại chấn thương sọ não kín và vết thương sọ não hở.

1.2. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, thang điểm Glasgow trong chấn thương sọ não.

1.3. Trình bày hướng điều trị trong chấn thương sọ não kín và vết thương sọ não hở.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Phân loại.

2.4. Triệu chứng .

2.5. Chỉ định điều trị.

2.6. Xử trí.

2.7. Dự phòng.

Bài 10: Chấn thương cột sống (1 giờ)

1 .Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng của chấn thương cột sống.

1.2. Trình bày được cách sơ cứu và hướng điều trị gãy cột sống.

1.3. Trình bày được biến chứng và cách dự phòng gãy cột sống.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng .

2.4. Xử trí.

2.5. Biến chứng.

Bài 11: Vết thương mạch máu (1 giờ)

1 .Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên nhân, nhận định vết thương mạch máu.

1.2. Trình bày được xử trí, chăm sóc vết thương mạch máu và kỹ thuật cầm máu.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Sinh lý bệnh.

2.3. Triệu chứng .

2.4. Biến chứng.

2.5. Xử trí.

Bài 12: Đại cương gãy xương (2 giờ)

1.  Mục tiêu

1.1. Trình bày nguyên nhân, triệu chứng gãy xương.

1.2. Trình bày hướng xử trí, điều trị gãy1 số xương thường gặp.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Giải phẫu.

2.3. Phân loại.

2.4. Triệu chứng.

2.5. Chẩn đoán.

2.6. Sơ cứu và hướng điều trị.

Bài 13: Viêm ruột thừa (1 giờ)

1.  Mục tiêu

1.1. Trình bày được 03  nguyên nhân, 04 triệu chứng, lâm sàng và cận lâm sàng của viêm ruột thừa cấp.

1.2. Trình bày được 3 biến chứng thường gặp của viêm ruột thừa cấp.  

1.3. Trình bày xử trí ban đầu viêm ruột thừa cấp ở y tế cơ sở. 

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Chẩn đoán.

2.5. Biến chứng.

2.6. Xử trí.

Bài 14: Viêm phúc mạc (1 giờ)

1.  Mục tiêu

1.1. Trình bày nguyên nhân gây viêm phúc mạc. 

1.2. Trình bày triệu chứng và biến chứng của viêm phúc mạc

1.3. Trình bày xử trí viêm phúc mạc ở tuyến y tế cơ sở. 

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Biến chứng.

2.5. Chẩn đoán.

2.6. Xử trí.

Bài 15. Sức khỏe sinh sản vị  thành niên

(Thời gian 01 giờ)
1. Mục tiêu:

- Trình bày được: Thay đổi về thể chất, tâm lý, sinh lý ở vị thành niên;  mong muốn và quyền của vị thành niên về SKSS/SKTD. Những nguy cơ về sức khỏe sinh sản vị thành niên và nội dung  tư vấn, chăm sóc.  

-  Vận dụng được kiến thức đã học, để giải thích, tư vấn, hỗ trợ trong chăm sóc sức khỏe cho vị thành niên, giúp vị thành niên phát triển an toàn và toàn diện.

- Tự giác, tích cực, sáng tạo, cẩn thận, ân cần, tận tụy, tự chủ, chịu trách nhiệm trong quá trình học tập, gắn kết với nghề nghiệp, giúp hình thành các năng lực cơ bản của người cán bộ y tế.
2. Nội dung

2.1. Thay đổi thể chất ở tuổi vị thành niên.

2.2. Thay đổi sinh lý ở tuổi vị thành niên.

2.3. Những thay đổi tâm lý ở tuổi vị thành niên.

2.4. Mong muốn và quyền của VTN/TN về sức khỏe/SKSS/SKTD
2.5. Những rào cản trong chăm sóc sức khỏe sinh sản VTN

2.6. Một số nguy cơ về sức khỏe sinh sản ở vị thành niên

2.7. Truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản cho VTN

Bài 16. Tiền mãn kinh và mãn kinh

 (Thời gian 1 giờ)
1. Mục tiêu

- Trình bày được dấu hiệu lâm sàng của tiền mãn kinh, mãn kinh và một số biến cố thường gặp ở phụ nữ mãn kinh và hướng xử trí.  

- Vận dụng được kiến thức đã học trong thăm khám, chẩn đoán và điều trị dự phòng, các biến cố của thời kỳ mãn trên thực tế lâm sàng và trong cộng đồng.

- Tự giác, tích cực, sáng tạo, cẩn thận, ân cần, tận tụy, tự chủ, chịu trách nhiệm trong quá trình học tập, gắn kết với nghề nghiệp, giúp hình thành các năng lực cơ bản của người cán hộ y tế. 

2. Nội dung:

2.1. Triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh.

2.2. Chẩn đoán mãn kinh.

2.3. Những biến cố thường gặp ở tuổi mãn kinh.

2.4. Điều trị 

2.5. Chăm sóc

Bài 17. Sự thụ tinh, làm tổ và phát triển của trứng 

Thời gian (LT/TH: 02/0)
1. Mục tiêu
- Trình bày được sự thụ tinh, di chuyển, làm tổ của trứng, sự phát triển của trứng và phần phụ của trứng.

- Vận dụng được kiến thức đã học trên lâm sàng trong chẩn đoán thai nghén trong thai kỳ bình thường, trong môt số bệnh lý sản - phụ khoa. 

- Chủ động, tích cực, tự học, thảo luận nhóm, phát huy tính sáng tạo trong học tập, chuẩn bị bài trước khi lên lớp. 

2. Nội dung:

2.1. Sự thụ tinh

2.2. Sự di chuyển và làm tổ của trứng

2.3. Sự phát triển của trứng và phần phụ của trứng

2.4. Ứng dụng trên lâm sàng

Bài 18. Chẩn đoán thai nghén 

(Thời gian 1 giờ)
1. Mục tiêu:
-  Trình bày được những dấu hiệu của thai nghén trong 20 tuần đầu, 20 tuần sau của thai kỳ và cách tính tuổi thai, dự kiến ngày sinh.
- Vận dụng những kiến thức đã học để đánh giá tình trạng thai nghén, tính tuổi thai, dự kiến ngày sinh, từ đó lập kế hoạch chăm sóc phù hợp trên lâm sàng. 

- Rèn luyện tính tự giác, tự chủ, làm việc độc lập, làm việc nhóm trong học tập, hình thành các năng lực cơ bản của người cán bộ y tế.  

2. Nội dung:

2.1. Dấu hiệu của thai nghén

2.1.1. Dấu hiệu thai nghén ở nửa đầu thai kỳ

2.1.2. Dấu hiệu thai nghén ở nửa sau thai kỳ

2.2. Tính tuổi thai và dự kiến ngày sinh

2.2.1. Tính tuổi thai

2.2.2. Dự kiến ngày sinh

Bài 19. Khám thai và quản lý thai nghén     

(Thời gian: 1 giờ)
1. Mục tiêu

- Trình bày được mục đích, trình tự các bước khám thai và liệt kê được các công cụ quản lý thai nghén tại cơ sở y tế.

- Vận dụng được các kiến thức đã học để thăm khám, chẩn đoán thai nghén và  quản lý thai nghén tại tuyến y tế cơ sở. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong khám thai và quản lý thai nghén.

2. Nội dung

2.1. Mục đích của khám thai

2.2. Các bước thực hành khám thai

2.1.2. Khám thai trong 3 tháng đầu thai kỳ

2.1.3. Khám thai trong 3 tháng giữa thai kỳ

2.1.4. Khám thai trong 3 tháng cuối thai kỳ

2.2. Quản lý thai nghén

2.2.1. Đăng ký quản lý thai nghén

2.2.2. Công cụ quan lý thai nghén tại tuyến y tế cơ sở

Bài 20. Hậu sản thường        

(Thời gian: 1 giờ)
1. Mục tiêu

- Trình bày được những thay đổi về giải phẫu, sinh lý ở tử cung của sản phụ sau đẻ và chăm sóc sản phụ sau đẻ.

- Vận dụng kiến thức lý thuyết đã học trong giải thích sự thay đổi về giải phẫu và sinh lý ở sản phụ sau đẻ thường, chăm sóc sản phụ thời kỳ sau đẻ, đề phòng các tai biến sản khoa, giúp sản phụ hồi phục sức khỏe nhanh, tốt để tự chăm sóc bản thân và chăm sóc sơ sinh. 

- Tích cực, chủ động, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chủ và chịu trách nhiệm trong chăm sóc sản phụ sau đẻ thường tại tuyến y tế cơ sở.

2. Nội dung

2.1. Thay đổi về giải phẫu sinh lý ở thời kỳ sau đẻ

2.1.1. Thay đổi ở cơ quan sinh dục

2.1.2. Thay đổi ở các cơ quan khác

2.2. Chăm sóc sản phụ sau đẻ

2.2.1. Chăm sóc sản phụ sau đẻ 6 giờ đầu

2.2.2. Chăm sóc sản phụ ngày đầu sau đẻ

2.2.3. Chăm sóc sản phụ những ngày sau đẻ

Bài 21. Chảy máu sau đẻ 

Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, hướng xử trí trường hợp sản phụ chảy máu sau đẻ do (đờ tử cung, chấn thương đường sinh dục, sót rau sót màng rau) và các biện pháp dự phòng chảy máu sau đẻ tại tuyến y tế cơ sở.

- Vận dụng được kiến thức đã học trong thăm khám, chẩn đoán, xử trí và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp chảy máu sau đẻ tại tuyến y tế cơ sở. 

- Tích cực, chủ động, kiên trì, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các năng lực cấp cứu chảy máu sau đẻ  của người cán bộ y tế tuyến cơ sở.
2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Xử trí

2.4. Dự phòng chảy máu sau đẻ

Bài 22. Nhiễm khuẩn sau đẻ      

(Thời gian: 01 giờ)
1. Mục tiêu 

-  Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, hướng xử trí nhiễm khuẩn âm hộ - tầng sinh môn sau đẻ, viêm niêm mạc tử cung sau đẻ tại tuyến y tế cơ sở và các biện pháp phòng tránh nhiễm khuẩn hậu sản.

- Vận dụng được kiến thức đã học trong thăm khám, chẩn đoán, xử trí, chuyển tuyến kịp thời các trường hợp nhiễm khuẩn hậu sản tại đẻ tại tuyến y tế cơ sở. 

- Tích cực, chủ động, kiên trì, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các năng lực cấp cứu nhiễm khuẩn hậu sản của người cán bộ y tế tuyến cơ sở.
2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ

2.2. Các hình thái nhiễm khuẩn sau đẻ

2.3. Hướng xử trí

2.4. Phòng bệnh

Bài 23. Các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục và bệnh lây truyền qua đường tình dục    

(Thời gian: 02 giờ)
1. Mục tiêu

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng và hướng xử trí tại tuyến y tế cơ sở các trường hợp mắc: Viêm âm đạo do nấm candida anbicans, Trichomonas; do lậu; sùi mào gà sinh dục và các biện pháp phòng bệnh.

- Vận dụng được kiến thức đã học trên lâm sàng để thăm khám, chẩn đoán, xử trí, chuyển tuyến  các trường hợp mắc bệnh NKĐSD/ bệnh LTQĐTD tại tuyến y tế cơ sở. 

- Tích cực, chủ động, kiên trì, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các năng lực thăm khám, xử trí, phòng tránh các bệnh NKĐSD và BLTQĐTD tại tuyến y tế cơ sở. 

2. Nội dung
2.1. Hội chứng giờ dịch niệu đạo.

2.2. Hội chúng loét sinh dục - sưng hạch bẹn.

2.3. Sùi mào gà sinh dục

2.4. Hội chứng đau bụng dưới.

2.5. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (HIV/AIDS)

2.6. Phòng bệnh. 

Bài 24. Rối loạn kinh nguyệt và ra máu âm đạo bất thường 

(Thời gian: 01 giờ)
1. Mục tiêu

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng và hướng xử trí và chăm sóc người bệnh vô kinh. rong kinh, rong huyết và ra máu âm đạo bất thường.

- Vận dụng được những kiến thức đã học trong thăm khám, chẩn đoán, xử trí rối loạn kinh nguyệt và ra máu âm đạo bất thường phù hợp trên lâm sàng.

- Tự giác, tích cực, sáng tạo, cẩn thận, ân cần, tận tụy, tự chủ, chịu trách nhiệm trong quá trình học tập, gắn kết với nghề nghiệp, giúp hình thành các năng lực cơ bản của người cán bộ y tế.
2. Nội dung

2.1. Khái niệm những bất thường của chu kỳ kinh nguyệt

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Điều trị

2.5. Chăm sóc

Bài  25. Các biện pháp tránh thai 

(Thời lượng: 02 + 1 KT = 3 giờ)
1. Mục tiêu 

- Trình bày được cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, ưu điểm, nhược điểm và cách sử dụng bao cao su, viên uống tránh thai kết hợp, viên uống tránh thai đơn thuần, đặt dụng cụ tử cung

- Thực hiện quy trình tư vấn các BPTT theo đúng bảng trình tự. Vận dụng được kiến thức đã học để tư vấn cho khách hàng lựa chọn và sử dụng biện pháp tránh thai an toàn trên thực tế lâm sàng và cộng đồng.

- Rèn luyện khả năng tư vấn độc lập cho khách hàng về các BPTT, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về những việc làm của mình trong việc cung cấp kiến thức về các BPTT an toàn.

2. Nội dung

2.1. Các biện pháp tránh thai cho nam giới

2.2. Các biện pháp tránh thai cho nữ giới

2.2.1. Thuốc tránh thai

2.2.2. Đặt dụng cụ tử cung

2.3. Các biện pháp tránh thai cho cả nam và nữ

2.3.1. Kiêng giao hợp

2.3.2. Triệt sản

Bài 29: Đại cương giải phẫu sinh lý răng miệng ( 1 giờ )


1. Mục tiêu: 

1.1. Nêu  được 3 chức năng chính của răng.


1.2  Kể được các thành phầu cấu tạo nên tổ chức học và giải phẫu của răng 

2. Nội dung 

2.1. Đại cương 

2.2. Cấu tạo tổ chức học của răng

2.3. Giải phẫu học của răng


 Bài 30: Bệnh sâu răng ( 1 giờ )

1. Mục tiêu


1. Kể được nguyên nhân và các triệu chứng lâm sàng  gây bệnh  sâu răng .  

2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh sâu răng.

2. Nội dung 

2.1 Đại cương  

2.2 Nguyên nhân 

2.3 Triệu chứng lâm sàng  

2.4 Hướng xử trí

2.5 .Phòng bệnh




Bài 31: Chỉ định và chống chỉ định nhổ răng (1 giờ )

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được chỉ định nhổ răng vĩnh viễn và chống chỉ định nhổ răng .

1.2. Trình bày được cách xử trí các tai biến khi nhổ răng. 

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Chỉ định và chống chỉ định nhổ răng

2.3. Một số tai biến thường gặp khi nhổ răng

Bài 32: Chăm sóc răng miệng ở cộng đồng ( 1 giờ )

1 Mục tiêu


1.1. Nêu được 7 nội dung giáo dục nha khoa.

1.2. Nêu được cách phòng bệnh sâu răng và viêm quanh răng.

2. Nội dung

2.1. Đai cương 

2.2. Nội dung

2.3. các biện pháp dự phòng bệnh răng miệng 

2.4. Các hoạt động điều trị


2.5. Công tác chăm sóc răng miệng ban đầu ở cơ sở nha học đường

Bài 33: Đại cương giải phãu và sinh lý mắt (1 giờ)
1. Mục tiêu


1.1. Nêu được cấu tạo và tác dụng của 3 lớp vỏ bọc và 4 môi trường trong suốt của nhãn cầu.

1.2. Trình bày được cấu tạo 3 bộ phận phụ thuộc của mắt.

1.3. Nêu được các đường dẫn truyền thần kinh thị giác và trung tâm thị giác.

1.4. Trình bày được 3 vai trò sinh lý mắt.

2. Nội dung

2.1 Đại cương

2.2 Nhãn cầu

2.3 Các bộ phận phụ thuộc của mắt

2.4 Các đường dẫn truyền thần kinh thị giác và trung khu thị giác

2.5 Vai trò sinh lý của mắt.


Bài 34: Chăm sóc người bệnh Glocom ( 1 giờ )

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được triệu chứng bệnh bệnh Glocom cấp.

1.2. Trình bày được hướng điều trị bệnh Glocom cấp.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Cơ chế bệnh sinh bệnh Glocom.

2.3. Triệu chứng:


2.4. Hướng điều trị:

2.5. Phòng bệnh:

Bài 35: Chấn thương mắt ( 1 giờ )

1. Mục tiêu



1.1. Trình bày được triệu chứng của chấn thương xuyên thủng nhãn cầu.

1.2.  Trình bày được triệu chứng và xử trí bỏng mắt theo nguyên tắc chung.

1.3. Trình bày được cách bệnh chấn thương và bỏng mắt.

 2.Nội dung


A. CHẤN THƯƠNG:

2.1 Đại cương:

2.2 Chấn thương đụng dập mắt

2.3 Chấn thương xuyên thủng

2.4 Đề phòng chấn thương mắt

2.5. Chăm sóc

B. BỎNG MẮT

2.1 Nguyên nhân

2.2 Triệu chứng

2.3 Xử trí

2.4. Đề phòng bỏng mắt 

Bài 36: Các thuốc thường dùng trong nhãn khoa ( 1 giờ )

1. Mục tiêu



1.1 Nêu được 4 thuốc dùng để khám mắt. Cách sử dụng và ví dụ.

1.2 Nêu được các thuốc dùng trong điều trị và ví dụ.

1.3 Trình bày được phương pháp tra nhỏ thuốc và các lưu ý khi tra nhỏ thuốc.

2. Nội dung

2.1  Đặc điểm chung

2.2 Phân loại thuốc dùng trong nhãn khoa

2.3 Phương pháp tra nhỏ thuốc


Bài 37: Bệnh viêm tai giữa và viêm tai xương chũm ( 1 giờ )

1. Mục tiêu: 

2.1. kể được các triệu chứng lâm sàng của viêm tai giữa và viêm tai xương chũm.

2.2. Trình bày được cách điều tri bệnh viêm tai giữa và viêm tai xương chũm.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Biến chứng

2.5. Hướng điều trị

2.6. Phòng bệnh 

Bài 38: Bệnh viêm VA, Viêm họng - Amydal ( 1 giờ )

1. Mục tiêu:

1.1 Kể được các nguyên nhân và triệu chứng lâm sàng của bệnh viêm VA, viêm họng, viêm Amydal.

1.2 Trình bày  được cách điều tri bệnh viêm VA, viêm họng, viêm Amydal.

2. Nội dung

2.1 Nguyên nhân

2.2 Triệu chứng

2.3 Biến chứng

2.4 Hướng điều trị

2.5 Phòng bệnh

Bài 39: Dị vật đường ăn, Dị vật đường thở ( 1 giờ )

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được hội chứng xâm nhập .

1.2. Kể được cách triệu chứng  lâm sàng của dị vật đường ăn.

1.3. Liệt kê được cách điều tri bệnh dị vật đường ănvà đường thở.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Biến chứng

2.5. Hướng điều trị

2.6 .Phòng bệnh

Bài 40: Chăm sóc người bệnh chảy máu mũi ( 1 giờ )

1. Mục tiêu:

1.1. Kể được nguyên nhân và triệu chứng lâm sàng của từng loại chảy máu mũi.

1.2. Trình bày được  được cách điều tri bệnh chảy máu mũi.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Phân loại chảy máu mũi


2.3. Hướng điều trị

2.4. Phòng bệnh

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phòng học lý thuyết: Tại giảng đường có trang bị máy chiếu, màn chiếu. 

2. Phòng thực hành: Máy tính, máy chiếu. 

3. Vật liệu day – học: Bộ dụng cụ, mô hình và bảng kiểm A0 để thực hiện cho cho từng kỹ thuật. 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

- Kiến thức 


+ Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

+ Trình bày được hướng xử trí và cách phòng một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

+ Những kiến thức cơ bản về giải phẫu, sinh lý cơ quan sinh dục nam, nữ. thay đổi thể chất, sinh lý, tâm lý, các nguy cơ về sức khỏe sinh sản ở vị thành niên, phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh.

+ Những kiến thức cơ bản về quá trình thụ tinh, làm tổ và phát triển của trứng, chẩn đoán thai nghén, khám thai và quản lý thai nghén tại tuyến y tế cơ sở.

+ Những kiến thức cơ bản về: nguyên nhân, triệu chứng, xử trí một số bệnh lý NKĐSD và bệnh LTQĐTD, các bệnh lý phụ khoa: rối loạn kinh nguyệt, ra máu âm đạo bất thường, ung thư sinh dục.

+ Những kiến thức cơ bản về dân số và các vấn đề về phát triển dân số, ưu điểm, nhược điểm, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của các biện pháp tránh thai thường dùng.

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, chẩn đoán, xử trí ban đầu, phòng một số bệnh chuyên khoa thường gặp.

- Kỹ năng 

+ Kỹ năng giao tiếp với người bệnh/ khách hàng, kỹ năng khai thác tiền sử, bệnh sử, kỹ năng thăm khám và thực hiện các thủ thuật trong chăm sóc sóc phụ nữ, bà mẹ và trẻ sơ sinh,...

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: kỹ năng chẩn đoán bệnh, kỹ năng xử trí tình huống cấp cứu, kỹ năng chuyển tuyến các trường hợp nguy hiểm tại tuyến y tế cơ sở.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, nhanh nhẹ, thận trọng trong môi trường đặc biệt là cơ sở khám chữa bệnh.

+ Nghiêm túc trong việc khai thác bệnh sử, tiền sử,tư vấn, xử trí, chuyển tuyến phù hợp đối với từng đối tượng, bệnh lý sản, phụ khoa.

+ Nhận biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của học phần đối với các học phần chuyên ngành tiếp theo và tầm quan trọng của môn học trong nhiệm vụ chức năng của người cán bộ y tế tại tuyến y tế cơ sở.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia >= 70% số giờ học lý thuyết trên lớp 

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Tham gia tích cực thảo luận trên lớp.

- Làm bài tập đầy đủ.

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra : 02 bài kiểm tra thường xuyên và 01 bài kiểm tra định kỳ

- Thi hết môn: Bộ câu hỏi trắc nghiệm.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học


Phạm vi áp dụng môn học: môn học áp dụng cho học sinh năm 1 đối tượng Y học cổ truyền chính quy.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

* Đối với giáo viên, giảng viên:

- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

* Đối với người học:

- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận, bài tập dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế.

-  Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa: Tại giảng đường

2. Trang thiết bị máy móc: Có trang bị Projeter, máy chiếu, Pano, áp phích, tranh, ảnh đáp ứng phục vụ cho học tập

3. Học liệu 
[1]. Giáo trình Bệnh học Chuyên khoa hệ ngoại Trường Cao đẳng Y tế Thanh hóa năm 2014

[2]. Bệnh học Chuyên khoa hệ Ngoại NXB Y HỌC 2007.

[3]. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, bài giảng Bệnh học chuyên khoa hệ ngoại.

[4]. Bệnh học sản phụ khoa (sách dùng đào tạo bác sỹ đa khoa), Bộ Y tế, Nhà xuất bản y học, năm 2017.

[5]. Hướng dẫn chuẩn Quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản,  Bộ Y tế - 2017.

[6]. Bài giảng “Sức khỏe sinh sản”,  dành cho đối tượng Y học cổ truyền (tài liệu lưu hành nội bộ)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

         Tên môn học: THỰC TẬP BỆNH VIỆN BỆNH HỌC Y HỌC HIỆN ĐẠI I 
                    (NỘI, NHI , TRUYỀN NHIỄM)

Mã môn học: MH 16

Thời gian: 135 giờ   (Thực hành: 132 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí: Môn Thực tập bệnh viện Bệnh học y học hiện đại I là môn học chuyên ngành học sau môn Bệnh học y học hiện đại 1.
- Tính chất: Môn học cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành thăm khám, chẩn đoán, điều trị người bệnh, làm bệnh án tại các khoa nội, nhi, truyền nhiễm
II. Mục tiêu môn học

* Về kiến thức:

- Trình bày được các kỹ năng thực hành thăm khám, chẩn đoán, điều trị người bệnh, làm bệnh án tại các khoa nội, nhi, truyền nhiễm .

* Về kỹ năng: 

1. Thực hiện thăm khám, phát hiện các triệu chứng, hội chứng để chẩn đoán và xử trí một số bệnh nội khoa, nhi khoa, truyền nhiêm thường gặp ở tuyến cơ sở.

2. Xử trí ban đầu, xử trí trong khi chuyển tuyến các trường hợp cấp cứu nội khoa, nhi khoa, truyền nhiễm theo quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế; tiếp nhận, chăm sóc người bệnh mạn tính điều trị ở tuyến trên chuyển về y tế cơ sở.

3. Hướng dẫn người dân cách phòng một số bệnh nội khoa, nhi khoa, truyền nhiễm thường gặp.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trung thực, nâng cao ý thức trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc.

-  Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong việc thăm khám, chẩn đoán, điều trị một số bệnh khoa nội, nhi, truyền nhiễm.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành

III. Nội dung môn học

3.1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên kỹ thuật
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Thực hành dưới sự giám sát

	
	PHẦN NỘI
	
	
	

	1. 
	Tiếp đón người bệnh đến khám và điều trị
	2
	2
	2

	2. 
	Thực hiện quy trình khám tim
	1
	1
	1

	3. 
	Thực hiện quy trình khám phổi
	1
	1
	1

	4. 
	Thực hiện quy trình khám bụng
	1
	1
	1

	5. 
	Thực hiện quy trình khám da, niêm mạc
	1
	1
	1

	6. 
	Thực hiện khám phù
	1
	1
	1

	7. 
	Thực hiện phân chia ổ bụng và cách xác định các điểm niệu quản, diểm túi mật, điểm ruột thừa
	1
	1
	1

	8. 
	Tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp
	2
	2
	2

	9. 
	Truyền dịch tĩnh mạch
	2
	2
	2

	10. 
	Thực hành ghi điện tim
	2
	2
	2

	11. 
	Cho người bệnh thở oxy
	2
	2
	2

	12. 
	Đo mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở
	2
	2
	2

	13. 
	Làm bệnh án nội khoa
	0
	0
	2

	14. 
	Hướng dẫn sử dụng thuốc và giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhân
	2
	2
	5

	
	Phần nhi
	
	
	

	15. 
	Tiếp đón trẻ bệnh đến khám và điều trị
	2
	2
	2

	16. 
	Đo và nhận định: Mạch, nhiệt độ, huyết áp và nhịp thở ở trẻ em
	5
	2
	5

	17. 
	Làm bệnh án nhi khoa
	0
	0
	2

	18. 
	Khám và nhận định bệnh nhi rút lõm lồng ngực
	1
	1
	1

	19. 
	Khám và nhận định bệnh nhi mất nước
	1
	1
	1

	20. 
	Khám và nhận định bệnh nhi cổ cứng
	1
	1
	1

	21. 
	Khám và nhận định bệnh nhi thiếu máu
	1
	1
	1

	22. 
	Khám và nhận định bệnh nhi co giật
	1
	1
	1

	23. 
	Khám và nhận định bệnh nhi li bì khó đánh thức
	1
	1
	1

	24. 
	Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị hằng ngày theo y lệnh
	2
	2
	5

	
	Truyền nhiễm
	
	
	

	25. 
	Tiếp nhận người đến khám bệnh và vào khoa truyền nhiễm
	2
	2
	2

	26. 
	Làm bệnh án truyền nhiễm
	0
	0
	2

	27. 
	Đo, theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhip thở 
	1
	1
	10

	28. 
	Tiêm bắp, tĩnh mạch 
	1
	1
	10

	29. 
	Truyền dịch 
	1
	1
	10

	30. 
	Lấy máu làm xét nghiệm bệnh truyền nhiễm
	1
	1
	2

	31. 
	Lấy phân, nước tiểu làm xét nghiệm bệnh truyền nhiễm 
	1
	1
	2

	32. 
	Xếp phòng cách ly, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà đeo khẩu trang phòng lây nhiễm
	1
	1
	2

	33. 
	Ghi chép bệnh án và biểu mẫu chăm sóc người bệnh truyền nhiễm
	1
	1
	2

	34. 
	Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và gia đình của họ thực hiện các quy định của bệnh viện
	1
	1
	2


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Địa điểm thực tập lâm sàng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa,  Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

2. Trang thiết bị: Theo thực tế tại cơ sở thực hành

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Bệnh học y học hiện đại I
4. Các điều kiện khác

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung
* Về kiến thức:

- Trình bày được các kỹ năng thực hành thăm khám, chẩn đoán, điều trị người bệnh, làm bệnh án tại các khoa nội, nhi, truyền nhiễm .

* Về kỹ năng: 

1. Thực hiện thăm khám, phát hiện các triệu chứng, hội chứng để chẩn đoán và xử trí một số bệnh nội khoa, nhi khoa, truyền nhiêm thường gặp ở tuyến cơ sở.

2. Xử trí ban đầu, xử trí trong khi chuyển tuyến các trường hợp cấp cứu nội khoa, nhi khoa, truyền nhiễm theo quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế; tiếp nhận, chăm sóc người bệnh mạn tính điều trị ở tuyến trên chuyển về y tế cơ sở.

3. Hướng dẫn người dân cách phòng một số bệnh nội khoa, nhi khoa, truyền nhiễm thường gặp.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trung thực, nâng cao ý thức trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc.

- Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong việc thăm khám, chẩn đoán, điều trị một số bệnh khoa nội, nhi, truyền nhiễm.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành
2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia 100% số giờ học thực tập lâm sàng
- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- 03 bài kiểm tra:  02 kiểm tra thường xuyên và 01 kiểm tra định kì bằng bệnh án hoặc vấn đáp hoặc thực hiện kỹ thuật
-Thi học phần: Làm bệnh án và hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, vấn đáp.
- Phương pháp học: Tích cực, kiến tập, thảo luận nhóm, làm bệnh án, thực hành trên người bệnh.

3. Những trọng tâm cần chú ý

4.Tài liệu tham khảo: 

[1]. Trường đại học Y Hà Nội – Bệnh học nội khoa tập I, NXB. Y học, 2013.

Trường đại học Y Hà Nội – Bệnh học nội khoa tập II, NXB. Y học, 2013.

[2]. Bộ Y tế (2008), Điều dưỡng nhi khoa, NXB Y học.

[3]. Bộ môn nhi- Trường Đại học y Hà Nội (2009), Bài giảng nhi khoa, Nhà xuất bản Y học Hà Nội

[4]. Trường đại học Y Hà Nội – Bệnh học Truyền nhiễm tập I, NXB. Y học, 2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC TẬP BỆNH VIỆN BỆNH HỌC Y HỌC HIỆN ĐẠI II        (NGOẠI, SẢN)

    Mã môn học: MH 17

    Thời gian:  90 giờ  

(Thực tập lâm sàng: 88 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí: Môn Thực tập bệnh viện Bệnh học y học hiện đại II là môn học thuộc chuyên ngành học sau môn bệnh học y học hiện đại II.
- Tính chất: Môn học cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành thăm khám, chẩn đoán, điều trị người bệnh, làm bệnh án tại các khoa ngoại, sản khoa.

II. Mục tiêu môn học

* Về kiến thức:

- Trình bày được các kỹ năng thực hành thăm khám, chẩn đoán, điều trị người bệnh, làm bệnh án tại các khoa ngoại, sản khoa.

* Về kỹ năng: 

1. Thực hiện thăm khám, phát hiện các triệu chứng, hội chứng để chẩn đoán và xử trí một số bệnh nội khoa, nhi khoa, truyền nhiêm thường gặp ở tuyến cơ sở.

2. Xử trí ban đầu, xử trí trong khi chuyển tuyến các trường hợp cấp cứu ngoại, sản khoa theo quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế; tiếp nhận, chăm sóc người bệnh mạn tính điều trị ở tuyến trên chuyển về y tế cơ sở.

3. Hướng dẫn người dẫn cách phòng một số bệnh ngoại, sản khoa thường gặp.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trung thực, nâng cao ý thức trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc.

- Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong việc thăm khám, chẩn đoán, điều trị một số bệnh khoa ngoại, sản khoa.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành

III. Nội dung môn học

3.1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Tên kỹ thuật
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Thực hành dưới sự giám sát

	
	Phần Ngoại
	
	
	

	1. 
	Làm bệnh án ngoại khoa
	2
	1
	1

	2. 
	Rửa tay ngoại khoa
	5
	0
	5

	3. 
	Thay băng, cắt chỉ vết mổ
	5
	2
	0

	4. 
	Thay băng và chăm sóc ống dẫn lưu vết mổ
	5
	2
	0

	5. 
	Lấy dịch vết thương/mổ xét nghiệm làm kháng sinh đồ
	2
	2
	1

	6. 
	Bơm rửa Kehr dẫn lưu đường mật
	2
	1
	0

	7. 
	Cố định gãy xương chi thể bằng nẹp gỗ/OrBe
	5
	3
	1

	8. 
	Cố định chấn thương cột sống
	2
	1
	0

	9. 
	Bó bột
	5
	3
	0

	10. 
	Garo mạch máu
	2
	1
	0

	11. 
	Đánh giá thang điểm Glasgow
	5
	0
	2

	12. 
	Chích nhọt áp xe tiểu phẫu
	3
	2
	0

	13. 
	Băng vết thương phần mềm
	3
	2
	1

	14. 
	Tư vấn giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhân và người thân của bệnh nhân
	3
	2
	1

	15. 
	Kỹ thuật xác định mốc giải phẫu và các đường kẻ phân chia ổ bụng
	3
	2
	2

	16. 
	Kỹ thuật xác định các điểm đau thượng vị, tá tràng, túi mật.
	2
	1
	1

	17. 
	Kỹ thuật xác định điểm đau niệu quản trên, giữa và dưới.
	2
	1
	1

	18. 
	Xác định điểm đau ruột thừa (Macburney).
	2
	1
	1

	19. 
	Kỹ thuật khám dấu hiệu rung gan
	2
	1
	1

	20. 
	Kỹ thuật khám dấu hiệu chạm thận, bập bềnh thận
	2
	1
	1

	21. 
	Kỹ thuật khám dấu hiệu co cứng thành bụng
	2
	1
	1

	22. 
	Kỹ thuật khám dấu hiệu phản ứng thành bụng
	2
	1
	1

	23. 
	Kỹ thuật khám dấu hiệu cảm ứng phúc mạc.
	2
	1
	1

	24. 
	Cách xác định và kỹ thuật khám dấu hiệu Murphy
	2
	1
	1

	25. 
	Kỹ thuật khám ép bửa khung chậu
	2
	1
	1

	26. 
	Kỹ thuật khám dấu hiệu bập bềnh xương bánh chè
	2
	1
	1

	27. 
	Kỹ thuật khám dấu hiệu lò xo trong sai khớp
	2
	1
	0

	
	Phần Sản
	
	
	

	28. 
	Sử dụng thuốc cấp cứu trong sản khoa
	5
	2
	1

	29. 
	Rửa tay thường qui, rửa tay phẫu thuật, đi găng vô khuẩn
	5
	2
	3

	30. 
	Giao tiếp, hướng dẫn thai phụ/người bệnh đến khám và nhập viện.
	5
	2
	3

	31. 
	Hỏi tiền sử và bệnh sử thai phụ/sản phụ/người bệnh đến khám thai, khám phụ khoa và nhập viện. 
	5
	2
	3

	32. 
	Thông tiểu bằng sonde Nelaton cho sản phụ
	5
	2
	3

	33. 
	Sờ nắn xác định các phần của thai qua thành bụng (ở nửa sau của thai kỳ).
	3
	2
	0

	34. 
	Đo chiều cao tử cung, vòng bụng, ước tính tuổi thai và trọng lượng thai.
	3
	2
	1

	35. 
	Nghe tim thai bằng ống nghe qua thành bụng (Thai>20 tuần)
	3
	2
	2

	36. 
	Tính tuổi thai và dự kiến sinh bằng lịch quay tính tuổi thai.
	5
	2
	1

	37. 
	Hướng dẫn, hỗ trợ sản phụ cho trẻ bú sớm trong 1 giờ đầu sau đẻ 
	3
	2
	1

	38. 
	Khám, đánh giá khối cầu an toàn ở tử cung của sản phụ sau đẻ trong 2 giờ đầu.
	3
	2
	1

	39. 
	Khám, đánh giá sự co hồi tử cung của sản phụ sau đẻ
	3
	2
	2

	40. 
	Khám, đánh giá sản dịch của sản phụ sau đẻ
	3
	2
	2

	41. 
	Theo dõi chăm sóc sonde dẫn lưu nước tiểu ở sản phụ/người bệnh sau mổ sản – phụ khoa
	3
	2
	2

	42. 
	Tư vấn cho khách hàng sử dụng viên uống tránh thai kết hợp
	2
	1
	1

	43. 
	Tư vấn cho khách hàng sử dụng viên uống tránh thai đơn thuần
	2
	1
	1

	44. 
	Tư vấn cho khách hàng sử dụng viên uống tránh thai khẩn cấp
	2
	1
	1

	45. 
	Tư vấn khách hàng sử dụng bao cao su 
	2
	1
	1

	46. 
	Tư vấn chế độ ăn, uống cho phụ nữ có thai
	3
	2
	1

	47. 
	Tư vấn cách duy trì và bảo vệ nguồn sữa mẹ
	3
	2
	1

	48. 
	Tư vấn chế độ ăn uống cho phụ nữ tiền mãn kinh/mãn kinh
	3
	2
	1

	49. 
	Làm bệnh án: Phụ khoa
	2
	2
	1

	50. 
	Làm bệnh án: Sản khoa
	2
	2
	1


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Địa điểm thực tập lâm sàng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa,  Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

2. Trang thiết bị: Theo thực tế tại cơ sở thực hành

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Bệnh học y học hiện đại II
4. Các điều kiện khác

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung
* Về kiến thức:

- Trình bày được các kỹ năng thực hành thăm khám, chẩn đoán, điều trị người bệnh, làm bệnh án tại các khoa ngoại, sản .

* Về kỹ năng: 

1. Thực hiện thăm khám, phát hiện các triệu chứng, hội chứng để chẩn đoán và xử trí một số bệnh ngoại, sản khoa thường gặp ở tuyến cơ sở.

2. Xử trí ban đầu, xử trí trong khi chuyển tuyến các trường hợp cấp cứu ngoại khoa, sản khoa, theo quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế; tiếp nhận, chăm sóc người bệnh mạn tính điều trị ở tuyến trên chuyển về y tế cơ sở.

3. Hướng dẫn người dân cách phòng một số bệnh ngoại khoa, sản khoa thường gặp.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trung thực, nâng cao ý thức trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc.

- Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong việc thăm khám, chẩn đoán, điều trị một số bệnh khoa nội, nhi, truyền nhiễm.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành
2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia 100% số giờ học thực tập lâm sàng
- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- 03 bài kiểm tra: 01 kiểm tra thường xuyên và 01 kiểm tra định kì bằng bệnh án hoặc vấn đáp hoặc thực hiện kỹ thuật
-Thi học phần: Làm bệnh án và hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, vấn đáp.
- Phương pháp học: Tích cực, kiến tập, thảo luận nhóm, làm bệnh án, thực hành trên người bệnh.

3. Những trọng tâm cần chú ý

4.Tài liệu tham khảo: 

[1].  Bộ Y tế (2011), Bệnh học ngoại khoa (dùng cho các trường TH YT), NXB Y học. 

[2]. Bệnh học Chuyên khoa hệ Ngoại NXB Y HỌC 2007.

[3]. Bệnh học sản phụ khoa (sách dùng đào tạo bác sỹ đa khoa), Bộ Y tế, Nhà xuất bản y học, năm 2017.

[4]. Hướng dẫn chuẩn Quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản,  Bộ Y tế - 2017.

[5]. Bài giảng “Sức khỏe sinh sản”,  dành cho đối tượng Y sỹ đa khoa (tài liệu lưu hành nội bộ)

[6]. Bộ Y tế (2005), Tài liệu giảng dạy Hộ sinh trung học, NXB Y học Hà Nội.

[7]. Cao Ngọc Thành (2007), Sản phụ khoa, NXB Y học, Hà Nội.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: LÝ LUẬN CƠ BẢN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Mã môn học: MH 18

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

    (Lý thuyết: 28 giờ. Thực hành: 0 giờ. Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy vào học kỳ I hoặc đầu kỳ II năm thứ 1

- Tính chất: Môn học cung cấp kiến thức về các học thuyết Y học cổ truyền, các nguyên nhân gây bệnh và các hội chứng bệnh, phương pháp khai thác triệu chứng bệnh theo Y học cổ truyền.
II. Mục tiêu môn học:

* Về kiến thức: 

+Trình bày được những kiến thức về các học thuyết Y học cổ truyền, phương pháp khai thác triệu chứng bệnh theo Y học cổ truyền.

+ Trình bày được các chức năng của các tạng phủ và mối quan hệ của chúng trong trong thăm khám và điều trị bệnh y học cổ truyền; các nguyên nhân gây bệnh và các hội chứng bệnh trong y học cổ truyền.

* Về kỹ năng:

+ Có khả năng thăm khám, chẩn đoán, đề ra các phương pháp phòng và chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

+ Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền. 

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Học thuyết Âm dương và ứng dụng trong y học cổ truyền
	2
	2
	0
	

	2
	Học thuyết Ngũ hành và ứng dụng trong y học cổ truyền 
	2
	2
	0
	

	3
	Chức năng tạng, phủ và sự quan hệ giữa các tạng và tạng với phủ
	6
	5
	0
	1

	4
	Nguyên nhân gây bệnh theo lý luận YHCT
	4
	4
	0
	

	5
	Tứ chẩn
	8
	4
	0
	

	6
	Bát cương
	8
	4
	0
	

	7
	Các hội chứng bệnh trong YHCT
	6
	5
	0
	1

	8
	Những nguyên tắc chữa bệnh và các phương pháp chữa bệnh trong YHCT
	2
	2
	0
	

	
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	

	
	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết
Bài 1.
Học thuyết Âm dương và ứng dụng trong y học cổ truyền

A. MỤC TIÊU:

1. Nêu được tầm quan trọng của thuyết Âm dương đối với y học cổ truyền.

2. Trình bày được 4 quy luật Âm dương.

3. Phân định được tính chất Âm hay Dương giữa các vật thể và các hiện tượng tương quan trong tự nhiên và trong y học.

4. Nêu được những nguyên tắc ứng dụng vào chẩn bệnh, phòng bệnh, chế thuốc và tiết chế.

B. NỘI DUNG:

I. ĐẠI CƯƠNG:

1. Học thuyết âm dương

2. Âm - Dương

II. BỐN QUY LUẬT ÂM DƯƠNG:

1. Âm Dương đối lập

2. Âm Dương hỗ căn

3. Âm Dương tiêu trưởng

4. Âm Dương bình hành

5. Biểu tượng học thuyết Âm Dương

III. ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG TRONG Y HỌC CỔ TRUYỀN:

1. Phân định Âm, Dương trong cơ thể - sinh lý học

2. Chẩn đoán bệnh

3. Chữa bệnh

4. Phòng bệnh

5. Chế thuốc

6. Kết luận

Bài 2
Học thuyết Ngũ hành và ứng dụng trong y học cổ truyền 

A. MỤC TIÊU:

1. Trình bày được những thuộc tính của Ngũ hành và quy loại Ngũ hành những hiện tượng trong tự nhiên và cơ thể, sinh lý người.

2. Trình bày những mối quan hệ Ngũ hành bình thường và bất thường.

3. Ứng dụng học thuyết Ngũ hành vào khám bệnh, chữa bệnh và bào chế thuốc.

B. NỘI DUNG:

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Học thuyết Ngũ hành

2. Ngũ hành

3. Thuộc tính của Ngũ hành

4. Quy loại theo Ngũ hành

II. QUAN HỆ NGŨ HÀNH:

1. Quan hệ Tương sinh, Tương khắc

2. Quan hệ Tương thừa, Tương vũ

III. ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH TRONG Y HỌC CỔ TRUYỀN:

1. Khám bệnh

2. Chẩn bệnh

3. Chữa bệnh

4. Bào chế

5. Tiết chế, dinh dưỡng

IV. KẾT LUẬN:

Bài 3
Chức năng tạng, phủ và sự quan hệ giữa các tạng và tạng với phủ

A. MỤC TIÊU:

1. Trình bày được chức năng sinh lý của các tạng phủ.

2. Trình bày những mối quan hệ giữa các tạng phủ.

3. Ứng dụng được vào trong khám bệnh, chữa bệnh.

B. NỘI DUNG:

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Định nghĩa

2. Các tạng

3. Các phủ

4. Quan hệ giữa Tạng và Phủ:

II. CHỨC NĂNG CÁC TẠNG:

1. Tạng Tâm (phụ Tâm bào)

2. Tạng Can

3. Tạng Tỳ

4. Tạng Phế

5. Tạng Thận

III. CHỨC NĂNG CÁC PHỦ:

1. Đởm

2. Vị

3. Tiểu trường

4. Đại trường

5. Bàng quang

6. Tam tiêu

IV. CÁC THỂ CHẤT KHÁC:

1. Khí huyết

2. Tinh - Thần

3. Tân - Dịch

Bài 4
Nguyên nhân gây bệnh theo lý luận YHCT

MỤC TIÊU:

1 Nêu được những nguyên nhân gây bệnh theo Y học cổ truyền.

2. Trình bày được những đặc điểm gây bệnh của những nguyên nhân bên ngoài (Ngoại nhân).

3. Phân biệt được thực hàn với hư hàn, thực nhiệt với hư nhiệt, ngoại phong với nội phong.

B. NỘI DUNG:

I. ĐẠI CƯƠNG:

1. Nguyên nhân sâu xa:

2. Nguyên nhân trực tiếp:

II. NGOẠI NHÂN:

1. Phong tà

2. Hàn tà

3. Thử tà

4. Táo tà

5. Thấp tà

6. Hoả tà (Nhiệt tà):

II. NỘI NHÂN:

IV. BẤT NỘI NGOẠI NHÂN:

Bài 5
Tứ chẩn

A. MỤC TIÊU:

1. Trình bày được nội dung của tứ chấn. 

2. Nêu được ý nghĩa của từng triệu chứng 

3. Ứng dụng được tứ chẩn vào trong chẩn đoán bệnh

B. NỘI DUNG:

I. ĐẠI CƯƠNG 

II. Vấn chẩn (hỏi bệnh) 

1. Hỏi về hàn nhiệt 

2. Hỏi về mồ hôi

3. Hỏi về đau 

4. Hỏi về tiểu tiện, đại tiện

5. Hỏi về kinh nguyệt 

III. Vọng chẩn 

1. Quan sát thần

2. Quan sát sắc da 

3. Quan sát lưỡi (Thiệt+ chẩn) 

4. Quan sát hình thể 

IV. Văn chẩn: (Nghe - ngửi) 

1. Tiếng nói

2. Tiếng ho 

4. Ngửi: 

V. Thiết chẩn 

1. Xem mạch 

2. Các loại mạch chủ yếu

3. Sờ nắn

Bài 6
Bát cương

A. MỤC TIÊU:

1. Trình bày ý nghĩa và biểu hiện lâm sàng của mỗi cương 

2. Phân định được sự phức tạp, lẫn lỗn của bát cương 

3. Ứng dụng được bát cương vào chẩn đoán bệnh

B. NỘI DUNG:

1. Đại cương 

2. Biểu - lý

2.1 Chứng biểu 

2.2 Chứng lý 

2.3 Chứng bán biểu bán lý 

3. Hàn nhiệt 

3.1 Chứng hàn 

3.2 Chứng nhiệt 

3.3 Hàn nhiệt lẫn lộn 

3.4 Hàn nhiệt chân giả 

4. Hư thực 

4.1 Chứng hư 

4.2 Chứng thực

4.3 Hư thực tháp tạp 

4.4 Hư thực chân giả 

5. Âm dương 

5.1 Chứng âm, chứng dương 

5.3 Vong âm, vong dương

Bài 7
Các hội chứng bệnh trong YHCT

A. MỤC TIÊU:

1. Trình bày được những nguyên nhân và triệu chứng của từng hội chứng bệnh tạng, phủ, khí, huyết, tân dịch.

B. NỘI DUNG:

1. Hội chứng bệnh về khí 

1.1 Khí hư 

1.2 Khí trệ (khí uất) 

1.3 Khí nghịch 

2. Hội chứng bệnh về huyết 

2.1 Huyết hư 

2.2 Huyết ứ

2.3 Huyết nhiệt 

 2.4 Xuất huyết

3. Hội chứng bệnh tân dịch 

3.1 Tân dịch khô kiệt 

3.2 Tân dịch ứ đọng (thủy thủng) 

4. Hội chứng bệnh tạng tâm 

4.1. Tâm hàn (tâm dương hư) 

4.2 Tâm nhiệt (Tâm hỏa thịnh) 

4.3 Tâm hư

4.4 Tâm thực (đàm mê tâm khiêu) 

5. Hội chứng bệnh tạng CAN 

5.1 Can hàn (Hàn trệ can kinh) 

5.2 Can nhiệt: (Can hỏa vượng - Can hỏa thượng viêm) 

5.3 Can hư (can huyế hư - can âm hư) 

5.4 Can thực (Can khí uất - can khí phạm vị) 

6. Hội chứng bệnh tạng tỳ.

6.1 Tỳ hàn (Tỳ dương hư) 

6.2 Tỳ nhiệt (cam tích) 

6.3 Tỳ hư (Tỳ khí hư) 

6.4 Tỳ thực (thực tích) 

7. Hội chứng bệnh tạng phế 

7.1 Phê hàn (phong han thúc phế) 

7.2 Phế nhiệt (phong nhiệt phạm phế) 

7.3 Phế hư: 

7.4 Phế thực (háo suyễn) 

8. Hội chứng bệnh tạng thận 

8.1 Thận dương hư (thận hư hàn)

8.2. Thận khí hư 

8.3 Thận âm hư

8. 4. Thận âm, thận dương đều hư 

9. Hội chứng bệnh can đởm 

10. Hội chứng bệnh của vị 

10.1. Vị hàn 

10.2. Vị nhiệt 

10.3 Vị hư (vị âm hư) 

10.4 Vị thực 

11. Hội chứng bệnh tiểu trường 

12. Hội chứng bệnh đại trường 

12.1. Đại trường hàn 

12.2. Đại trường nhiệt (thấp nhiệt đại trường) 

12.3. Đại trường hư: 

12.4. Đại trường thực 

13. Hội chứng bệnh bàng quang 

14. Hội chứng bệnh các tạng phối hợp

Bài 8
Những nguyên tắc chữa bệnh và các phương pháp chữa bệnh trong YHCT

MỤC TIÊU:

1. Trình bày ý nghĩa và tác dụng của từng phép chữa 

2. Nêu những chỉ định cụ thể và chống chỉ định của từng phép chữa 

3. Ứng dụng được các phép chữa vào thực tế lâm sàng

B. NỘI DUNG:

1. Phép hãn 

1.1. Chỉ định

1.2. Chống chỉ định

1.3. Chú ý

2. Phép thổ 

2.1. Chỉ định 

2.2. Chống chỉ định 

3. Phép hạ 

3.1. Chỉ định

3.2. Chống chỉ định

4. Phép hòa 

4.1. Chỉ định:

4.2. Chống chỉ định

5. Phép ôn 

5.1. Chỉ định 

5.2. Chống chỉ định 

6. Phép thanh 

6.1 Chỉ định: 

6.2 Chống chỉ định 

7. phép tiêu 

7.1. Chỉ định

7.2. Chống chỉ định

8. Phép bổ

8.1. Bổ âm:

8.2. Bổ dương.

8.3. Bổ khí

8.4. Bổ huyết.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết, phòng thực hành Đông y

2. Trang thiết bị máy móc: theo danh mục phòng thực hành Đông y

3. Học lý luận cơ bản y học cổ truyền được giảng dạy theo tài liệu nhà trường biên soạn, dụng cụ, nguyên vật liệu theo danh mục phòng thực hành Đông y

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

*Về kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức về các học thuyết Y học cổ truyền, phương pháp khai thác triệu chứng bệnh theo Y học cổ truyền.

+ Trình bày được các chức năng của các tạng phủ và mối quan hệ của chúng trong trong thăm khám và điều trị bệnh y học cổ truyền; các nguyên nhân gây bệnh và các hội chứng bệnh trong y học cổ truyền.

*Về kỹ năng:

+ Có khả năng thăm khám, chẩn đoán, đề ra các phương pháp phòng và chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

+ Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền.                                         

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia >= 70% số giờ học lý thuyết trên lớp.

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên: 2 bài; kiểm tra định kì: 1 bài 

- Thi học phần:  Thi trắc nghiệm trên máy, vấn đáp hoặc tự luận 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Học sinh Trung cấp Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học:

- Phương pháp dạy lý thuyết: Tích cực, hướng dẫn tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

- Phương pháp học: Học sinh tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Hoàng Bảo Châu, Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc (2003), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

[2]. Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Y học cổ truyền (2002), Bài giảng Đông y, Hà Nội.

[3]. Học viện Y Dược- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng Bệnh học Nội khoa, NXB Y học.

[4]. Học viện Y Dược- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

[5]. Bộ Y tế (2005), Lý luận cơ bản y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học.

[6]. Bộ Y tế (2006), Chẩn đoán học Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học.

[7]. Bộ Y tế (2006), Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học.

[8]. Bộ Y tế, (2008), Y lý Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: CHÂM CỨU HỌC

Mã môn học: MH 19

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 14 giờ. Thực hành: 29 giờ. Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn châm cứu học là môn học thuộc chuyên ngành học sau môn Lý luận cơ bản Y học cổ truyền
- Tính chất: Môn châm cứu học cung cấp những kiến thức cơ bản về châm cứu; chỉ định và chống chỉ định châm cứu, thực hành xác định vị trí, tác dụng và cách châm của các huyệt trên cơ thể; nêu được công thức châm cứu dùng để chữa một số bệnh thông thường.
II. Mục tiêu môn học
*Về kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về châm cứu; chỉ định và chống chỉ định châm cứu; 

+ Trình bày được cách xác định vị trí, tác dụng và cách châm của các huyệt trên cơ thể; nêu được công thức châm cứu dùng để chữa một số bệnh thông thường.

*Về kỹ năng:

+ Có khả năng sử dụng phương pháp châm cứu để phòng và chữa bệnh một số bệnh thông thường;

+ Xử trí và đề phòng được các tại biên xảy ra khi châm cứu.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

+ Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền. 

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Đại cương về châm cứu, hệ kinh lạc, huyệt vị
	2
	2
	0
	0

	2
	Kỹ thuật châm cứu 
	7
	1
	9
	0

	3
	Kinh phế, kinh đại trường
	2
	1
	0
	0

	4
	Kinh tỳ, kinh vị
	2
	1
	0
	0

	5
	Kinh tâm, kinh tiểu trường
	2
	1
	0
	0

	6
	Kinh thận, kinh bàng quang
	2
	1
	0
	0

	7
	Kinh tâm bào, kinh tam tiêu
	2
	1
	0
	1

	8
	Kinh can, kinh đởm
	2
	1
	0
	0

	9
	Mạch nhâm, mạch đốc
	2
	1
	0
	0

	10
	Huyệt ngoài kinh
	2
	1
	0
	0

	11
	Xác định huyệt vị trên người
	8
	1
	9
	0

	12
	Chọn huyệt, phối huyệt
	6
	1
	9
	0

	13
	Điện châm, thủy châm
	4
	1
	2
	1

	
	Tổng cộng
	45
	14
	29
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1
Đại cương về châm cứu, hệ kinh lạc, huyệt vị

1. Mục tiêu: 
- Trình bày được các hình thức châm cứu.



- Trình bày được cơ chế tác dụng của châm cứu.

2. Nội dung: 

2.1. Định nghĩa châm cứu

2.2. Các hình thức châm cứu

2. 3. Cơ chế tác dụng của châm cứu

Bài 2
Kỹ thuật châm cứu 

1.Mục tiêu:

- Trình bày được các bước tiến hành kỹ thuật châm.

- Trình bày được các bước tiến hành kỹ thuật cứu.

- Trình bày được chỉ định, chống chỉ định của châm cứu

2. Nội dung: 

A. Kỹ thuật châm:

1. Chuẩn bị bệnh nhân, dụng cụ.

2. Các bước tiến hành kỹ thuật châm.

3. Chỉ định, chống chỉ định của phương pháp châm.

4. Các tai biến khi châm, cách phòng tránh.

B. Kỹ thuật cứu:

1. Chuẩn bị bệnh nhân, dụng cụ.

2. Kỹ thuật cứu mồi ngãi.

3. Kỹ thuật cứu điếu ngãi.

4. Chỉ định, chống chỉ định của phương pháp cứu.

5. Các tai biến khi cứu, cách phòng tránh.

Bài 3
Kinh phế, kinh đại trường

1. Mục tiêu: 

- Trình bày đường đi của kinh thủ thái âm Phế, thủ dương minh Đại trường.

- Trình bày được triệu chứng bệnh ở kinh thủ thái âm Phế, thủ dương minh Đại trường.

- Trình bày được vị trí, tác dụng các huyệt trên kinh thủ thái âm Phế, thủ dương minh Đại trường.

2. Nội dung: 

A. Kinh thủ thái âm Phế:

1. Đường đi kinh thủ thái âm Phế.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh thủ thái âm Phế.

3. Các huyệt trên đường kinh.

B. Kinh thủ dương minh Đại trường:

1. Đường đi kinh thủ dương minh Đại trường.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh thủ dương minh Đại trường.

3. Các huyệt trên đường kinh.

Bài 4
Kinh tỳ, kinh vị

1. Mục tiêu: 

- Trình bày đường đi của kinh túc thái âm Tỳ, túc dương minh Vị.

- Trình bày được triệu chứng bệnh ở kinh túc thái âm Tỳ, túc dương minh Vị.

- Trình bày được vị trí, tác dụng các huyệt trên kinh túc thái âm Tỳ, túc dương minh Vị.

2. Nội dung: 

A.  Kinh túc thái âm Tỳ:

1. Đường đi kinh túc thái âm Tỳ.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh túc thái âm Tỳ.

3. Các huyệt trên đường kinh.

B. Kinh túc dương minh Vị:

1. Đường đi kinh túc dương minh Vị.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh túc dương minh Vị.

3. Các huyệt trên đường kinh.

Bài 5
Kinh tâm, kinh tiểu trường

1. Mục tiêu:

- Trình bày đường đi của kinh thủ thiếu âm Tâm, thủ thiếu dương Tiểu trường.

- Trình bày được triệu chứng bệnh ở thủ thiếu âm Tâm, thủ thiếu dương Tiểu trường.

- Trình bày được vị trí, tác dụng các huyệt trên kinh thủ thiếu âm Tâm, thủ thiếu dương, Tiểu trường.

2. Nội dung:

A. Kinh thủ thiếu âm Tâm:

1. Đường đi kinh thủ thiếu âm Tâm.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh thủ thiếu âm Tâm.

3. Các huyệt trên đường kinh.

B. Kinh thủ thiếu dương Tiểu trường:

1. Đường đi kinh thủ thiếu dương Tiểu trường.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh thủ thiếu dương Tiểu trường.

3. Các huyệt trên đường kinh.

Bài 6
Kinh thận, kinh bàng quang

1. Mục tiêu: 

- Trình bày đường đi của kinh túc thiếu âm Thận, túc thái dương Bàng quang.

- Trình bày được triệu chứng bệnh ở kinh túc thiếu âm Thận, túc thái dương Bàng quang.

- Trình bày được vị trí, tác dụng các huyệt trên kinh túc thiếu âm Thận, túc thái dương Bàng quang.

2. Nội dung: 

A. Kinh túc thiếu âm Thận:

1. Đường đi kinh túc thiếu âm Thận.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh túc thiếu âm Thận.

3. Các huyệt trên đường kinh.

B. Kinh túc thái dương Bàng quang:

1. Đường đi kinh túc thái dương Bàng quang.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh túc thái dương Bàng quang.

3. Các huyệt trên đường kinh.

Bài 7
Kinh tâm bào, kinh tam tiêu

1. Mục tiêu: 

- Trình bày đường đi của kinh thủ quyết âm Tâm bào, thủ thiếu dương Tam tiêu.

- Trình bày được triệu chứng bệnh ở kinh thủ quyết âm Tâm bào, thủ thiếu dương Tam tiêu.

- Trình bày được vị trí, tác dụng các huyệt trên kinh thủ quyết âm Tâm bào, thủ thiếu dương Tam tiêu.

2. Nội dung: 

A. Kinh thủ quyết âm Tâm bào:

1. Đường đi kinh thủ quyết âm Tâm bào.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh thủ quyết âm Tâm bào.

3. Các huyệt trên đường kinh.

B. Kinh thủ thiếu dương Tam tiêu:

1. Đường đi kinh thủ thiếu dương Tam tiêu.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh thủ thiếu dương Tam tiêu.

3. Các huyệt trên đường kinh.

Bài 8
Kinh can, kinh đởm

1. Mục tiêu: 

- Trình bày đường đi của kinh túc quyết âm Can, túc thiếu dương Đởm.

- Trình bày được triệu chứng bệnh ở kinh túc quyết âm Can, túc thiếu dương Đởm.

- Trình bày được vị trí, tác dụng các huyệt trên kinh túc quyết âm Can, túc thiếu dương Đởm.

2. Nội dung: 

A. Kinh túc quyết âm Can:

1. Đường đi kinh túc quyết âm Can.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh túc quyết âm Can.

3. Các huyệt trên đường kinh.

B. Kinh túc thiếu dương Đởm:

1. Đường đi kinh túc thiếu dương Đởm.

2. Triệu chứng bệnh ở kinh túc thiếu dương Đởm.

3. Các huyệt trên đường kinh.

Bài 9
Mạch nhâm, mạch đốc

1.Mục tiêu: 

- Trình bày đường đi của mạch nhâm, mạch đốc.

- Trình bày được triệu chứng bệnh ở mạch nhâm, mạch đốc.

- Trình bày được vị trí, tác dụng các huyệt trên mạch nhâm, mạch đốc.

2. Nội dung: 

A. Mạch nhâm:

1. Đường đi mạch nhâm.

2. Triệu chứng bệnh ở mạch nhâm.

3. Các huyệt trên mạch nhâm.

B.Mạch đốc:

1. Đường đi mạch đốc.

2. Triệu chứng bệnh ở mạch đốc.

3. Các huyệt trên mạch đốc.

Bài 10: Huyệt ngoài kinh

1. Mục tiêu:     

- Trình bày được vị trí, tác dụng các huyệt ngoài kinh.

2. Nội dung:


2.1. Đại cương.

2. 2. Huyệt ngoài kinh.

Bài 11: Xác định huyệt vị trên người

1.Mục tiêu:     

- Trình bày được cách xác định huyệt chính xác.

2. Nội dung:


2.1. Phương pháp đo lấy huyệt.

- Đồng thân thốn.

- Chia đoạn từng phần cơ thể.

2.2. Phương pháp dùng mốc giải phẫu.

2.3. Dựa vào cảm giác người bệnh.

2.4. Máy móc kỹ thuật hiện đại.

Bài 12: Chọn huyệt, phối huyệt

1. Mục tiêu:


- Trình bày được nguyên tắc chọn huyệt trong châm cứu.

- Trình bày được nguyên tắc phối huyệt trong châm cứu.

2. Nội dung:


2.1. Nguyên tắc chọn huyệt

- Nguyên tắc chọn huyệt tại chỗ.

- Nguyên tắc lý luận đường kinh.

- Nguyên tắc chọn huyệt nguyên lạc.

- Nguyên tắc chọn huyệt du mộ.

- Ngũ du huyệt.

2.2. Nguyên tắc phối huyệt

- Về kinh.

- Về huyệt.

Bài 13: Điện châm, thủy châm

1. Mục tiêu:
- Trình bày được các bước tiến hành kỹ thuật điện châm.



- Trình bày được các bước tiến hành kỹ thuật thủy châm.

2. Nội dung:


A . Điện châm

1.1. Đại cương.

1.2. Quy trình kỹ thuật.

1.3. Chỉ định, chống chỉ định.

1.4. Tai biến, cách phòng trừ.

B. Thủy châm

1.1. Đại cương.

1.2. Quy trình kỹ thuật.

1.3. Chỉ định, chống chỉ định.

1.4. Tai biến, cách phòng trừ.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết, phòng thực hành Đông y. Sau khi học xong giải phẩu sinh lý, lý luận cơ bản y học cổ truyền.

2. Trang thiết bị máy móc: theo danh mục phòng thực hành Đông y

3. Học châm cứu được giảng dạy theo tài liệu nhà trường biên soạn, dụng cụ, nguyên vật liệu theo danh mục phòng thực hành Đông y

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

*Về kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về châm cứu; chỉ định và chống chỉ định châm cứu; 

+ Trình bày được cách xác định vị trí, tác dụng và cách châm của các huyệt trên cơ thể; nêu được công thức châm cứu dùng để chữa một số bệnh thông thường.

*Về kỹ năng:

+ Có khả năng sử dụng phương pháp châm cứu để phòng và chữa bệnh một số bệnh thông thường;

+ Xử trí và đề phòng được các tai biến xảy ra khi châm cứu.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

+ Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền. 

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia >= 70% số giờ học lý thuyết trên lớp.

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên: 2 bài; kiểm tra định kì: 1 bài 

- Thi hết môn:  Thi trắc nghiệm trên máy, vấn đáp hoặc tự luận 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Học sinh Trung cấp Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học:

- Phương pháp dạy lý thuyết: Tích cực, hướng dẫn tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

- Phương pháp học: Học sinh tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Hoàng Bảo Châu, Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc (1993), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

[2]. Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Y học cổ truyền (2002), Bài giảng Đông y, Hà Nội.

[3]. Học viện Y Dược- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng Bệnh học Nội khoa, NXB Y học.

[4]. Học viện Y Dược- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐÔNG DƯỢC VÀ THỪA KẾ

Mã môn học: MH 20
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ

   (Lý thuyết: 42 giờ. Thực hành: 29 giờ. Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học được bố trí sau khi học sinh đã học xong môn Lý luận cơ bản Y học cổ truyền.

- Tính chất: Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cách trồng, thu hái và chế biến một số cây thuốc nam thường dung; những nguyên tắc, cấu tạo, cách xây dựng một bài thuốc YHCT. Phân loại các bài thuốc YHCT và 30 bài thuốc cổ phương cơ bản và các bài thuốc nam thường dùng trong cộng đồng..

II. Mục tiêu môn học:

* Về kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về cách trồng, thu hái và chế biến một số cây thuốc nam thường dùng;

+ Trình bày được bộ phận dùng, tính vị, quy kinh, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và liều lượng dùng khoảng 166 vị thuốc YHCT thường dùng và các vị thuốc nam thường dùng trong cộng đồng

+ Trình bày những nguyên tắc, cấu tạo, cách xây dựng một bài thuốc YHCT. Phân loại các bài thuốc YHCT và 30 bài thuốc cổ phương cơ bản và các bài thuốc nam thường dùng trong cộng đồng.

* Về kỹ năng:

+ Có khả năng sử dụng một số cây thuốc, vị thuốc để phòng và chữa bệnh một số bệnh thông thường.

+ Kê đơn điều trị một số bệnh, chứng bệnh thường gặp bằng bài thuốc cổ phương. Phân loại các bài thuốc YHCT và 30 bài thuốc cổ phương cơ bản và các bài thuốc nam thường dùng trong cộng đồng.

+ Phân tích được các bài thuốc cổ phương và vận dụng các bài thuốc cổ phương đã học vào lâm sàng.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

+ Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền. 

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, 
	Kiểm tra

	
	ĐÔNG DƯỢC
	
	
	
	

	1
	Đại cương về thuốc Đông dược
	2
	2
	0
	0

	2
	Thuốc giải biểu
	4
	4
	0
	0

	3
	Thuốc thanh nhiệt 
	4
	3
	0
	1

	4
	Thuốc lợi thủy
	2
	2
	0
	0

	5
	Thuốc trừ hàn 
	1
	1
	0
	0

	6
	Thuốc bình can
	1
	1
	0
	0

	7
	Thuốc an thần
	2
	2
	0
	0

	8
	Thuốc trừ đàm, chữa ho
	2
	2
	0
	0

	9
	Thuốc cố sáp
	2
	2
	0
	0

	10
	Thuốc tiêu thực, tả hạ
	1
	1
	0
	0

	11
	Thuốc  hành khí
	2
	2
	0
	0

	12
	Thuốc hoạt huyết
	1
	1
	0
	0

	13
	Thuốc chỉ huyết
	1
	1
	0
	0

	14
	Thuốc bổ
	4
	3
	0
	1

	15
	Các bài thuốc thừa kế của địa phương
	1
	1
	0
	0

	16
	Nhận biết cây thuốc tươi tại vườn thuốc Nam
	15
	0
	15
	0

	17
	Nhận biết các vị thuốc khô tại phòng thực tập
	15
	0
	14
	1

	B 
	CÁC BÀI THUỐC CỔ PHƯƠNG
	
	
	
	

	18
	Đại cương về bài thuốc Y học cổ truyền
	2
	2
	
	0

	19
	Thuốc giải biểu
	2
	2
	0
	

	20
	Thuốc thanh nhiệt
	2
	2
	0
	

	21
	Thuốc bổ
	4
	4
	0
	

	22
	Thuốc trừ phong
	2
	2
	0
	

	23
	Cách kê đơn thuốc
	3
	2
	0
	1

	
	Tổng cộng
	75
	42
	29
	4


2. Nội dung chi tiết:
A. ĐÔNG DƯỢC
BÀI 1:  ĐẠI CƯƠNG VỀ THUỐC ĐÔNG DƯỢC

MỤC TIÊU

1. Trình bày được lịch sử và nguồn gốc thuốc đông dược.

2. Biết cách thu hái, bảo quản, bào chế đơn giản.

3. Trình bày được tứ khí và ngũ vị.

1. Sơ lược về lịch sử thuốc Đông Dược

2. Nguồn gốc - thu hái - và bảo quản

2.1. Nguồn gốc

2.2. Thu hái 

2.3. Bảo quản

3. Tính năng dược vật

3.1. Tứ khí con gọi là tứ tính (Tính chất của thuốc)

3.2. Vị của thuốc

BÀI 2: THUỐC GIẢI BIỂU

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc giải biểu

2. Kể được tác dụng chung và phân loại của thuốc giải biểu

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dùng
NỘI DUNG
1. Định nghĩa

2. Phân loại 

THUỐC CHỮA PHONG HÀN

1. Tác dụng chung.

2. Các vị thuốc

2.1. Quế chi

2.2. Gừng tươi

2.3. Tía tô

2.4. Kinh giới

2.5. Bạch chỉ

2.6. Địa liền

2.7. Ma hoàng

THUỐC PHONG NHIỆT

1. Tác dụng chữa bệnh

2. Các vị thuốc

2.1. Cát căn

2.2. Bạc hà

2.3. Tang diệp

2.4. Mạn kinh tử

2.5. Sài hồ

2.6. Thăng ma

2.7. Cúc hoa

THUỐC PHÁT TÁN PHONG THẤP

1. Tác dụng chữa bệnh

2. Các vị thuốc

2.1. Hy thiêm thảo

2.2. Tang ký sinh

2.3. Thiên niên kiện

2.4. Thổ phục linh

2.5. Dây đau xương

2.6. Ké đầu ngựa

2.7. Ngũ gia bì

2.8. Cây xấu hổ

2.9. Lá lốt

2.10. Khương hoạt

2.11. Độc hoạt

2.12. Uy linh tiên

2.13. Mộc qua

2.14. Phòng phong

BÀI 3
; THUỐC THANH NHIỆT

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc thanh nhiệt

2. Kể được tác dụng chung và phân loại của thuốc thanh nhiệt

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dùng

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Tác dụng

3. Phân loại

THUỐC THANH NHIỆT TẢ HỎA

1. Tác dụng chữa bệnh

2. Các vị thuốc

2.1. Thạch cao

2.2. Chi tử

2.3. Trúc diệp

2.4. Hạ khô thảo

2.5. Thảo quyết minh

THUỐC THANH NHIỆT LƯƠNG HUYẾT

1. Tác dụng chữa bệnh

2. Các vị thuốc

1. Sinh địa

2. Huyền sâm

3. Bạch mao căn

4. Mẫu đơn bì

THUỐC THANH NHIỆT GIẢI ĐỘC

1. Tác dụng chữa bệnh

2. Các vị thuốc

2.1. Kim ngân hoa

2.2. Bồ công anh

2.3. xạ can

2.5. Sài đất

2.6. Diếp cá

2.7. Sâm đại hành

2.8. Liên kiều

THUỐC THANH NHIỆT TÁO THẤP

1. Tác dụng chữa bệnh

2. Các vị thuốc

2.1. Hoàng liên

2.2. Hoàng bá 

2.3. Hoàng cầm

2.4. Nhân trần

2.5. Rau sam

2.6. Mơ tam thể

2.7. Cỏ sửa

THUỐC THANH NHIỆT GIẢI THỬ

1. Tác dụng chữa bệnh

2. Các vị thuốc

1. Lá sen

2. Hương nhu

3. Bạch biển đậu

BÀI 4: THUỐC LỢI THỦY

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc lợi thủy

2. Kể được tác dụng chung thuốc lợi thủy

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dùng

1. Định nghĩa

2. Tác dụngchung

3. Các vị thuốc

3.1. Trạch tả

3.2. Mã đề

3.3. Mộc thông

3.4. Ý dĩ nhân

3.5. Kim tiền thảo

3.6. Thông thảo

3.7. Tỳ giải

3.8. Rau ngô

3.9. Bạch linh

BÀI 5
: THUỐC TRỪ HÀN

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc trừ hàn

2. Kể được tác dụng chung thuốc trừ hàn

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dùng

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Can khương

3.2. Thảo quả

3.3. Ngải cứu 

3.4. Tiểu hồi

3.5. Đại hồi

3.6. Cao lương khương

3.7. Phụ tử

3.8. Nhục quế

Bài 6:
THUỐC BÌNH CAN
MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc bình can

2. Kể được tác dụng chung thuốc bình can 

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dùng

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Câu đằng

3.2. Bạch cương tàm

3.3. Thuyền thoái 

3.4. Thiên ma

BÀI 7: THUỐC AN THẦN

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc an thần

2. Kể được tác dụng chung thuốc an thần

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dung

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Toan táo nhân

3.2. Viễn chí 

3.3. Lạc tiên

3.4. Lá vông

3.5. Long nhãn

3.6. Mẫu lệ

3.7. Tâm sen

3.8. Củ bình vôi

BÀI 8: THUỐC TRỪ ĐÀM, CHỮA HO

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc trừ đàm, chữa ho

2. Kể được tác dụng chung thuốc trừ đàm, chữa ho

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dung

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Bối mẫu

3.2. Bán hạ

3.3. Hạnh nhân

3.4. Bách bộ

3.5. Cát cánh

3.6. Tang bạch bì

3.7. Tỳ bà diệp

3.8. Húng chanh

3.9. Nhót

3.10. Thủy xương bồ

BÀI 9: THUỐC CỐ SÁP

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc cố sáp

2. Kể được tác dụng chung thuốc cố sáp

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dung

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Ngũ vị tử

3.2. Kim anh tử

3.3. Khiếm thực

3.4. Liên nhục

3.5. Sơn thù du

3.6. Ô mai

3.7. Kha tử

3.8. Búp ổi

3.9. Sim

BÀI 10: THUỐC TIÊU THỰC, TẢ HẠ

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc tiêu thực, tả hạ

2. Kể được tác dụng chung thuốc tiêu thực, tả hạ

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dung

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Đại hoàng

3.2. Mang tiêu

3.3. Ma nhân

3.4. Mật ong

3.5. cây chút chít

3.6. Muông trâu

BÀI 11: THUỐC HÀNH KHÍ

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc hành khí

2. Kể được tác dụng thuốc hành khí

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dung

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Hương phụ

3.2. Sa nhân

3.3. Trần bì

3.4. Mộc hương

3.5. Chỉ thực và chỉ xác 

3.6. Hậu phát

BÀI 12:  THUỐC HOẠT HUYẾT

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc hoạt huyết

2. Kể được tác dụng chung và phân loại của thuốc hoạt huyết

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dung

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Đan sâm

3.2. Xuyên khung

3.3. Ích mẫu

3.4. Ngưu tất

3.5. Nghệ vàng – Nghệ đen

3.6. Tô mộc

BÀI 13: THUỐC CHỈ HUYẾT

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc chỉ huyết

2. Kể được tác dụng chung và phân loại của thuốc chỉ huyết

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dung

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Tam thất

3.2. Ngẫu giờ

3.3. Trắc bá diệp

3.4. Hoa hòe

3.5. Cỏ nhọ nồi

3.6. A giao

3.7. Ô tặc cốt

BÀI 14: THUỐC BỔ

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa thuốc bổ

2. Kể được tác dụng chung và phân loại của thuốc bổ

3. Trình bày được tên gọi, bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dung

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Chú ý

THUỐC BỔ ÂM

1. Định nghĩa

2. Tác dụngchung

3. Các vị thuốc

3.1. Sa sâm

3.2. Mạch môn

3.3. Thiên môn đông

3.4. Câu kỷ tử

3.5. Thạch hộc

3.6. Ngọc trúc

3.7. Bách hợp

THUỐC BỔ DƯƠNG

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Cẩu tích

3.2. Cốt toái

3.3. Tục đoạn

3.4. Phá cố chỉ

3.5. Thỏ Ty tử

3.6. Cáp giới

3.7. Nhục thung dung

3.8. Đỗ trọng

THUỐC BỔ KHÍ

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Đẳng sâm

3.2. Hoài sơn

3.3. Bạch truật

3.4. Nhân sâm

3.5. Hoàng ký

3.6. Cam thảo

3.7. Đại táo

THUỐC BỔ HUYẾT

1. Định nghĩa

2. Tác dụng chung

3. Các vị thuốc

3.1. Thục địa

3.2. Hà thủ ô

3.3. Đương quy

3.4. Bạch thược

BÀI 15: CÁC BÀI THUỐC THỪA KẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

MỤC TIÊU

1. Biết cách kê đơn theo toa căn bản

2. Vận được các bài thuốc của thầy nguyễn Kiều để chữa một số bệnh khó

NỘI DUNG

1. Kê đơn thuốc theo toa căn bản

1.1. Phần điều hòa cơ thể

1.1.1. Phần điều hòa cơ thể theo tính chất hư thực của bệnh

1.1.2. Phần điều hòa cơ thể theo tính chất hàn nhiệt của bệnh

1.2. Phần chữa các bệnh

2. các bài  thuốc thường dùng của thầy Nguyễn Kiều

2.1. Lời giới thiệu

2.2. Các bài thuốc thừa kế vận dụng để chữa các bài thuốc khó

2.2.1. Bình can

2.2.2. Bình can gia giảm theo chứng bệnh

BÀI 16: NHẬN BIẾT CÂY THUỐC TƯƠI TẠI VƯỜN THUỐC NAM

MỤC TIÊU

1. Nhận biết tên gọi của mỗi cây thuốc 

2. Trình bày được bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dùng

NỘI DUNG

1. Thuốc giải biểu

2. Thuốc thanh nhiệt 

3. Thuốc lợi thủy

4. Thuốc trừ hàn 

5. Thuốc bình can

6. Thuốc an thần

7. Thuốc trừ đàm, chữa ho

8. Thuốc cố sáp

9. Thuốc tiêu thực, tả hạ

10. Thuốc  hành khí

11. Thuốc hoạt huyết

12. Thuốc chỉ huyết

13. Thuốc bổ

BÀI 17: NHẬN BIẾT CÁC VỊ THUỐC KHÔ TẠI PHÒNG THỰC TẬP

MỤC TIÊU

1. Nhận biết tên gọi của mỗi cây thuốc

2. Trình bày được bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng ứng dụng lâm sàng, liều dung

NỘI DUNG

1. Thuốc giải biểu

2. Thuốc thanh nhiệt 

3. Thuốc lợi thủy

4. Thuốc trừ hàn 

5. Thuốc bình can

6. Thuốc an thần

7. Thuốc trừ đàm, chữa ho

8. Thuốc cố sáp

9. Thuốc tiêu thực, tả hạ

10. Thuốc  hành khí

11. Thuốc hoạt huyết

12. Thuốc chỉ huyết

13. Thuốc bổ

B 
THUỐC CỔ PHƯƠNG

Bài 1:
Đại cương về bài thuốc Y học cổ truyền

Mục tiêu: 


- Nắm được mối quan hệ giữa phương thuốc và phép điều trị.

- Trình bày được cách xây dựng, biến hóa một phương thuốc

- Nắm vững các dạng thuốc, cách sử dụng phương thuốc trong lâm sàng.

Nội dung: 


1. Phương thuốc và phép điều trị

2. Cách xây dựng, biến hóa của một phương thuốc 

3. Các dạng thuốc

4. Cách dùng phương thuốc

4.1. Cách sắc

4.2. Cách dùng

Bài 2:
Thuốc giải biểu

Mục tiêu: 


- Trình bày được định nghĩa, phân loại, chú ý khi sử dụng bài thuốc giải biểu.

- Trình bày được các bài thuốc giải biểu thường được sử dụng trên lâm sàng

Nội dung: 


1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Tác dụng

1.3. Phân loại

1.4. Chú ý khi sử dụng

2. Các bài thuốc giải biểu

2.1. Các bài thuốc tân ôn giải biểu 

2.2. Các bài thuốc tân lương giải biểu

Bài 3
Thuốc thanh nhiệt 

Mục tiêu:  

- Trình bày được định nghĩa, phân loại, chú ý khi sử dụng bài thuốc thanh nhiệt.

- Trình bày được các bài thuốc thanh nhiệt thường được sử dụng trên lâm sàng.

Nội dung: 


1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Tác dụng

1.3. Phân loại

1.4. Chú ý khi sử dụng

2. Các bài thuốc thanh nhiệt

Bài 4
Thuốc bổ

Mục tiêu: 

 - Trình bày được định nghĩa, phân loại, chú ý khi sử dụng bài thuốc bổ.

 - Trình bày được các bài thuốc bổ thường được sử dụng trên lâm sàng.

Nội dung: 

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Tác dụng

1.3. Phân loại

1.4. Chú ý khi sử dụng

2. Các bài thuốc bổ

2.1. Thuốc bổ khí

2.2. Thuốc bổ huyết

2.3. Thuốc bổ âm

2.4. Thuốc bổ dương

Bài 5
Thuốc trừ phong

Mục tiêu:  

- Trình bày được định nghĩa, phân loại, chú ý khi sử dụng bài thuốc trừ phong.

- Trình bày được các bài thuốc trừ phong thường được sử dụng trên lâm sàng.

Nội dung: 


1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Tác dụng

1.3. Phân loại

1.4. Chú ý khi sử dụng

2. Các bài thuốc trừ phong

Bài 6
Cách kê đơn thuốc

Mục tiêu:  

- Nắm được các cách kê đơn thuốc theo Y học cổ truyền

- Trình bày được các bài thuốc trừ phong thường được sử dụng trên lâm sàng.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Kê đơn theo lý luận Y học cổ truyền

2.1. Bài cổ phương gia giảm

2.2. Đối pháp lập phương

3. Kê đơn thep toa căn bản

4. Kê đơn theo bài thuốc kinh nghiệm

2. IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết, phòng thực hành Đông y. Sau  khi học xong lý luận cơ bản y học cổ truyền, trang thiết bị máy móc: theo danh mục phòng thực hành Đông y

3. Học Đông dược và thừa kế giảng dạy theo tài liệu nhà trường biên soạn, dụng cụ, nguyên vật liệu theo danh mục phòng thực hành Đông y

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

*Về kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về cách trồng, thu hái và chế biến một số cây thuốc nam thường dùng;

+ Nêu được chỉ định và chống chỉ định của từng vị thuốc;

+ Xác định được chỉ định và chống chỉ định của từng nhóm thuốc.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về nguyên tắc xây dựng một bài thuốc.

* Về kỹ năng:

+ Có khả năng sử dụng một số cây thuốc, vị thuốc để phòng và chữa bệnh một số bệnh thông thường.

+ Phân tích được các bài thuốc cổ phương và vận dụng các bài thuốc cổ phương đã học vào lâm sàng.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

+ Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền. 

+ Vận dụng các bài thuốc cổ phương đã học vào lâm sàng.

*Chuẩn đầu ra:

+ Nhận biết được cây thuốc, vị thuốc nam thường dùng

+ Sử dụng được các cây thuốc, vị thuốc để phòng và chữa bệnh một số bệnh thông thường.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia >= 70% số giờ học lý thuyết trên lớp.

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên: 2 bài; kiểm tra định kì: 2 bài 

- Thi hết môn:  Thi trắc nghiệm trên máy, vấn đáp hoặc tự luận 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Học sinh Trung cấp Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học:

- Phương pháp dạy lý thuyết: Tích cực, hướng dẫn tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

- Phương pháp học: Học sinh tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1].  Hoàng Bảo Châu, Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc (1993), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

[2]. Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Y học cổ truyền (2002), Bài giảng Đông y, Hà Nội.

[3]. Học viện Y Dược- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng Bệnh học Nội khoa, NXB Y học.

[4]. Học viện Y Dược- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

[5]. Bộ Y tế (2007), Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học.

[6]. Bộ Y tế (2009), Dược học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học.

[7]. Bộ Y tế (2009), Bài giảng Dược liệu, Nhà xuất bản Y học.

[8]. Bộ Y tế (2009), Bài giảng Dược lý Đông Y, Nhà xuất bản Y học.

[9]. Giáo trình môn học Đông dược và thừa kế của nhà trường

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC

Mã môn học: MH 21
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 14 giờ;  Thực hành: 29 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học được bố trí sau khi học sinh đã học xong môn Lý luận cơ bản Y học cổ truyền và môn Đông dược thừa kế.

- Tính chất: môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cách bào chế các dạng thuốc phiến (rửa, thái, sao, tẩm); thuốc chè, bột, viên, hoàn, cao.
II. Mục tiêu môn học:
* Về kiến thức: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về cách bào chế các dạng thuốc phiến (rửa, thái, sao, tẩm);

- Nêu được cách bào chế và công thức của các dạng thuốc: chè, bột, viên, hoàn, cao.

* Kỹ năng:

- Có khả năng bào chế được các dạng thuốc: chè, bột, viên. Biết cách chế: Hà thủ ô, Thục địa, Hương phụ, Bán hạ.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

- Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền. 

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Đại cương về bào chế
	1
	1
	0
	0

	2
	Các kỹ thuật bào chế
	10
	4
	6
	0

	3
	Thuốc phiến
	11
	3
	5
	0

	4
	Thuốc thang
	3
	1
	3
	0

	5
	Thuốc bột
	4
	1
	3
	0

	6
	Rượu thuốc
	3
	1
	2
	0

	7
	Cao thuốc
	5
	1
	4
	0

	8
	Viên hoàn
	4
	1
	3
	0

	9
	Thuốc tễ
	4
	1
	3
	0

	
	Tổng cộng
	45
	14
	29
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:
ÐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ

Mục tiêu học tập:

1. Nêu được định nghĩa, mục đích các phương pháp chế biến thuốc đông dược

2. Trình bày được các yêu cầu chế biến thuốc theo Y học cổ truyền.

Nội dung:

1. Ðịnh nghĩa:

1.1. Bào

1.2. Chế

2. Mục đích bào chế

2.1. Làm thuốc tinh khiết

2.2. Tạo ra tác dụng trị bệnh mới

2.3. Tăng hiệu lực trị bệnh

2.3.1. Ứng dụng học thuyết ngũ hành vào chế biến

2.3.2. Hiệp đồng tác dụng giữa các vị thuốc với phụ liệu

2.3.3.
Chuyển hóa tác dụng

2.4. Giảm độc tính của dược liệu

2.4.1. Phương pháp hỏa chế

2.4.2. Phương pháp thủy chế

2.4.3. Phương pháp thủy hỏa hợp chế

2.5. Giảm tác dụng phụ

2.6. Ổn định tác dụng của dược liệu

2.7. Ổn định tác dụng của dược liệu

2.8. Giảm tính bền vững cơ học, tăng khả năng giải phóng hoạt chất

2.9. Bảo quản dược liệu

2.10. Thuận tiện cho việc sử dụng

3. Yêu cầu của việc bào chế

4. Các dụng cụ bào chế thông thường

Bài 2:
CÁC PHƯƠNG PHÁP BÀO CHẾ THUỐC ĐÔNG DƯỢC

Mục tiêu học tập;

1. Nêu được các mục đích của các phương pháp bào chế thuốc đông dược

2. Trình bày được kỹ thuật bào chế: hỏa chế, thủy chế, thủy hỏa hợp chế

Nội dung:

A. Phương pháp làm bằng tay

1. Làm sạch dược liệu

2. Chon lựa bộ phận dùng

B. Hỏa chế

1. Mục đích

2. Các phương pháp hỏa chế

2.1. Sao (rang)

2.1.1. Sao trực tiếp

2.1.1.1. Sao qua (vi sao)

2.1.1.2. Sao vàng

2.1.1.3.Sao vàng hạ thổ

2.1.1.4.Sao vàng sém cạnh

2.1.1.5. Sao đen

2.1.1.6. Sao cháy

2.1.2. Sao gián tiếp

2.1.2.1. Sao cách cám

2.1.2.2. Sao cách gạo

2.1.2.3. Sao cách cát

2.1.2.4. Sao cách hoạt thạch hoặc văn cáp

2.2. Nung

2.2.1. Nung trực tiếp

2.2.2. Nung gián tiếp

2.2.3. Chế sương

2.3. Lùi

2.4. Đốt

2.5. Phơi, sấy

2.5.1. Phơi khô

2.5.2. Sấy khô

C. Thủy chế

1. Mục đích

2. Các phương pháp thủy chế

2.1. Phương pháp ngâm

2.1.1. Mục đích ngâm

2.1.2. Dịch ngâm

2.1.3. Thời gian ngâm

2.2. Phương pháp ủ

2.3. Tẩy rửa

2.4. Thủy phi

2.4.1. Mục đích

2.4.2. Phương pháp

D. Thủy hỏa hợp chế

1. Chưng

1.1. Mục đích

1.2. Phương pháp

1.3. Thời gian

2. Đồ

3. Nấu

4. Sắc

4.1. Văn hỏa

4.2. Vũ hỏa

5. Trích

5.1. Mục đích

5.2. Phụ liệu

5.2.1. Trích rượu

5.2.2. Trích gừng

5.2.3. Trích muối

5.2.4. Trích giấm

5.2.5. Trích đồng tiện

5.2.6. Trích mật

5.2.7. Trích nước đậu đen

6. Tôi

E. Một số chế biến khác: Chế biến dạng bánh

Bài 3:    THUỐC PHIẾN

Mục tiêu học tập:

1. Nêu được định nghĩa, yêu cầu của bào chế thuốc phiến

2. Nêu được ưu nhược điểm của thuốc phiến

3. Trình bày được bào chế thuốc phiến của một số dược liệu

Nội dung:

1. Định nghĩa

2. Ưu nhược điểm

2.1. Ưu điểm

2.2. Nhược điểm

3. Yêu cầu bào chế thuốc phiến

4. Kỹ thuật bào chế thuốc phiến

4.1. Dụng cụ

4.2. Phương pháp tiến hành

4.2.1. Chọn lọc

4.2.2. Làm sạch, làm mềm dược liệu

4.2.3. Phân chia dược liệu

4.2.3.1. Phương pháp bào

4.2.3.2. Phương pháp thái

5. Tiêu chuẩn thuốc phiến

6. Kỹ thuật bào chế thuốc phiến một số dược liệu

6.1. Bào chế Hương phụ

6.2. Bào chế Thục địa

6.3. Bào chế Hà thủ ô

6.4. Bào chế Bán hạ

Bài 4:
THUỐC THANG

Mục tiêu học tập:

1. Nêu được định nghĩa, ưu nhược điểm,  của thuốc thang

2. Trình bày được kỹ thuật bào chế thuốc thang

3. Nêu được cách uống và kiêng kỵ khi dùng thuốc thang

Nội dung:

1. Định nghĩa

2. Ưu nhược điểm

2.1. Ưu điểm

2.2.  Nhược điểm

3. Phân loại thuốc thang

4. Cách kê đơn thuốc thang

5. Thành phần

5.1. dược liệu

5.1.1. Thảo mộc

5.1.2. Động vật

5.1.3. Khoáng vật

5.2. Nước

6. Kỹ thuật bào chế thuốc thang

6.1. Chuẩn bị

6.2. Cách sắc thuốc

7. Cách uống thuốc và kiêng kỵ

7.1. Cách uống thuốc

7.2. Kiêng kỵ

Bài 5:   THUỐC BỘT

Muc tiêu  học tập:

1. Nêu được định nghĩa, ưu nhược điểm của thuốc bột

2. Đánh giá được tiêu chuẩn và phân loại thuốc bột

3. Trình bày được kỹ thuật bào chế thuốc bột

Nội dung:

1. Định nghĩa

2. Ưu, nhược điểm của thuốc bột

2.1. Ưu điểm

2.2. Nhược điểm

3. Phân loại

3.1 Dựa vào thành phần

3.2. Dựa vào cách dùng

3.3. Dựa vào mức độ chia nhỏ

4. Kỹ thuật bào chế thuốc bột

4.1. Chuẩn bị

4.2. Rây

4.3. Nghiền bột

4.3.1. Nghiền tán thuốc bột đơn

4.3.1.1. Nghiền tán trực tiếp

4.3.1.2. Nghiền tán qua chất trung gian

4.3.1.3. Nghiền tán trong nước

4.3.2. Nghiền tán thuốc bột kép

5. Tiêu chuẩn chất lượng thuốc bột

6. Đóng gói

7. Bảo quản

Bài 6:    RƯỢU THUỐC

Mục tiêu học tập:

1. Nêu được định nghĩa, ưu nhược điểm và thành phần của rượu thuốc

2. Nêu được phương pháp xử lý nguyên liệu trước khi bào chế rượu thuốc

3. Trình bày được cách điều chế rượu thuốc

4. Nêu được cách kiểm soát và bảo quản rượu thuốc

Nội dung:

1. Định nghĩa

2. Ưu, nhược điểm

2.1. Ưu điểm

2.2. Nhược điểm

3. Thành phần

3.1. Dược chất

3.2. Dung môi

4. Kỹ thuật điều chế

4.1. Xử lý nguyên liệu

4.1.1. Xử lý dược liệu

4.1.2. xử lý dung môi

4.2. Chiết xuất

4.2.1. Ngâm hòa tan

4.2.2. Ngâm thường

4.2.3. Ngâm nhỏ giọt hay ngâm kiệt

5. Kiểm soát và bảo quản rượu thuốc

5.1. Kiểm soát

5.2. Bảo quản

6. Những điểm cần chú ý

Bài 7:   CAO THUỐC (CAO THỰC VẬT)

Mục tiêu học tập:

1. Nêu được định nghĩa, phân loại và ưu, nhược điểm của cao thuốc

2. Trình bày được kỹ thuật điều chế và bảo quản cao thuốc

Nội dung:

1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Ưu, nhược điểm và thành phần của cao thuốc

3.1. Ưu, nhược điểm

3.2. Thành phần

3.2.1. Dược liệu

3.2.2. Dung môi

4. Kỹ thuật bào chế cao thuốc

4.1. Chuẩn bị

4.1.1. Nguyên liệu

4.1.2.. Dụng cụ

4.2. Chiết xuất

4.2.1. Thời gian chiết xuất

4.2.2. Nhiệt độ chiết xuất

4.3. Rút dịch chiết

4.3.1. Cao lỏng

4.3.2. Cao mềm

4.4. Cô thành cao

4.5. Thêm chất bảo bảo

5. Kiểm soát

5.1. Kiểm soát cao lỏng

5.2. Kiểm soát cao mềm

6. Bảo quản

Bài 8:     VIÊN HOÀN

Mục tiêu học tập:

1. Nêu được định nghĩa, ưu, nhược điểm và thành phần thuốc viên hoàn

2. Trình bày được tiêu chuẩn và các loại tá dược hay dùng

3. Trình bày được kỹ thuật bào chế và cách đóng gói, bảo quản thuốc viên hoàn

Nội dung:

1. Định nghĩa

2. Ưu, nhược điểm của thuốc viên hoàn

2.1. Ưu điểm

2.2. Nhược điểm

3. Thành phần 

3.1. Thành phần thuốc viên hoàn

3.1.1. Dược chất

3.1.2. Tá dược

3.2. Tiêu chuẩn tá dược dính

4. Các loại tá dược dính hay dùng

4.1. Nước

4.1.1. Ưu điểm

4.1.2. Nhược điểm

4.2. Dịch chiết từ dược liệu

4.2.1. Ưu điêmr

4.2.2. Nhược điểm

4.3. Hồ

4.3.1. Ưu điểm

4.3.2. Nhược điểm

4.4. Mật

4.4.1. Ưu điểm

4.4.2. Nhược điểm

5. Kỹ thuật bào chế

5.1. Xử lý dược liệu

5.2. Phương pháp chia viên

5.3. Phương pháp bao viên

5.3.1. Gây nhân

5.3.1.1. Phương pháp chải hạt

5.3.1.2. Phương pháp xát hạt

5.3.2 Bồi viên

5.3.3. Áo viên

6. Kiểm soát, đóng gói, bảo quản

6.1. Kiểm soát chất lượng của viên

6.2. Đóng gói

6.3. Bảo quản

Bài 9
THUỐC TỂ

Mục tiêu học tập:

1. Nếu được định nghĩa, thành phần và nguyên tắc bào chế thuốc tể

2. Trình bày được kỹ thuật bào chế thuốc tể

3. Nêu được tiêu chuẩn kỹ thuật viên tể

4. Giới thiệu một số thuốc tể

Nội dung:

1. Định nghĩa

2. Thành phần

2.1. Dược chât

2.2. Tá dược

3. Nguyên tắc bào chế

3.1.Nguyên tắc

3.2. Kỹ thuật bào chế

3.2.1. Luyện mật thành châu

3.2.2. Luyện thuốc

3.2.3. Chia viên

3.2.4. Sấy viên

3.2.5. Đóng gói, bảo quản

3.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật

4. Một số loại thuốc tể

4.1. Tể bổ thận âm

4.2. Tể bổ thận dương

4.3. Tể bổ âm

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết, phòng thực hành Đông y, phòng bào chế dược. 

2. Trang thiết bị máy móc: theo danh mục phòng thực hành Đông y

3. Học bào chế đông dược giảng dạy theo tài liệu nhà trường biên soạn, dụng cụ, nguyên vật liệu theo danh mục phòng thực hành Đông y

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

*Về kiến thức: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về cách bào chế các dạng thuốc phiến (rửa, thái, sao, tẩm);

- Nêu được cách bào chế và công thức của các dạng thuốc: chè, bột, viên, hoàn, cao.

* Kỹ năng:

- Có khả năng bào chế được các dạng thuốc: chè, bột, viên, cao. Biết cách chế: Hà thủ ô, Thục địa, Hương phụ, Bán hạ.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

- Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền. 

* Chuẩn đầu ra:

- Bào chế được các dạng thuốc: chè, bột, viên, cao. 

- Bào chế được các vị thuốc: Hà thủ ô, Thục địa, Hương phụ, Bán hạ.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia >= 70% số giờ học lý thuyết trên lớp.

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên: 2 bài; kiểm tra định kì: 1 bài 

- Thi hết môn:  Thi trắc nghiệm trên máy, vấn đáp hoặc tự luận 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Học sinh Trung cấp Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học:

- Phương pháp dạy lý thuyết: Tích cực, hướng dẫn tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

- Phương pháp học: Học sinh tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Viện Y học cổ truyền Việt Nam (1993), Phương pháp bào chế và sử dụng thuốc, Nhà xuất bản Y học.

[2]. Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế (2000), Bào chế Đông dược

[3]. Bộ môn Y học cổ truyền, Trường Đại học Y khoa Hà Nội (2005), Bài giảng Y học cổ truyền, tập I, Nhà xuất bản Y học.

[4]. Bộ Y tế (2009), Dược học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học.

[5]. Bộ Y tế (2009), Bài giảng Dược lý Đông Y, Nhà xuất bản Y học.

[6]. Bộ Y tế (2009), Phương tễ học, Nhà xuất bản Y học.

[7]. Giáo trình môn học Bào chế Đông dược của nhà trường

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: BỆNH HỌC Y HỌC CỔ TRUYỀN I

Mã môn học: MH 22

Thời gian thực hiện môn học: 45  giờ

  (Lý thuyết: 42 giờ. Thực hành: 0 giờ. Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học được bố trí sau khi học sinh đã học xong môn Lý luận cơ bản Y học cổ truyền, Bệnh học Y học hiện đại, Giải phẫu sinh lý.

- Tính chất: môn học cung cấp kiến thức về nguyên tắc, cấu tạo, cách xây dựng một bài thuốc YHCT để điều trị một số bệnh thông thường và một số bệnh cần cấp cứu theo y học cổ truyền.
II. Mục tiêu môn học:

*Về kiến thức: 

+ Trình bày được một số bệnh thông thường và một số bệnh cần cấp cứu theo y học cổ truyền.

+ Trình bày những nguyên tắc, cấu tạo, cách xây dựng một bài thuốc YHCT. Phân loại các bài thuốc YHCT và 30 bài thuốc cổ phương cơ bản và các bài thuốc nam thường dùng trong cộng đồng.

*Về kỹ năng:

+ Chẩn đoán, điều trị được từng thể bệnh mà y học cổ truyền có khả năng chữa được

+ Biết cách phòng bệnh cho các bệnh đã học.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

+ Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền. 

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,  LS
	Kiểm tra

	I
	Bệnh tim mạch
	10
	9
	0
	1

	1
	Đại cương về bệnh tuần hoàn
	3
	3
	0
	

	2
	Tăng huyết áp
	2
	2
	0
	

	3
	Rối loạn thần kinh tim
	2
	2
	0
	

	4
	Thiếu máu
	2
	2
	0
	

	II
	Bệnh tiêu hóa
	10
	9
	0
	1

	5
	Đại cương về  bệnh tiêu hóa
	2
	2
	0
	

	6
	Viêm loét dạ dày- tá tràng
	2
	2
	0
	

	7
	Viêm gan
	1
	1
	0
	

	8
	Tiêu chảy
	2
	2
	0
	

	9
	Hội chứng lỵ
	2
	2
	0
	

	III
	Bệnh thần kinh, cơ xương khớp
	25
	24
	0
	1

	10
	Đại cương về bệnh thần kinh , cơ xương khớp
	4
	4
	0
	

	11
	Viêm khớp dạng thấp (chứng tý)
	4
	4
	0
	

	12
	Đau lưng
	2
	2
	0
	

	13
	Đau vai gáy
	2
	2
	0
	

	14
	Đau thần kinh tọa
	3
	3
	0
	

	16
	Liệt VII ngoại biên
	3
	3
	0
	

	17
	Suy nhược thần kinh
	3
	3
	0
	

	18
	Đau thần kinh liên sườn
	2
	2
	0
	

	19
	Tai biến mạch máu não
	2
	2
	0
	

	
	Tổng cộng
	45
	42
	0
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương I
Bệnh tim mạch

Bài 1:
Đại cương về tuần hoàn

Mục tiêu: 


- Hiểu được nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh tuần hoàn theo Y học cổ truyền.

- Trình bày được phương pháp chữa các chứng bệnh tuần hoàn theo Y học cổ truyền

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh

3. Phương pháp chữa chứng bệnh tuần hoàn

3.1. Thực chứng

3.2. Hư chứng

Bài 2:
Tăng huyết áp

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Tăng huyết áp theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Tăng huyết áp theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 3: Rối loạn thần kinh tim
Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Bệnh rối loạn thần kinh tim theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh rối loạn thần kinh tim  theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 4:
Thiếu máu

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Thiếu máu theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Thiếu máu theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Chương II
Bệnh tiêu hóa

Bài 5:
Đại cương về tiêu hóa

Mục tiêu: 


- Hiểu được nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh tiêu hóa theo Y học cổ truyền.

- Trình bày được phương pháp chữa các chứng bệnh tiêu hóa theo Y học cổ truyền


Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh

3. Phương pháp chữa chứng bệnh hô hấp

3.1. Thực chứng

3.2. Hư chứng

Bài 6:
Viêm loét dạ dày- tá tràng

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Viêm loét dạ dày- tá tràng theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Viêm loét dạ dày- tá tràng theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 6:
Viêm gan
Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Viêm gan theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Viêm gan theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 7: Tiêu chảy

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Tiêu chảy theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Tiêu chảy theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 8: Hội chứng lỵ

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Hội chứng lỵ theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Hội chứng lỵ theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 

1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Chương III:  Bệnh thần kinh, cơ xương khớp

Bài 9:
Đại cương về bệnh thần kinh, cơ xương khớp
Mục tiêu: 


- Hiểu được nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh thần kinh, cơ xương khớp  theo Y học cổ truyền.

- Trình bày được phương pháp chữa các chứng bệnh thần kinh, cơ xương khớp  theo Y học cổ truyền


Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh

3. Phương pháp chữa chứng bệnh thần kinh, cơ xương khớp
3.1. Thực chứng

3.2. Hư chứng

Bài 10: Viêm khớp dạng thấp (chứng tý)

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Viêm khớp dạng thấp (chứng tý) theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Viêm khớp dạng thấp (chứng tý) theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 11: Đau lưng

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Đau lưng theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Đau lưng theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 12: Đau vai gáy

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Đau vai gáy theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Đau vai gáy theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 13: Đau thần kinh tọa

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Đau thần kinh tọa theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Đau thần kinh tọa theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 14: Liệt thần kinh số VII ngoại biên

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Liệt VII ngoại biên theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Liệt VII ngoại biên theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 15: Suy nhược thần kinh

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Suy nhược thần kinh theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Suy nhược thần kinh theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài16: Đau thần kinh liên sườn

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Đau thần kinh liên sườn theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Đau thần kinh liên sườn theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 17: Tai biến mạch máu não

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Tai biến mạch máu não theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Tai biến mạch máu não theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết, phòng thực hành Đông y. Sau khi học xong lý luận cơ bản YHCT, Đông dược thừa kế, bài thuốc cổ phương, bào chế đông dược, châm cứu.

2. Trang thiết bị máy móc: theo danh mục phòng thực hành Đông y

3. Học bệnh học y học cổ truyền I được giảng dạy theo tài liệu nhà trường biên soạn, dụng cụ, nguyên vật liệu theo danh mục phòng thực hành Đông y

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

*Về kiến thức: 

+ Trình bày được một số bệnh thông thường và một số bệnh cần cấp cứu.

*Về kỹ năng:

+ Chẩn đoán, điều trị được từng thể bệnh mà y học cổ truyền có khả năng chữa được

+ Biết cách phòng bệnh cho các bệnh đã học.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

+ Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền. 

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia >= 70% số giờ học lý thuyết trên lớp.

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên: 2 bài; kiểm tra định kì: 1 bài 

- Thi hết môn:  Thi trắc nghiệm trên máy, vấn đáp hoặc tự luận 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học:

- Phương pháp dạy lý thuyết: Tích cực, hướng dẫn tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

- Phương pháp học: Học sinh tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bộ Y tế (2005), Châm cứu học, Nhà xuất bản Y học.

[2]. Điều trị học kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền (2006), Nhà xuất bản Y học

[3]. Bộ Y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh, Nhà xuất bản Y học.

[4]. Bộ môn Nội, Trường đại học Y Hà Nội(2008), Bài giảng bệnh học nội khoa, Nhà xuất bản Y học

[5]. Bộ môn Y học cổ truyền, Trường đại học Y Hà Nội (2005), Bài giảng Y học cổ truyền, tập I, tập II, Nhà xuất bản Y học.

[6]. Bộ môn truyền nhiễm, Đại học Y-Dược Tp. Hồ Chí Minh (2006), Bệnh học truyền nhiễm, Nhà xuất bản Y học.

[7]. Phan Quan Chí Hiếu (2011), Bệnh chứng ngũ quan Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học.

[8]. Đỗ Tất Lợi (2008), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Y học.

[9]. Giáo trình môn học Bệnh học Y học hiện đại của nhà trường

[10]. Giáo trình môn học Bệnh học Y học cổ truyền của nhà trường

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: BỆNH HỌC Y HỌC CỔ TRUYỀN II

Mã môn học: MH 23

Thời gian thực hiện môn học: 45  giờ
  (Lý thuyết: 42 giờ. Thực hành: 0 giờ. Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học được bố trí sau khi học sinh đã học xong môn bệnh học y học cổ truyền 1.
- Tính chất: Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về triệu chứng, chẩn đoán bệnh danh một số bệnh thường gặp bệnh về nội giờ, truyền nhiễm, ngoại khoa, sản nhi khoa theo y học cổ truyền.

II. Mục tiêu môn học:

*Về kiến thức: 

- Trình bày được những triệu chứng cơ bản, chẩn đoán bệnh danh một số bệnh thường gặp bệnh về nội giờ, truyền nhiễm, ngoại khoa, sản nhi khoa. 

*Về kỹ năng:

+ Chẩn đoán, điều trị được từng thể bệnh mà y học cổ truyền có khả năng chữa được

+ Phân loại triệu chứng, áp dụng thực tế điều trị một số bệnh thường gặp bằng thuốc YHCT và phương pháp điều trị không dùng thuốc.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

+ Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền. 

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm
	Kiểm tra

	I
	Bệnh truyền nhiễm - Nội tiết
	14
	14
	0
	

	1
	Bệnh quai bị
	2
	2
	0
	

	2
	Bệnh sốt xuất huyết
	2
	2
	0
	

	3
	Cúm, cảm mạo
	2
	2
	0
	

	4
	Sởi
	2
	2
	0
	

	5
	Ho gà
	2
	2
	0
	

	6
	Thuỷ đậu
	2
	1
	0
	1

	7
	Đái tháo đường
	2
	2
	
	

	8
	Bệnh Gout
	1
	1
	0
	

	II.
	Bệnh Ngoại khoa
	12
	12
	
	

	9
	Mụn nhọt, viêm cơ
	1
	1
	
	

	10
	Sỏi tiết niệu
	2
	2
	
	

	11
	Vết thương phần mềm
	2
	2
	0
	

	12
	Gãy xương, sai khớp
	2
	1
	0
	1

	13
	Bong gân
	1
	1
	0
	

	14
	Bỏng
	2
	2
	
	

	15
	Bệnh trĩ
	2
	2
	
	

	III.
	Bệnh Phụ khoa - Nam khoa
	8
	8
	
	

	16
	Rối loạn kinh nguyệt
	1
	1
	0
	

	17
	Thống kinh
	1
	1
	0
	

	18
	Di tinh, mộng tinh, hoạt tinh
	2
	2
	
	

	19
	Liệt dương
	1
	1
	
	

	20
	Thiếu sữa, tắc tia sữa
	2
	2
	
	

	21
	Khí hư
	2
	1
	
	1

	IV.
	Bệnh nhi khoa - Chuyên khoa
	8
	8
	
	

	22
	Tiêu chảy cấp trẻ em
	2
	2
	
	

	23
	Co giật
	1
	1
	
	

	24
	Suy dinh dưỡng
	2
	2
	
	

	25
	Viêm màng tiếp hợp,  lẹo., quáng gà
	2
	2
	
	

	26
	Câm điếc
	1
	1
	
	

	
	Tổng cộng
	45
	42
	0
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương I.
Bệnh truyền nhiễm - Nội tiết
Bài 1: Quai bị

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Quai bị theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Quai bị theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 2 : Sốt xuất huyết

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Sốt xuất huyết theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Sốt xuất huyết theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 3 : Cúm, cảm mạo

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân Cúm, cảm mạo theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Cúm, cảm mạo theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 4 : Sởi

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân bệnh Sởi  theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị  bệnh Sởi theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 5:  Ho gà

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân bệnh Ho gà theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh Ho gà theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 6 : Thủy đậu

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân bệnh Thủy đậu theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh Thủy đậu theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 7 : Bệnh Đái tháo đường

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân cơ chế gây bệnh của bệnh Đái tháo đường theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh Đái tháo đường  theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng.

Bài 8 : Bệnh Gout
Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân cơ chế gây bệnh của bệnh Gout  theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh Gout  theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng.

Chương II.
Bệnh ngoại khoa

Bài 9
Mụn nhọt, Viêm cơ

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của bệnh Mụn nhọt, viêm cơ theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh Mụn nhọt, viêm cơ theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 10 :  Sỏi tiết niệu
Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của Sỏi tiết niệu theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị  Sỏi tiết niệu theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 11 : Vết thương phần mềm

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân, phân loại của Vết thương phần mềm theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Vết thương phần mềm theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 12 : Gãy xương, sai khớp

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của Gãy xương, sai khớp theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Gãy xương, sai khớp  theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 13 : Bong gân

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của Bong gân theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Bong gân theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 14 :  Bỏng

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của Bỏng theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Bỏng theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 15: Bệnh trĩ
Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của bệnh trĩ theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh trĩ  theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Chương III. Bệnh Phụ khoa

Bài 16 :  Rối loạn kinh nguyệt

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của Rối loạn kinh nguyệt  theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Rối loạn kimh nguyệt theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 17 :  Thống kinh

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của Thống kinh theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Thống kinh theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 18 :  Di tinh, mộng tinh, hoạt tinh

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của di tinh, mộng tinh, hoạt tinh theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị di tinh, mộng tinh, hoạt tinh theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 19 :  Liệt dương
Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của liệt dương  theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị liệt dương theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 20 :  Viêm tắc tia sữa, thiếu sữa

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của Thiếu sữa, viêm tắc tia sữa theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Thiếu sữa, viêm tắc tia sữa  theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 21 : Khí hư

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của Khí hư theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị Khí hư theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Chương IV. Bệnh Nhi khoa- Chuyên khoa

Bài 22 :  Tiêu chảy cấp trẻ em

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của bệnh Tiêu chảy cấp trẻ em theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh Tiêu chảy cấp trẻ em theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 23 :  Co giật

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của Co giật theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị co giật theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 24 :   Suy dinh dưỡng

Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của bệnh Suy dinh dưỡng theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh Suy dinh dưỡng theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 25 : Viêm màng tiếp hợp, chắp lẹo, quáng gà
Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của bệnh viêm màng tiếp hợp, chắp lẹo, quáng gà theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh viêm màng tiếp hợp, chắp lẹo, quáng gà theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

Bài 26 :   Bệnh câm điếc
Mục tiêu: 


- Trình bày được nguyên nhân của bệnh Suy dinh dưỡng theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

- Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh Câm điếc theo Y học cổ truyền.

Nội dung: 


1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

3. Chẩn đoán

4. Điều trị theo Y học cổ truyền

5. Dự phòng

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết, phòng thực hành Đông y. Sau khi học xong lý luận cơ bản YHCT, Đông dược thừa kế, bài thuốc cổ phương, bào chế đông dược, châm cứu.

2. Trang thiết bị máy móc: theo danh mục phòng thực hành Đông y

3. Học bệnh học y học cổ truyền I được giảng dạy theo tài liệu nhà trường biên soạn, dụng cụ, nguyên vật liệu theo danh mục phòng thực hành Đông y

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

*Về kiến thức: 

- Trình bày được những triệu chứng cơ bản, chẩn đoán bệnh danh một số bệnh thường gặp bệnh về nội giờ, truyền nhiễm, ngoại khoa, sản nhi khoa. 

*Về kỹ năng:

+ Chẩn đoán, điều trị được từng thể bệnh mà y học cổ truyền có khả năng chữa được

+ Phân loại triệu chứng, áp dụng thực tế điều trị một số bệnh thường gặp bằng thuốc YHCT và phương pháp điều trị không dùng thuốc.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực tập.

+ Có thái độ đúng trong việc điều trị một số bệnh, chứng thông thường bằng phương pháp Y học cổ truyền. 

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia >= 70% số giờ học lý thuyết trên lớp.

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên: 2 bài; kiểm tra định kì: 1 bài 

- Thi hết môn:  Thi trắc nghiệm trên máy, vấn đáp hoặc tự luận 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học:

- Phương pháp dạy lý thuyết: Tích cực, hướng dẫn tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

- Phương pháp học: Học sinh tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1].  Bộ Y tế (2005), Châm cứu học, Nhà xuất bản Y học.

[2].  Điều trị học kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền (2006), Nhà xuất bản Y học

[3].  Bộ Y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh, Nhà xuất bản Y học.

[4]. Bộ môn Nội, Trường đại học Y Hà Nội (2008), Bài giảng bệnh học nội khoa, Nhà xuất bản Y học

[5]. Bộ môn Y học cổ truyền, Trường đại học Y Hà Nội (2005), Bài giảng Y học cổ truyền, tập I, tập II, Nhà xuất bản Y học.

[6]. Bộ môn truyền nhiễm, Đại học Y-Dược Tp. Hồ Chí Minh (2006), Bệnh học truyền nhiễm, Nhà xuất bản Y học.

[7]. Phan Quan Chí Hiếu (2011), Bệnh chứng ngũ quan Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học.

[8]. Đỗ Tất Lợi (2008), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Y học.

[9]. Giáo trình môn học Bệnh học Y học hiện đại của nhà trường

[10]. Giáo trình môn học Bệnh học Y học cổ truyền của nhà trường

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: XOA BÓP, BẤM HUYỆT, DƯỠNG SINH

Mã môn học: MH 24

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

   (Lý thuyết: 14 giờ. Thực hành: 29 giờ. Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh được xếp học vào kỳ 3 hoặc kỳ 4 trong tiến trình đào tạo.
- Tính chất: Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh, thực hành động tác xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh để chữa các bệnh, chứng thông thường.
II. Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức: Trình bày những kiến thức cơ bản về xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh.

2. Kỹ năng: Thực hiện những động tác xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh để chữa các bệnh, chứng thông thường. Hướng dẫn cộng đồng ứng dụng xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh vào chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thận trọng, tỷ mỷ, chính xác trong nhận thức, thực hành xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh và vận dụng kiến thức môn học vào trong hoạt động nghề nghiệp.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Đại cương và các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt và luyện tập dưỡng sinh
	6
	2
	4
	0

	2
	Các kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt
	10
	4
	6
	0

	3
	Vận động cơ khớp
	4
	2
	2
	0

	4
	Xoa bóp bấm huyệt theo vùng trên cơ thể
	9
	2
	6
	1

	5
	Xoa bóp, bấm huyệt chữa một số bệnh thường gặp
	8
	2
	6
	0

	6
	Luyện thở
	6
	1
	4
	1

	7
	Luyện tinh thần
	2
	1
	1
	0

	
	Tổng cộng
	45
	14
	29
	0


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:
Đại cương và các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt và luyện tập dưỡng sinh

1. Mục tiêu:

- Trình bày được tác dụng của xoa bóp.
- Trình bày được chỉ định, chống chỉ định của xoa bóp.

2. Nội dung:


2.1. Nguồn gốc xoa bóp

2.2. Định nghĩa

2.3. Tác dụng

2.3.1. Tác dụng lên hệ thần kinh

2.3.2. Tác dụng lên da

2. 3.3. Tác dụng lên gân cơ khớp

2.4. Chỉ định, chống chỉ định

2.4.1. Chỉ định

2.4.2. Chống chỉ định

2. 5. Thủ thuật bổ tả

Bài 2:
Các kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt

1.Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật, tác dụng các thủ thuật xoa bóp.
- Trình bày được chỉ định các thủ thuật xoa bóp.

2. Nội dung:


2.1. Yêu cầu của thủ thuật

2. 2. Các thủ thuật

Bài 3:
Vận động cơ khớp

1.Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật, tác dụng các thủ thuật vận động khớp.
- Trình bày được chỉ định các thủ thuật vận động khớp.

2.Nội dung:


2.1. Yêu cầu của thủ thuật

2.2. Các thủ thuật

Bài 4:
Xoa bóp bấm huyệt theo vùng trên cơ thể

1.Mục tiêu:


- Trình bày được chỉ định, chống chỉ định xoa bóp bấm huyệt theo vùng trên cơ thể.

- Trình bày được kỹ thuật, tác dụng của xoa bóp bấm huyệt theo vùng trên cơ thể.

2.Nội dung:


2.1. Xoa bóp vùng đầu mặt

2.2. Xoa bóp vùng cổ gáy

2.3. Xoa bóp vùng chi trên

2.4. Xoa bóp vùng lưng

2.5. Xoa bóp vùng chi dưới

2.6. Xoa bóp vùng ngực bụng

Bài 5:
Xoa bóp, bấm huyệt chữa một số bệnh thường gặp

1. Mục tiêu:


- Trình bày được chỉ định, chống chỉ định xoa bóp bấm huyệt chữa một số bệnh thường gặp.

- Trình bày được kỹ thuật, tác dụng của xoa bóp bấm huyệt chữa một số bệnh thường gặp.

2.Nội dung:


2.1. Xoa bóp chữa nhức đầu

2.2. Xoa bóp chữa vẹo cổ cấp tính

2.3. Xoa bóp chữa đau quanh khớp vai

2.4. Xoa bóp chữa đau lưng cấp

2.5. Xoa bóp chữa đau thần kinh tọa

2.6. Xoa bóp chữa liệt VII ngoại biên

2.7. Xoa bóp chữa bán thân bất toại

2.8. Xoa bóp chữa đái dầm

Bài 6:
Luyện thở

1.Mục tiêu:


- Trình bày được tác dụng của thở khí công.

- Trình bày được cách luyện thở khí công.

2. Nội dung:


2.1. Định nghĩa

2.2. Tác dụng

2.3. Nguyên tắc

2.4. Tư thế

2.5. Cách luyện

Bài 7:
Luyện tinh thần

1. Mục tiêu:


- Trình bày được tác dụng của luyện tinh thần.

- Trình bày được cách luyện tinh thần.

2.Nội dung:


2.1. Định nghĩa

2.2. Tác dụng

2.3. Nguyên tắc

2.4. Tư thế

2.5. Cách luyện

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết, phòng thực hành Đông y. 

2. Trang thiết bị máy móc: theo danh mục phòng thực hành Đông y

3. Học môn xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh được giảng dạy theo tài liệu nhà trường biên soạn, dụng cụ, nguyên vật liệu theo danh mục phòng thực hành Đông y

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1.Nội dung:

* Kiến thức: Trình bày những kiến thức cơ bản về xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh.

* Kỹ năng: Thực hiện những động tác xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh để chữa các bệnh, chứng thông thường. Hướng dẫn cộng đồng ứng dụng xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh vào chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thận trọng, tỷ mỷ, chính xác trong nhận thức, thực hành xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh và vận dụng kiến thức môn học vào trong hoạt động nghề nghiệp.

*Chuẩn đầu ra:

+ Kê được phương huyệt châm cứu, thực hiện châm cứu chữa bệnh một số bệnh thông thường.

+ Tập được các động tác dưỡng sinh cơ bản

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia >= 70% số giờ học lý thuyết trên lớp.

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên: 2 bài; kiểm tra định kì: 1 bài 

- Thi hết môn:  Thi trắc nghiệm trên máy, vấn đáp hoặc tự luận 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học:

- Phương pháp dạy lý thuyết: Tích cực, hướng dẫn tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

- Phương pháp học: Học sinh tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Hoàng Bảo Châu, Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc (1993), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

[2]. Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Y học cổ truyền (2002), Bài giảng Đông y, Hà Nội.

[3]. Học viện Y Dược- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng Bệnh học Nội khoa, NXB Y học.

[4].Học viện Y Dược- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

                   Tên môn học: THỰC TẬP BỆNH HỌC Y HỌC CỔ TRUYỀN I
                    Mã môn học: MH 25
                    Thời gian thực hiện môn học: 180 giờ

 (Lý thuyết: 0 giờ. Thực hành: 176 giờ. Kiểm tra: 04 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học được thực hiện sau khi học sinh học xong môn bệnh học y học cổ truyền 1
- Tính chất: Môn học thực tập bệnh viện bệnh y học cổ truyền I là môn học thuộc Khoa học sức khỏe mang tính thực hành, gắn liền với hoạt động nghề nghiệp. Là môn học chuyên ngành bắt buộc của học sinh Trung cấp Y học cổ truyền chính quy.

II. Mục tiêu môn học:

*Về kiến thức: Trình bày được kỹ năng khám, phát hiện triệu chứng chẩn đoán bằng Tứ chẩn, chữa bệnh thông thường bằng y học cổ truyền. 

* Về kỹ năng

+ Làm bệnh án Y học cổ truyền cho người bệnh nội trú và ngoại trú. Tham gia công tác hành chính, quản lý hồ sơ, bệnh án tại cơ sở khám, chữa bệnh. 

+ Có khả năng khám, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh một số bệnh thông thường và một số bệnh cần cấp cứu bệnh Y học cổ truyền.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Trung thực, nâng cao ý thức trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc.

+ Thận trọng, tỷ mỷ, chính xác trong nhận thức, thực hành điều trị một số bệnh, chứng bệnh thường gặp bằng YHCT và vận dụng kiến thức môn học vào trong hoạt động nghề nghiệp.

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên kỹ thuật
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Thực hành dưới sự giám sát

	1
	Tiếp đón bệnh nhân điều trị
	2
	2
	2

	2
	Ghi chép hồ sơ bệnh án
	2
	2
	2

	3
	Thăm khám bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền: Vọng, văn, vấn, thiết
	1
	1
	1

	4
	Khám và làm bệnh án Đau lưng
	1
	1
	1

	5
	Đo độ dãn cột sống (Schober)
	1
	1
	1

	6
	Khám và làm bệnh án Đau dây thần kinh tọa
	1
	1
	1

	7
	Tìm được dấu hiệu Warleix, nghiệm pháp tay đất, dấu hiệu lasegue trên bệnh nhân đau thần kinh tọa
	1
	1
	1

	8
	Khám và làm bệnh án Đau thần kinh cánh tay 
	1
	1
	1

	9
	Khám và làm bệnh án Viêm khớp dạng thấp
	1
	1
	1

	10
	Khám và làm bệnh án Liệt VII ngoại biên
	1
	1
	1

	11
	Khám dấu hiệu Charler- Bell và phân biệt liệt VII ngoại biên và trung ương
	1
	1
	1

	12
	Khám và làm bệnh án Suy nhược thần kinh
	1
	1
	1

	13
	Giáo dục truyền thông cho người nhà và bệnh nhân phòng bệnh.
	2
	2
	2

	14
	Chuẩn bị dụng cụ để thực hiện kỹ thuật điện châm
	1
	1
	1

	15
	Thực hiện kỹ thuật điện châm
	1
	1
	1

	16
	Chuẩn bị dụng cụ để thực hiện kỹ thuật cứu
	1
	1
	1

	17
	Chuẩn bị dụng cụ cấy chỉ
	1
	1
	1

	18
	Thực hiện kỹ thuật cấy chỉ
	1
	1
	1

	19
	Chuẩn bị dụng cụ thủy châm
	1
	1
	1

	20
	Thực hiện kỹ thuật thủy châm
	1
	1
	1

	21
	Xoa bóp vùng đầu mặt
	1
	1
	1

	22
	Xoa bóp vùng chi trên
	1
	1
	1

	23
	Xoa bóp vùng vai gáy
	1
	1
	1

	24
	Xoa bóp vùng lưng - mông
	1
	1
	1

	25
	Xoa bóp vùng chi dưới
	1
	1
	1

	26
	Xoa bóp vùng bụng - ngực
	1
	1
	1


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Địa điểm thực tập lâm sàng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa,  Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh
2. Trang thiết bị: Theo thực tế tại cơ sở thực hành

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Bệnh học y học cổ truyền I, II và bài giảng Châm cứu
4. Các điều kiện khác
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

*Về kiến thức 

+ Trình bày được kỹ năng khám, chẩn đoán và điều trị người bệnh cụ thể.

* Về kỹ năng

+ Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, nhân viên y tế; 

+ Khám, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh một số bệnh thông thường và một số bệnh cần cấp cứu bệnh Y học cổ truyền.

+ Trung thực, nâng cao ý thức trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc.

+ Thận trọng, tỷ mỷ, chính xác trong nhận thức, thực hành điều trị một số bệnh, chứng bệnh thường gặp bằng YHCT và vận dụng kiến thức môn học vào trong hoạt động nghề nghiệp.

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành
3. Phương pháp:

- Tham gia 100% số giờ học thực tập lâm sàng
- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học
- 03 bài kiểm tra:  02 kiểm tra thường xuyên và 02 kiểm tra định kì bằng bệnh án hoặc vấn đáp hoặc thực hiện kỹ thuật
-Thi hết môn: Làm bệnh án và hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, vấn đáp.
- Phương pháp học: Tích cực, kiến tập, thảo luận nhóm, làm bệnh án, thực hành trên người bệnh.

3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Y học cổ truyền (2002), Bài giảng Đông y, Hà Nội.

[2]. Học viện Y Dược- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng Bệnh học Nội khoa, NXB Y học.

[3]. Học viện Y Dược- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

[4]. Bộ Y tế, Vụ khoa học và Đào tạo (1992), Y học cổ truyền, NXB Y học (sách dùng để dạy trong các Trường trung học Y tế.

[5]. Hoàng Bảo Châu, Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc (1993), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

[6]. Nguyễn Tài Thu (1992), Châm cứu chữa bệnh, NXB Y Học.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC TẬP BỆNH HỌC Y HỌC CỔ TRUYỀN II

Mã môn học: MH 26
Thời gian thực hiện môn học: 180 giờ

   (Lý thuyết: 0 giờ. Thực hành: 176 giờ. Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học được thực hiện sau khi học sinh học xong môn bệnh học Y học cổ truyền II.

- Tính chất: Môn học thực tập bệnh viện bệnh y học cổ truyền I là môn học thuộc Khoa học sức khỏe mang tính thực hành, gắn liền với hoạt động nghề nghiệp. Là môn học chuyên ngành bắt buộc của học sinh Trung cấp Y học cổ truyền chính quy.

II. Mục tiêu môn học:

*Về kiến thức: Trình bày được những triệu chứng cơ bản, chẩn đoán bệnh danh một số bệnh thường gặp bệnh về nội giờ, truyền nhiễm, ngoại khoa, sản nhi khoa. 

* Về kỹ năng:
+ Làm bệnh án Y học cổ truyền cho người bệnh nội trú và ngoại trú. Tham gia công tác hành chính, quản lý hồ sơ, bệnh án tại cơ sở khám, chữa bệnh. 

+ Có khả năng khám, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh một số bệnh thông thường và một số bệnh cần cấp cứu bệnh Y học cổ truyền.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Trung thực, nâng cao ý thức trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc.

+ Thận trọng, tỷ mỷ, chính xác trong nhận thức, thực hành điều trị một số bệnh, chứng bệnh thường gặp bằng YHCT và vận dụng kiến thức môn học vào trong hoạt động nghề nghiệp.

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên kỹ thuật
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Thực hành dưới sự giám sát

	1
	Làm bệnh án và lập kế hoạch điều trị  bệnh tai biến mạch máu não bằng phương pháp châm cứu 
	1
	1
	1

	2
	Làm bệnh án và lập kế hoạch điều trị  bệnh  liệt dây VII ngoại biên bằng phương pháp châm cứu.
	1
	1
	1

	3
	Làm bệnh án và lập kế hoạch điều trị  bệnh  đau lưng bằng phương pháp châm cứu.
	1
	1
	1

	4
	Làm bệnh án và lập kế hoạch điều trị  bệnh  đau vai gáy bằng phương pháp châm cứu
	1
	1
	1

	5
	Làm bệnh án và lập kế hoạch điều trị  bệnh  suy nhược thần kinh bằng phương pháp châm cứu.
	1
	1
	1

	6
	Làm bệnh án và lập kế hoạch điều trị  bệnh  đau khớp  bằng phương pháp châm cứu.
	1
	1
	1

	7
	Làm bệnh án và lập kế hoạch điều trị  bệnh tăng huyết áp  bằng phương pháp châm cứu.
	1
	1
	1

	8
	Chuẩn bị dụng cụ và thao tác châm cứu trên người bệnh 
	1
	1
	1

	9
	Thực hiện kỹ thuật châm trên bệnh nhân:

Vùng đầu mặt, ngực bụng, chi trên, chi dưới, lưng mông
	1
	1
	1

	10
	Kiến tập châm cứu một số bệnh khó (châm tê, chôn chỉ, liệt hai chi dưới, giảm thị lực, câm điếc... )
	1
	1
	1

	11
	Kiến tập xử lý tai biến do châm cứu  
	1
	1
	1

	12
	Khám bệnh và làm bệnh án liệt nửa người
	1
	1
	1

	13
	Khám và làm bệnh án Viêm khớp gối
	1
	1
	1

	14
	Khám và làm bệnh án Đau thần kinh liên sườn 
	1
	1
	1

	15
	Khám và làm bệnh án Tăng huyết áp
	1
	1
	1

	16
	Khám và làm bệnh án Viêm quanh khớp vai
	1
	1
	1

	17
	Khám và làm bệnh án Thoái hóa cột sống
	1
	1
	1

	18
	Giáo dục truyền thông cho người nhà và bệnh nhân phòng bệnh bằng phương pháp xoa bóp- dưỡng sinh
	1
	1
	1

	19
	Xoa bóp - kéo nắn cột sống
	1
	1
	1

	20
	Xoa bóp cho bệnh nhân bị liệt
	1
	1
	1

	21
	Luyện thở khí công
	1
	1
	1

	22
	Phương pháp luyện tinh thần
	1
	1
	1

	23
	Phương pháp tự xoa bóp và vận động
	1
	1
	1

	24
	Bài tập dưỡng sinh : Chào mặt trời
	1
	1
	1


 IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Địa điểm thực tập lâm sàng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa,  Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh
2. Trang thiết bị: Theo thực tế tại cơ sở thực hành

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Bệnh học y học cổ truyền I, II và bài giảng Châm cứu
4. Các điều kiện khác
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

*Về kiến thức 

+ Trình bày được kỹ năng khám, chẩn đoán và điều trị người bệnh cụ thể.

* Về kỹ năng

+Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, nhân viên y tế; 

+ Thực hiện được công tác thăm khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh bằng kê đơn, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Trung thực, nâng cao ý thức trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc.

+ Thận trọng, tỷ mỷ, chính xác trong nhận thức, thực hành điều trị một số bệnh, chứng bệnh thường gặp bằng YHCT và vận dụng kiến thức môn học vào trong hoạt động nghề nghiệp.

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành
2. Phương pháp:

- Tham gia 100% số giờ học thực tập lâm sàng
- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học
- 04 bài kiểm tra:  02 kiểm tra thường xuyên và 02 kiểm tra định kì bằng bệnh án hoặc vấn đáp hoặc thực hiện kỹ thuật
-Thi hết môn: Làm bệnh án và hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Trung cấp Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, vấn đáp.
- Phương pháp học: Tích cực, kiến tập, thảo luận nhóm, làm bệnh án, thực hành trên người bệnh.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Hoàng Bảo Châu, Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc (1993), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

[2]. Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Y học cổ truyền (2002), Bài giảng Đông y, Hà Nội.

[3]. Học viện Y Dược 
- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng Bệnh học Nội khoa, NXB Y học.

[4]. Bộ Y tế, Vụ khoa học và Đào tạo (1992), Y học cổ truyền, NXB Y học (sách dùng để dạy trong các Trường trung học Y tế.

[5]. Nguyễn Tài Thu (1992), Châm cứu chữa bệnh, NXB Y Học.

[6]. Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Y học cổ truyền (2002), Châm cứu, NXB Y học, Hà Nội

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Y TẾ CỘNG ĐỒNG

Mã môn học: MH 27
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ

(Lý thuyết: 14 giờ. Thực hành: 44 giờ. Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC

- Vị trí: Thuộc khối kiến thức chuyên ngành học sau các môn thực hành bệnh viện bệnh y học cổ truyền.
- Tính chất: Môn học này cung cấp các bước cơ bản và kỹ năng để thực hiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

· Trình bày được các bước trong quy trình y tế cộng đồng

· Trình bày bước lập kế hoạch trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và gia đình

· Trình bày được các loại hồ sơ và sổ sách chính được quản lý tại trạm y tế

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của y tế cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và gia đình

2. Kỹ năng

· Thực hiện được kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn và giáo dục sức khỏe tại cộng đồng

· Thực hiện kỹ năng thu thập thông tin ở cộng đồng, trạm y tế

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

· Quan tâm đến tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
· Năng lực huy động sự tham gia của cộng đồng, làm việc nhóm  
III. NỘI DUNG MÔN HỌC

A. Lý thuyết

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Đại cương về y tế cộng đồng
	2
	2
	
	

	2
	Xác định vấn đề sức khỏe và chẩn đoán cộng đồng
	2
	2
	
	

	3
	Lập kế hoạch y tế
	2
	2
	
	

	4
	Ghi chép và quản lý hồ sơ sức khỏe tại trạm y tế
	2
	2
	
	

	5
	Chăm sóc sức khỏe ban đầu
	2
	2
	
	

	6
	Điều tra sức khỏe
	2
	2
	
	

	7
	Sàng lọc sức khỏe
	3
	2
	
	1

	Tổng cộng
	15
	14
	
	1


B. Thực tập
	TT
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	Kiến tập
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Tiếp cận với Trạm Y tế để tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế cơ sở 
	1
	1
	

	2
	Tìm hiểu tổ chức hoạt động của Trạm y tế cơ sở 
	1
	1
	

	3
	Tìm hiểu chức trách nhiệm vụ của nhân viên Trạm y tế.
	1
	1
	

	4
	Thu nhập thêm thông tin, lựa chọn 1 vấn đề sức khoẻ cần giải quyết tại cơ sở.
	1
	1
	

	5
	Lập kế hoạch Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ để giải quyết vấn đề sức khoẻ đã được xác định.
	1
	1
	

	6
	Thực hiện các hoạt động Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ theo kế hoạch
	1
	2
	

	7
	Chăm sóc người bệnh tại Trạm y tế 
	1
	5
	

	8
	Tham gia các chương trình y tế tại địa phương
	1
	1
	

	9
	Ghi chép bệnh án, hồ sơ sức khỏe và biểu mẫu, sổ sách tại Trạm Y tế.
	1
	5
	

	10
	Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và thân nhân của họ đến khám, chữa bệnh tại trạm y tế.
	1
	5
	

	11
	Viết 1 báo cáo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Trạm y tế cơ sở và chức trách nhiệm vụ của nhân viên Trạm y tế.
	1
	1
	

	12
	Viết 1 báo cáo về thông tin cộng đồng, đề xuất những vấn đề sức khoẻ, cần giải quyết theo mẫu của giáo viên.
	1
	1
	

	13
	Viết một bản kế hoạch TT-GDSK.
	1
	1
	


1. Nội dung chi tiết
Bài 1: Đại cương về y tế cộng đồng (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được khái niệm cộng đồng và sức khỏe

1.2. Trình bày được các khái niệm về y tế công cộng, sức khỏe cộng đồng, người y tế cộng đồng, mục tiêu của y tế cộng đồng

1.3. Liệt kê được 4 yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao sức khỏe

2. Nội dung
2.1. Khái niệm cộng đồng
2.2. Khái niệm sức khỏe
2.3. Các khái niệm và mục tiêu y tế cộng đồng

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao sức khỏe

2.5. Chức năng và nhiệm vụ của y tế cộng đồng

Bài 2: Xác định vấn đề sức khỏe và chẩn đoán cộng đồng (2 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 5 đặc điểm khác biệt giữa chẩn đoán cộng đồng và chẩn đoán lâm sàng

1.2. Liệt kê đủ 4 nhóm chỉ số cần thu thập để chẩn đoán cộng đồng

1.3. Trình bày được 4 tiêu chuẩn để xác định vấn đề sức khỏe

1.4. Trình bày được 6 tiêu chuẩn để xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên

  2. Nội dung
1.1. Khái niệm về chẩn đoán cộng đồng

1.2. Các bước trong chẩn đoán cộng đồng

1.3. So sánh phương pháp chẩn đoán của y học lâm sàng và y học cộng đồng

Bài 3: Lập kế hoạch y tế (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được 3  thành phần có trong mục tiêu lập kế hoạch y tế

1.2. Liệt kê 3 bước lập kế hoạch

2. Nội dung

2.1. Các bước lập kế hoạch

2.2. Mẫu viết bản kế hoạch

Bài 4: Ghi chép và quản lý hồ sơ sức khỏe tại trạm y tế (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được khái niệm quản lý sức khỏe cộng đồng và quy trình quản lý sức khỏe cộng đồng

1.2. Kể được 6 vai trò của các loại hồ sơ sức khỏe và sổ sách tại trạm y tế

1.3. Liệt kê được 8 loại hồ sơ sức khỏe được quản lý tại trạm y tế

1.4.  Kể tên 11 quyển sổ và các ký hiệu của nó ở trạm y tế

2. Nội dung

1.4. Khái niệm về quản lý sức khỏe cộng đồng

1.5. Thống kê y tế cơ sở quản lý sức khỏe cộng đồng

1.6. Vai trò của hồ sơ sức khỏe và các sổ sách tại trạm y tế

1.7. Các loại hồ sơ sức khỏe được quản lý tại trạm y tế xã

1.8. Các loại sổ chính tại trạm y tế cơ sở

Bài 5: Chăm sóc sức khỏe ban đầu (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được định nghĩa về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe ban đầu

1.2. Liệt kê được 6 ý nghĩa của chăm sóc sức khỏe ban đầu

1.3.  Liệt kê được 10 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam

2. Nội dung

2.1. Khái niệm về chăm sóc sức khỏe ban đầu

2.2. Ý nghĩa của chăm sóc sức khỏe ban đầu

2.3. Nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu

Bài 6: Điều tra sức khỏe (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được 3 loại điều tra sức khỏe tại cộng đồng

1.2. Mô tả được cách chọn mẫu để điều tra

1.3. Nêu được 5 bước trong thực hiện điều tra

2. Nội dung

2.1. Các loại điều tra

2.2. Mẫu điều tra

2.3. Quy trình thực hiện điều tra

2.4. Mẫu phiếu điều tra gia đình

Bài 7: Sàng lọc sức khỏe (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được khái niệm về sàng lọc sức khỏe

1.2. Phân biệt được sự khác nhau giữa chẩn đoán và sàng lọc

1.3. Mô tả được cách sàng lọc thông thường về phụ nữ có thai

1.4. Trình bày khái niệm dương tính giả, âm tình giả

1.5. Trình bày được 4 biện pháp nâng cao tính trùng lặp của sàng lọc

2. Nội dung

2.1. Khái niệm về sàng lọc sức khỏe

2.2. Phân biệt sàng lọc và chẩn đoán

2.3. Kỹ thuật sàng lọc

2.4. Biện pháp nâng cao tính trùng lặp của sàng lọc

2.5. Chất lượng trắc nghiệm sàng lọc

2.6. Ứng dụng sàng lọc sức khỏe

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MỘN HỌC

1. Phòng học chuyên môn.

· Học lý thuyết: Tại giảng đường - Phòng học được trang bị đủ: Hệ thống máy chiếu, điện, quạt, điều hòa

· Địa điểm thực tập: Tại phòng làm việc chuyên môn của Trạm y tế xã.

2. Học liệu: 

· Giáo trình Y tế cộng đồng, trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

· Slide bài giảng

3. Học liệu: 

· Máy chiếu.

· Máy tính.
V. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra khi kết thúc tín chỉ: 

· Lý thuyết: 01 bài Bài kiểm tra sử dụng câu hỏi truyền thống

· Thực hành: Viết báo cáo theo mẫu của trường.

· Thi kết thúc môn học: Bài thi sử dụng câu hỏi trắc nghiệm

* Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC 

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

· Đối tượng áp dụng: Trung cấp Y học cổ truyền
· Thời gian áp dụng: Học kỳ II; Năm học: thứ 2

2. Phương pháp dạy và học

· Đối với giáo viên, giảng viên: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực, cụ thể: thuyết trình, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, bài tập tình huống, nghiên cứu tài liệu, xem video...

· Đối với người học: 

· Có đủ tài liệu học tập phục vụ cho môn học (bài giảng của giảng viên và một số tài liệu tham khảo liên quan).

· Đọc trước các tài liệu trước khi đến lớp.
· Học sinh phải đảm bảo số giờ lên lớp theo quy định của nhà trường (tham dự tối thiểu 70%  số giờ học lý thuyết), đến lớp đúng giờ, thực hiện tốt các nội quy của Nhà trường. 

· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

· Tham dự thi kết thúc môn học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Y tế cộng đồng, vụ khoa học đào tạo Bộ Y tế, năm 2009

[2]. Quản lý và tổ chức y tế, vụ khoa học đào tạo Bộ Y tế, năm 2009

[3]. Thực hành cộng đồng, Bộ Y tế, nhà xuất bản y học, năm 2007

     [4]. Sổ tay giảng dạy y tế cộng đồng, Tổ chức Y tế thế giới, năm 2000

[5]. Y tế cộng đồng, Lĩnh vực đào tạo Sida – Indevelop, năm 2000

[6]. Y tế cộng đồng, Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội, năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã môn học:  MH 28
Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; 
(Lý thuyết: 0 giờ; Thực tập: 267 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học được thực hiện vào học kỳ II năm thứ 2 sau khi học sinh học xong môn Lý luận cơ bản Y học cổ truyền, Bệnh học Y học hiện đại, Bệnh học Y học cổ truyền và thuốc cổ phương, Đông dược thừa kế, Châm cứu xoa bóp dưỡng sinh.
- Tính chất: môn học chuyên ngành bắt buộc của học sinh Trung cấp Y học cổ truyền chính quy.
II. Mục tiêu môn học:

* Kiến thức:

+ Trình bày được các kỹ năng nhận định, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh cụ thể tại khoa Y học cổ truyền.
+ Trình bày được các qui trình thăm khám, kỹ thuật châm cứu, xoa bóp trên bệnh nhân.
* Về kỹ năng:
+ Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, nhân viên y tế; 
+ Thực hiện được công tác thăm khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh;

+ Thực hiện các kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Trung thực, nâng cao ý thức trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc.

+ Thận trọng, tỷ mỷ, chính xác trong nhận thức, thực hành điều trị một số bệnh, chứng bệnh thường gặp bằng YHCT và vận dụng kiến thức môn học vào trong hoạt động nghề nghiệp.

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	
	Trạm Y tế xã/phường
	80
	
	80
	

	1
	Tìm hiểu cộng đồng để thu thập thông tin, lựa chọn những vấn đề sức khỏe cần giải quyết
	12
	
	12
	

	2
	Lập kế hoạch TT - GDSK để giải quyết những vấn đề sức khỏe đã được xác định
	10
	
	10
	

	3
	Thực hiện các hoạt động TT - GDSK theo kế hoạch
	12
	
	12
	

	4
	Chăm sóc cho người bệnh tại Trạm y tế và tại gia đình
	12
	
	12
	

	5
	Tham gia các chương trình y tế tại địa phương
	12
	
	12
	

	6
	Ghi chép bệnh án, hồ sơ sức khỏe và biểu mẫu, sổ sách tại trạm y tế
	12
	
	12
	

	7
	Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và người nhà của họ đến khám, chữa bệnh tại trạm y tế
	10
	
	10
	

	
	Bệnh viện huyện (thành phố)
	80
	
	80
	

	1
	Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ tổ chức, hoạt động của Bệnh viện thành phố (huyện), chức năng, nhiệm vụ của người Y học cổ truyền tại các cơ sở.
	12
	
	12
	

	2
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Y học cổ truyền tại khoa Y học cổ truyền và các khoa khác.
	12
	
	12
	

	3
	Thực hành kỹ năng phát hiện triệu chứng, chẩn đoán, điều trị các bệnh thông thường bằng Y học cổ truyền và kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại.
	12
	
	12
	

	4
	Ghi chép bệnh án, mẫu biểu chăm sóc điều trị tại khoa Y học cổ truyền và các khoa khác.
	12
	
	12
	

	5
	Tư vấn và hướng dẫn về sức khỏe cho người bệnh và người nhà của họ đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện thành phố (huyện).
	12
	
	12
	

	6
	Tham gia công tác trực tại khoa Y học cổ truyền và các khoa khác của Bệnh viện thành phố (huyện).
	10
	
	10
	

	
	Bệnh viện YHCT tỉnh hoặc Khoa YHCT Bệnh viện tỉnh
	110
	
	110
	

	1
	Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của bệnh viện huyện YHCT tỉnh, Khoa YHCT Bệnh viện tỉnh (hoặc trung ương) và chức trách, nhiệm vụ của người Y học cổ truyền tại các cơ sở y tế
	10
	
	10
	

	2
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người YHCT tại khoa YHCT
	20
	
	20
	

	3
	Thực hiện các kỹ thuật thăm khám, chẩn đoán, điều trị một số bệnh YHCT tại khoa nội, ngoại
	20
	
	20
	

	4
	Ghi chép bệnh án, biểu mẫu chăm sóc của các khoa lâm sàng bệnh viện tỉnh 
	20
	
	20
	

	5
	Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và người nhà của họ đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện
	20
	
	20
	

	6
	Tham gia trực tại bệnh viện tỉnh 
	20
	
	20
	

	
	Tổng cộng
	270
	
	267
	3


2. Nội dung chi tiết:

Trạm Y tế xã/phường

1. Tìm hiểu cộng đồng để thu thập thông tin, lựa chọn những vấn đề sức khoẻ cần giải quyết: Mỗi HS (hoặc nhóm HS) có 1 bản báo cáo về thông tin cộng đồng, đề xuất những vấn đề sức khoẻ cần giải quyết theo mẫu của giáo viên

2. Lập kế hoạch TT - GDSK để giải quyết những vấn đề sức khoẻ đã được xác định. Mỗi HS (hoặc nhóm HS) có 1 bản kế hoạch TT - GDSK

3. Thực hiện các hoạt động TT - GDSK theo kế hoạch 2 lần

4. Chăm sóc cho người bệnh tại Trạm y tế và tại gia đình 3 lần

5. Tham gia các chương trình y tế tại địa phương 2 lần

6. Ghi chép bệnh án, hồ sơ sức khoẻ và biểu mẫu, sổ sách tại trạm y tế 5 lần

7. Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và người nhà của họ đến khám, chữa bệnh tại trạm y tế 5 lần

Bệnh viện huyện (thành phố)


1. Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ tổ chức, hoạt động của Bệnh viện thành phố (huyện), chức năng, nhiệm vụ của người Y học cổ truyền tại các cơ sở. Mỗi HS (hoặc nhóm HS) có 1 bản báo cáo về chức năng, nhiệm vụ tổ chức, hoạt động của Bệnh viện thành phố (huyện), chức năng, nhiệm vụ của người Y học cổ truyền tại các cơ sở.
2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Y học cổ truyền tại khoa Y học cổ truyền và các khoa khác 5 lần

3. Thực hành kỹ năng phát hiện triệu chứng, chẩn đoán, điều trị các bệnh thông thường bằng Y học cổ truyền và kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại 5 lần

4. Ghi chép bệnh án, mẫu biểu chăm sóc điều trị tại khoa Y học cổ truyền và các khoa khác 5 lần

5. Tư vấn và hướng dẫn về sức khỏe cho người bệnh và người nhà của họ đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện thành phố (huyện) 5 lần

6. Tham gia công tác trực tại khoa Y học cổ truyền và các khoa khác của Bệnh viện thành phố (huyện) 2 lần

Bệnh viện YHCT tỉnh hoặc Khoa YHCT Bệnh viện tỉnh/trung ương

1. Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của bệnh viện huyện YHCT tỉnh, Khoa YHCT Bệnh viện tỉnh (hoặc trung ương) và chức trách, nhiệm vụ của người Y học cổ truyền tại các cơ sở y tế. Mỗi HS (hoặc nhóm HS) có 1 bản báo cáo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Bệnh viện huyện, Bệnh viện YHCT tỉnh hoặc Khoa YHCT bệnh viện tỉnh/trung ương và chức trách, nhiệm vụ của người Y sỹ YHCT tại các cơ sở đó.
2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người trung cấp YHCT tại khoa YHCT: Hàng ngày học sinh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người trung cấp YHCT thực tập tại khoa theo sự phân công và giám sát của Bác sỹ trưởng khoa

3. Thực hiện các kỹ thuật thăm khám, chẩn đoán, điều trị một số bệnh YHCT tại khoa nội, ngoại 20 lần

4. Ghi chép bệnh án, biểu mẫu chăm sóc của các khoa lâm sàng bệnh viện tỉnh (hoặc trung ương) 6 lần

5. Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và người nhà của họ đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện 6 lần 

6. Tham gia trực tại bệnh viện 4 lần

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Y học cổ truyền

2. Trang thiết bị: Theo thực tế tại cơ sở thực hành

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

[1]. Bộ môn PHCN -Y học cổ truyền, trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, tập bài giảng Bệnh học Y học cổ truyền, lưu hành nội bộ.

[2]. Bộ môn PHCN - Y học cổ truyền, trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, tập bài giảng Châm cứu, lưu hành nội bộ.

[3]. Bộ môn PHCN - Y học cổ truyền, trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, tập bài giảng Xoa bóp - Dưỡng sinh, lưu hành nội bộ.

[4]. Bộ môn Y tế công cộng, trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, tập bài giảng Y tế cộng đồng, lưu hành nội bộ.

4. Các điều kiện khác

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

* Kiến thức:

+ Trình bày được các kỹ năng nhận định, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh cụ thể tại khoa Y học cổ truyền.
+ Trình bày được các qui trình thăm khám, kỹ thuật châm cứu, xoa bóp trên bệnh nhân.
* Về kỹ năng

+ Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, nhân viên y tế; 
+ Thực hiện được công tác thăm khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh;

+ Thực hiện các kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Trung thực, nâng cao ý thức trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc.

+ Thận trọng, tỷ mỷ, chính xác trong nhận thức, thực hành điều trị một số bệnh, chứng bệnh thường gặp bằng YHCT và vận dụng kiến thức môn học vào trong hoạt động nghề nghiệp.

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành
2. Phương pháp đánh giá: 

-  Kiểm tra sau mỗi tuần thực tập.

- Thi kết thúc học phần: 

Bao gồm: báo cáo thực tập theo kết hợp với điểm hoàn thành chỉ tiêu thực hành và điểm kiểm tra sổ thực tập của học sinh 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Y học cổ truyền 

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, vấn đáp.
- Phương pháp học: Tích cực, kiến tập, thảo luận nhóm, làm bệnh án, thực hành trên người bệnh.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Hoàng Bảo Châu, Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc (1993), Bài giảng YHCT, NXB Y học.

[2]. Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Y học cổ truyền (2002), Bài giảng Đông y, Hà Nội.

[3]. Học viện Y Dược- Y học cổ truyền Việt Nam (2003), Bài giảng Bệnh học Nội khoa, NXB Y học.

[4]. Bộ Y tế, Vụ khoa học và Đào tạo (1992), Y học cổ truyền, NXB Y học (sách dùng để dạy trong các Trường trung học Y tế).

[5]. Nguyễn Tài Thu (1992), Châm cứu chữa bệnh, NXB Y Học.

[6]. Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Y học cổ truyền (2002), Châm cứu, NXB Y học, Hà Nội

[7]. Bộ Y tế (2007), Thực hành cộng đồng, Nhà xuất bản Y học Hà Nội

[8]. Nghiêm Xuân Đức, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Huỳnh Ngọc, Nghiêm Minh Nguyệt (1998) (Tài liệu dịch), Sổ tay Điều dưỡng cộng đồng và sức khỏe gia đình, Nhà xuất bản y học.

[9]. Trường Đại Học Y Khoa Hà Nội, Bộ môn Tổ chức y tế (1997), Bài giảng giáo dục sức khỏe, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

[10]. Joan M Cookfair,RN,MSN,ED (1998), Chăm sóc điều dưỡng ở cộng đồng, Nhà xuất bản Y học, bản dịch của BS Đặng Xuân Lạng, BS Nguyễn Văn Huy.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KIỂM TRA TAY NGHỀ CUỐI KHÓA

Mã số môn học:  MH 29
Thời gian thực hiện môn học: 135 giờ 

(Lý thuyết: 0 giờ, Thực hành: 135 giờ, Kiểm tra: 0 giờ)

I. Vị trí, tính chất
- Vị trí: Kiểm tra tay nghề cuối khóa 

- Tính chất: Kiểm tra tay nghề cuối khóa nhằm mục đích rà soát lại kiến thức, kỹ năng, thái độ của học sinh trước khi ra trường. 

II. Mục tiêu
1. Kiến thức


- Đánh giá được các năng lực kiến thức của học sinh Y học cổ truyền trong các lĩnh vực chuyên môn, xã hội và kỹ năng mềm.

2. Kỹ năng

- Đánh giá được các năng lực kỹ năng cho học sinh Y học cổ truyền trong các lĩnh vực chuyên môn, xã hội và kỹ năng mềm.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Đánh giá được năng lực thái độ của học sinh Y học cổ truyền với người bệnh, người nhà và cộng đồng.

III. Hình thức và phương pháp đánh giá
1. Hình thức thi: Tổ chức thi tại các khoa lâm sàng của bệnh viện tuyến tỉnh, 
Bệnh viện Y Dược học cổ truyền Tỉnh.

2. Phương thức: 

- Học sinh sẽ làm bệnh án tại các khoa lâm sàng của bệnh viện, thực hiện 01 kỹ thuật khám trên người bệnh và trả lời câu hỏi lý thuyết chuyên môn của cán bộ hỏi thi.

IV. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:

+ Kiến thức: Làm bệnh án và điều trị cho người bệnh .

+ Kỹ năng:

- Rèn luyện năng lực tư duy độc lập trong nghiên cứu, kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả nghiên cứu.

- Vận dụng lý thuyết và cách tiếp cận hiện đại trong điều trị.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác, thận trọng trong học tập

- Nghiêm túc nhận biết cách tiếp cận hiện đại trong điều trị.

2. Phương pháp đánh giá:

 - Học sinh sẽ làm bệnh án tại các khoa lâm sàng của bệnh viện, thực hiện 01 kỹ thuật khám trên người bệnh và trả lời câu hỏi lý thuyết chuyên môn của cán bộ hỏi thi các kiến thức, kỹ năng và thái độ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, xã hội và các kỹ năng mềm.

   Các chỉ tiêu kỹ thuật

	TT
	TÊN CHỈ TIÊU

	1
	Tiếp nhận người bệnh đến khám và điều trị 

	2
	Chuẩn bị dụng cụ châm và cứu trên người bệnh 

	3
	Thực hiện kỹ thuật châm trên bệnh nhân: Suy nhược thần kinh

	4
	Thực hiện kỹ thuật ôn châm trên bệnh nhân: Đau thần kinh liên sườn

	5
	Thực hiện kỹ thuật cứu ngải trên bệnh nhân: Liệt thần kinh số VII ngoại biên

	6
	Thực hiện kỹ thuật châm trên bệnh nhân: Đau vai gáy 

	7
	Thực hiện kỹ thuật châm trên bệnh nhân: Đau lưng do Thoái hóa cột sống

	8
	Thực hiện kỹ thuật châm trên bệnh nhân: Đau thần kinh tọa

	9
	Xử lý tai biến do châm   

	10
	Xử lý tai biến do cứu 

	11
	Khám bệnh và làm bệnh án liệt nửa người

	12
	Khám và làm bệnh án Viêm khớp gối

	13
	Khám và làm bệnh án Đau thần kinh liên sườn 

	14
	Khám và làm bệnh án Tăng huyết áp

	15
	Khám và làm bệnh án Viêm quanh khớp vai

	16
	Khám và làm bệnh án Thoái hóa cột sống

	17
	Xoa bóp vùng đầu mặt

	18
	Xoa bóp vùng cổ gáy

	19
	Xoa bóp vùng chi trên

	20
	Xoa bóp vùng cổ gáy

	21
	Xoa bóp vùng bụng

	22
	Xoa bóp vùng ngực

	23
	Giáo dục truyền thông phương pháp tập luyện dưỡng sinh

	23
	Thực hiện kỹ thuật xoa bóp kéo nắn cột sống

	24
	Xoa bóp cho bệnh nhân bị liệt

	25
	Thực hiện bài tập luyện thở khí công

	26
	Thực hiện bài tập thư giãn

	27
	Thực hiện bài tập tự xoa bóp và tự vận động

	28
	Thực hiện bài tập Chào mặt trời cho nhóm bệnh nhân tự nguyện


V. Hội đồng kiểm tra tay nghề cuối khóa
Được thành lập theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trung cấp theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy Mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                     Mai Văn Bảy
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